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2.3.1.ăĐ̣căđỉm ̉ m ..................................................................................... 58 
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Bҧngă1-1.ăDanhăsáchăcácătṛmăkh́ătѭӧngăt̉nhăLƠoăCai ......................................... 9 
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Cai (mm) .............................................................................................................. 43 

Bҧngă2-10. Lѭӧng mѭaănĕmăvƠăḿcăđộădaoăđộngăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcă
t̉nhăLƠo Cai (mm) ............................................................................................... 52 

Bҧngă2-11. Lѭӧngămѭa 1ăngƠyă lớnănh́tăvƠăḿcăđộădaoăđộngă ṭiăcácă tṛmăkh́ă
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Phố RƠng, Sa Pa và LƠoăCai.TṛmăBҧo HƠ, Phố RƠng vƠ LƠoăCaiălѭӧngămѭaătrungă
b̀nhănĕmăcóăxuăhѭớngătĕng.ăLѭӧngămѭaăcácămùaămѭaăṭi tṛm Phố RƠng có xu 
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thế tĕng,ăcác tṛ m còn ḷi 04 tṛ m còn ḷi có xu thế giҧm. Trongăkhiăđó, vƠo mùa 

kiӋt các tṛ m có xu thế tĕngăgiҧmătѭѫngăṭ với xu thế lѭӧngămѭaănĕmătrongăcùngă
th̀iăkỳă1980-2018. 

Trongătѭѫngălai,ătheoăḳchăbҧnăBĐKHăvƠănѭớcăbỉnădơngănĕmă2016,ăcѫăsӣă
dӳăliӋuăcӫaăViӋnăKhoaăhӑcăKh́ătѭӧngăThӫyăvĕnăvƠăBiếnăđổi kh́ăhậu,ăvƠoăgiӳaăthếă
kỷă21ă(th̀iăkỳă2046-2065),ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmăt̉nhăLƠo Caiătĕngălêntừ 1.2oC-

2.3oCăvƠăsẽătĕngătừ 1.5oC-3.3oC vào cuốiăthếăkỷă21ă(th̀iăkỳă2080-2099). Theo 

ḳchăbҧnăRCPă8.5,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmăt̉nhăLƠo Caiăcóăḿcătĕngălên 2,2oC. 

Đếnăcuốiăthếăkỷ,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmătĕngă3,9ăoCă(tĕngă1,7oCătừăgiӳaăthếăkỷă
đếnă cuốiă thếă kỷă 21ă soă vớiă th̀iă kỳă cѫă sӣ).ăĐốiă vớiă lѭӧngămѭa,ă theoă ḳchă bҧnă
RCP4.5,ălѭӧngămѭaătrungăb̀nhăth̀i kỳ lѭӧngămѭaănĕmăṭiăt̉nh LƠoăCaiăđềuăcóăxuă
thếătĕngăӣăt́tăcҧăcácăth̀iăkỳăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣă(1986-2005),ălѭӧngămѭaătĕngă
nhiềuănh́tăvƠoăcuốiăthềăkỷă21ăvớitỷlӋ tĕngă9.3%.ăTheoăḳchăbҧnăRCP8.5,ăvƠoăgiӳaă
vƠăcuốiăthếăkỷă21,ălѭӧngămѭaătrungăb̀nhănĕmăcóăxuăthếătĕngăvới tỷ lӋ tĕngălớn nh́ t 

vƠo cuối thế kỷ với tỷ lӋ tĕngă12.6%,ătuyănhiên,ălѭӧngămѭaăđҫu th̀ikỳ (2016-

2035) có xu thế giҧm với tỷ lӋ -2.9%. 

NgoƠiăcácăyếuătốăkh́ăhậuăthayăđổi,ăth̀ăcácăhiӋnătѭӧngăc̣căđoanăkh́ăhậu,ăc̣că
tṛăkh́ăhậuănhѭăńngănóng,ăḥnăhán,ămѭaălớn,ărétăđậmărétăḥiăcǜngăđѭӧcăḍăđoánă
cóănhӳngădĩnăbiếnăb́tăthѭ̀ngăvƠăkhôngătheoăquyăluật.ăNhӳngăthayăđổiăcӫaăđiềuă
kiӋnăkh́ăhậuăvƠăcácăhiӋnătѭӧngăc̣căđoanăkh́ăhậuătheoăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuă
cậpănhậtăcӫaăBộăTNMTăch́căch́năsẽătiếpătөcăҧnhăhѭӣngăđếnănềnăkinhătếă- xưăhộiă
nói chung cӫaăLƠo Cai. 

NgƠyă08ăthángă02ănĕmă2017,ăThӫătѭớngăCh́nhăphӫăcóăVĕnăbҧnăsốă199/TTg- 

QHQTăvêăviӋcătriênăkhaiăkếtăquҧăHộiăngḥăCOP22,ăđưăgiaoăcácăBộ,ăngƠnh,ăđ̣aă
phѭѫngăxơyăḍngăkếăhọchăcөăth̉ătrỉnăkhaiăcácănhiӋmăvөăđѭӧcăgiaoăṭiăQuyếtă
đ̣nhăsốă2053/QĐ-TTg ngƠyă28ăthángă10ănĕmă2016ăcӫaăThӫătѭớngăCh́nhăphӫ. 

Trongăbốiăcҧnhăđó,ăviӋcătḥcăhiӋnănhiӋmăvөă“Đánhăgiáăkh́ăhậuăt̉nhăLƠo 

Cai”ănhằmăcungăćpăcácăthôngătinămangăt́nhăkhoaăhӑcăvềăhiӋnătṛngăvƠădĩnăbiếnă
cӫa cácăyếuătốăkh́ătѭӧng, BĐKHătrongăth̀iăgianătớiăvƠăcácăđánhăgiáăvềăcácăgiҧiă
phápắngăphóăvớiăBĐKHăđưăvƠăđangăđѭӧcătrỉnăkhaiăgiúpăcácănhƠăhọchăđ̣nhă
ch́nhăsách,ănhӳngănhƠăđҫuătѭăvềăBĐKHăvƠăngѭ̀iădơnăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiăcóămộtăcáiă
nh̀nătổngăquátănh́tăvềăt̀nhăh̀nhăcӫaăBĐKHăvƠăcácăgiҧiăphápăcҫnăphҧiătḥcăhiӋnă
nhằmắngăphóăchӫăđộngăđѭӧcăvớiăBĐKH,ăḥnăchếăđѭӧcăcácătácăđộngăvƠătậnădөngă
đѭӧcălӧiăthếăcӫaăBĐKHămangăḷi.ă 
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2. Cĕnăć tḥc hịn nhịm vө 

CĕnăćăQuyếtăđ̣nhăsốă1670/QĐ-TTgăngƠyă31/10/2017cӫaăThӫătѭớngăCh́nhă
phӫăvềăviӋcăphêăduyӋtăChѭѫngătr̀nhămөcătiêuắngăphóăvớiăbiếnăđổiăkh́ăhậuăvƠă
tĕngătrѭӣngăxanhăgiaiăđọnă2016ă– 2020; 

CĕnăćăQuyếtăđ̣nhăsốă1052/QĐ-TTgăngƠyă21/8/2018ăcӫaăThӫătѭớngăCh́nhă
phӫăvềăviӋcăphơnăbổănguồnăṣănghiӋpănĕmă2018ăHӧpăphҫnăth́chắngăvớiăbiếnăđổiă
kh́ăhậuătrongăChѭѫngătr̀nhămөcătiêuắngăphóăvới biếnăđổiăkh́ăhậuăvƠătĕngătrѭӣngă
xanh; 

Cĕnă ćăCôngă vĕnă sốă 180/BTNMT-KHTCă ngƠyă 12/01/2018ă cӫaăBộă TƠiă
nguyênăvƠăMôiătrѭ̀ngăbanăhƠnhăngƠyă12ăthángă1ănĕmă2018ăvềăviӋcăhѭớngădẫnă
trỉnăkhaiăChѭѫngătr̀nhămөcătiêuắngăphóăvớiăbiếnăđổiăkh́ăhậuăvƠătĕngătrѭӣngă
xanh (nguồnăvốnăṣănghiӋp); 

CĕnăćăQuyếtăđ̣nhăsốă1653/QĐ-UBNDăngƠyă11/6/2019ăcӫaăUBNDăt̉nhă
LƠoăCaiăvềăviӋcăphêăduyӋtăchiătiếtăḍătoánăkinhăph́ătḥcăhiӋnăChѭѫngătr̀nhămөcă
tiêuắngăphóăvớiăbiếnăđổiăkh́ăhậuăvƠătĕngătrѭӣngăxanhănĕmă2019; 

 CĕnăćăQuyếtăđ̣nhăsốă3442/QĐ-UBNDăngƠyă21/10/2019ăcӫaăUBNDăt̉nhă
LƠoăCaiăvềăviӋcăphơnăbổăvƠăphêăduyӋtăchiătiếtăkinhăph́ătḥcăhiӋnăChѭѫngătr̀nhă
mөcătiêuăӬngăphóăvớiăbiếnăđổiăkh́ăhậuăvƠătĕngătrѭӣngăxanhănĕmă2019; 

 Cĕnă ćă Quyếtă đ̣nhă sốă 338/QĐ-STNMTă ngƠyă 24/10/2019ă cӫaă Sӣă TƠiă
nguyên và Môiătrѭ̀ngăt̉nhăLƠoăCaiăvềăviӋcăphêăduyӋtăkếăhọchăgóiăthҫu:ăĐánhă
giáăkh́ăhậuăt̉nhăLƠoăCai;ăKếăhọchăthӓaăthuậnăParisăvềăbiếnăđổiăkh́ăhậu; 

Cĕnăć Hӧp đồngsốă39/2019/HĐDVăngƠy 18ăthángă11ănĕmă2019ăcӫaăSӣă
TƠiănguyênăvƠăMôiătrѭ̀ngăt̉nhăLƠoăCaiăvềăviӋcăphêtḥc hiӋn góiăthҫuăĐánh giá 

kh́ăhậuăt̉nhăLƠoăCai. 

3. Mөcătiêuăcôngăvịc 
Đánhăgiáăkh́ăhậuă trênăđ̣aăbƠnă t̉nhăLƠoăCaiăḍaă trênăcácă tiêuăch́ăvềăkh́ă

tѭӧng,ăthӫyăvĕnăvƠănguồnăḷcătḥcătếăcӫaăt̉nhănhằmăphөcăvөăcôngătácălậpăcácăquyă
họchăđ̣nhăhѭớngăvƠăhọchăđ̣nhăch́nh sáchăphátătrỉnăkinhătếăxưăhộiăcӫaăt̉nh. 

4. Ṇi dung tḥc hịn 

1.ăĐiềuătra,ăkhҧoăsát,ăthuăthập,ătổngăhӧpăthôngătin,ădӳăliӋu,ăbiênătậpătƠiăliӋuă
phөcăvөăđánhăgiáăkh́ăhậuăcӫaăt̉nh 

2.ăThuăthập,ătổngăhӧp,ăbiênătậpătƠiăliӋuăvềăcácăyếuătốăKTTV trênăđ̣aăbƠnă
toƠnăt̉nhăLƠoăCaiătrongăth̀iăđọnăđếnă2018 
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3.ăĐánhăgiáăvềăđ̣căđỉmăcӫaăkh́ăhậuăcӫaăt̉nhăLƠoăCai;ădĩnăbiếnăcӫaănhiӋtă
độ,ălѭӧngămѭa,ăbưo,ăápăth́pănhiӋtăđới,ămѭaălớnăvƠăcácăhiӋnătѭӧngăkh́ăhậuăc̣că
đoanănhѭălǜ,ălǜăquét,ăńngănóng,ăḥnăhán,ărétăđậm,ărétăḥi,ămѭaăđá,ăsѭѫngămuối 

a)ăĐánhăgiáăđ̣căđỉmăcӫaăkh́ăhậuăt̉nhăLƠoăCai 

b)ăDĩnăbiếnăcӫaănhiӋtăđộ,ălѭӧngămѭa,ăbưo,ăápăth́pănhiӋtăđới,ămѭaălớnăvƠă
cácăhiӋnătѭӧngăkh́ăhậuăc̣căđoanănhѭălǜ,ălǜăquét,ăńngănóng,ăḥnăhán,ărétăđậm,ărétă
ḥi,ămѭaăđá,ăsѭѫngămuốiă(theoăđ̣căđỉmăcӫaăt̉nhăLƠoăCai) 

4.ăĐánhăgiáăḿcăđộădaoăđộngăcӫaăcácăyếuătốăkh́ăhậu,ăc̣cătṛăkh́ăhậu,ăcácă
hiӋnătѭӧngăkh́ăhậuăc̣căđoan;ăđánhăgiáăḿcăđộăbiếnăđổiăcӫaăcácăyếuătốăkh́ăhậuăvƠă
cácăc̣cătṛăkh́ăhậu;ănhӳngăđỉmăkhácăbiӋtăsoăvớiătrungăb̀nhăkh́ăhậuăcӫaăt̉nhăLƠoă
Cai 

a)ăĐánhăgiáăḿcăđộădaoăđộngăcӫaăcácăyếuătốăkh́ăhậu,ăc̣cătṛăkh́ăhậu,ăcácă
hiӋnătѭӧngăkh́ăhậuăc̣căđoană(lǜ,ăńngănóng,ăḥnăhán,ărétăđậm,ărétăḥi,ămѭaăđá,ă
sѭѫngămuối)ăṭiăt̉nhăLƠoăCai 

b)ăĐánhăgiáăḿcăđộăbiếnăđổiăcӫaăcácăyếuătốăkh́ăhậuăvƠăcácăc̣cătṛăkh́ăhậu;ă
nhӳngăđỉmăkhácăbiӋtăsoăvớiătrungăb̀nhăkh́ăhậuăcӫaăt̉nhăLƠoăCai 

5.ăĐánhăgiáătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnăthiênătaiăgồmăpḥmăvi,ăcѭ̀ngă
độ,ătҫnăsútăvƠăt́nhăb́tăthѭ̀ngăcӫaăcácăthiênătaiăkh́ătѭӧngăthӫyăvĕn 

a)ăNghiênăću,ăphơnăt́chăcácăḳch bҧnăBĐKHăӣăViӋtăNamă(ḳchăbҧnăbiếnă
đổiănhiӋtăđộ) 

b)ăNghiênăću,ăphơnăt́chăcácăḳchăbҧnăBĐKHăӣăViӋtăNamă(ḳchăbҧnăbiếnă
đổiălѭӧngămѭa) 

6.ăĐánhăgiáătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnătƠiănguyênăgồmătƠiănguyênă
nѭớc,ătƠiănguyênăđ́t,ătƠiănguyênărừng,ăkhoángăsҧn, nĕngălѭӧng,ăđaăḍngăsinhăhӑc 

7.ăĐánhăgiáătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnămôiătrѭ̀ng,ăhӋăsinhătháiă(theoă
đ̣căđỉmăcӫaăt̉nhăLƠoăCai) 

8.ăĐánhăgiáăcácătácăđộngăt́chăc̣c,ătiêuăc̣c,ănǵnăḥn,ădƠiăḥnăcӫaăbiếnăđổiă
kh́ăhậuăđếnăhọtăđộngăkinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nh Lào Cai 

a)ăĐánhăgiáătácăđộngăt́chăc̣c,ătiêuăc̣căcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnăhọtăđộngă
kinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nhăLƠoăCai 

b)ăĐánhăgiáătácăđộngănǵnăḥn,ădƠiăḥnăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnăhọtăđộngă
kinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nhăLƠoăCai 



 

5 

9.ăĐánhăgiáăcácăgiҧiăphápăth́chắngăvớiăbiếnăđổiăkh́ăhậuăṭiăt̉nhăLƠoăCai 

10.ăĐánhăgiáăcácăgiҧiăphápăgiҧmănhẹăphátăthҧiăkh́ănhƠăḱnh 

11..ăĐánhăgiáăḿcăđộăphùăhӧpăcӫaăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăsoăvớiădĩnă
biếnătḥcătếăcӫaăkh́ăhậuăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiătrongăkỳăđánhăgiá;ăḿcăđộăsửădөngăḳchă
bҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđốiăvớiăhọtăđộngăth́chắngăbiếnăđổiăkh́ăhậuăvƠăgiҧmănhẹă
phátăthҧiăkh́ănhƠăḱnhăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiătrongăkỳăđánhăgiá 

a)ăĐánhăgiáăḿcăđộăphùăhӧpăcӫaăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăsoăvớiădĩnăbiếnă
tḥcătếăcӫaăkh́ăhậuăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiătrongăkỳăđánhăgiá 

b)ăĐánhăgiáăḿcăđộăsửădөngăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđốiăvớiăhọtăđộngă
th́chắngăbiếnăđổiăkh́ăhậuăvƠăgiҧmănhẹăphátăthҧiăkh́ănhƠăḱnhăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiă
trongăkỳăđánhăgiá 
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CHѬѪNGă1. TӘNG QUAN KHU ṾC NGHIÊN ĆU 

 

 

1.1. Ṿ tr í đ̣a lỦ,ăđ̣a hình,ăđ̣a chất 

1.1.1. Vị trí địa lý 

LƠoăCaiălƠămộtăt̉nhăvùngăcaoăbiênăgiới,ănằmăgiӳaăvùngăĐôngăB́căvƠăTơyă
B́căViӋtăNam,ăcóădiӋnăt́chăṭănhiênă6.383,89ăkm2.ăPh́aăb́căgiápăCộngăhòaănhơnă
dơnăTrungăHoa,ăph́aăđôngăgiápăHƠăGiang,ăph́aăTơyăgiápăLaiăChơu,ăph́aăNamăgiápă
Yên Bái. 

Tọăđộăđ̣aălỦ: 21040’56”ă- 22052’ăvĩăđộăB́c. 

   103030’24”ă- 104038’21”ăkinhăđộăĐông. 

Theoăniênăgiámăthốngăkêănĕmă2012ătoƠnăt̉nhăLào Cai,ăcóădiӋnăt́chăkhoҧngă
6384km2,ăvớiă9ăhuyӋn,ăthƠnhăphốă(thƠnhăphốăLƠoăCai,ăBátăXát,ăMѭ̀ngăKhѭѫng,ă
SiăMaăCai,ăB́căHƠ,ăBҧoăTh́ng,ăBҧoăYên,ăSaăPa,ăVĕnăBƠn),ăcóă164ăxư,ăphѭ̀ng,ă
tḥătŕn. 

 

Hình 1-1. Bảnăđ̀ hành chính t̉ nh LƠo Cai 
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1.1.2. Đ̣aăhình,ăđ̣a ṃo 

Đ̣aăh̀nhăLƠoăCaiăŕtăph́căṭp,ăphơnătҫngăđộăcaoălớn,ăḿcăđộăchiaăćtăṃnh.ă
Hai dưyănúiăch́nhălƠădưyăHoƠngăLiênăSѫnăvƠădưyăConăVoiăc̣ngăcóăhѭớngăTơyă
B́că- ĐôngăNamănằmăvềăph́aăđôngăvƠăph́aătơyăṭoăraăcácăvùngăđ́tăth́p,ătrungă
b̀nhăgiӳaăhaiădưyănúiănƠyăvƠămộtăṿngăvềăph́aătơyădưyăHoƠngăLiênăSѫn.ăNgoƠiăraă
cònăŕtănhiềuănúiănhӓăhѫnăphơnăbốăđaăḍng,ăchiaăćtăṭoăraănhӳngătỉuăvùngăkh́ă
hậuăkhácănhau. 

Doăđ̣aăh̀nhăchiaăćtănềnăphơnăđớiăcaoăth́păkháărõărƠng,ătrongăđóăđộăcaoătừă
300m - 1.000măchiếmăphҫnălớnădiӋnăt́chătoƠnăt̉nh.ăĐỉmăcaoănh́tă lƠăđ̉nhănúiă
PhanăXiăPĕngătrênădưyăHoƠngăLiênăSѫnăcóăđộăcaoă3.143măsoăvớiăṃtănѭớcăbỉn,ă
TҧăGiƠngăPh̀nh:ă3.090m. 

Dҧiăđ́tădӑcătheoăsôngăHồngăvƠăsôngăChҧyăgồmăthƠnhăphốăLƠoăCaiă- Cam 

Đѭ̀ngă- BҧoăTh́ngă- BҧoăYênăvƠăphҫnăph́aăđôngăhuyӋnăVĕnăBƠnăthuộcăcácăđaiă
độăcaoăth́păhѫnă(đỉmăth́pănh́tălƠă80ămăthuộcăđ̣aăphậnăhuyӋnăBҧoăTh́ng),ăđ̣aă
h̀nhăớtăhỉmătrӣăhѫn,ăcóănhiềuăvùngăđ́tăđồiăthoҧi,ăthungălǜngăruộngănѭớcăruộng,ă
lƠăđ̣aăbƠnăthuậnălӧiăchoăsҧnăxútănôngălơmănghiӋpăhọcăxơyăḍng,ăphátătrỉnăcѫăsӣă
ḥătҫng. 

1.1.3. Đ̣căđỉmăđ̣a chất 

T̉nhăLƠoăCaiăthuộcăkhốiănơngăkiếnăṭoăṃnh, nằmătrongăhọtăđộngăcӫaă2ă
hӋăthốngăđ́tăgẫyăsôngăHồngăvƠăSôngăChҧy.ăNềnăŕnăcӫaălưnhăthổăđѭӧcăćuăkếtă
bằngătậpăhӧpăcácălọiăđáăthuộcăgiớiăProterozoi.ăđóălƠăcácăđáătrҫmăt́chăkhuăṿcă
tѭớngăAmfibiolit,ătѭớngăđáăphiếnălөcăgồmăcácăđáăGranitogѫnai,ăgѫnaiăAmfibon, 

đáăphiếnăBiotit,ăđáăphiếnăMica,ăđáăphiếnăXêirixit,ăQúcăzit,ăđáăhoa.ăḌaăvƠoăthƠnhă
phҫnătḥchăhӑcăvƠăḿcăđộăbiếnăch́t,ătrongăgiớiătrênăđѭӧcăchiaăthƠnhăph́căhӋăSinhă
QuyềnătuổiăProterozoiăsớmă- giӳa,ăhӋătҫngăSaăPaătuổiăProterozoiămuộnăvƠăph́căhӋă
sôngăHồngătuổiăProterozoiăgiҧăđ̣nh. 

Trongăph́căhӋăSinhăQuyềnăbaoăgồmăcácăđáăbiếnăch́tăcổăthuộcăphөătѭớngă
Biotit - Anmađin,ăđ̣cătrѭngăchoăhӋătҫngăLǜngăPôă(PR1-2lp)ăvƠăhӋătҫngăSinhăQuyềnă
(PR1-2sp).ăCácăhӋătҫngănƠyăphơnăbốăthƠnhăgiҧiătheoăhѭớngăĐôngăB́că- ĐôngăNamă
nhѭăsѭ̀ngăph́aăđôngădưyăPoăSenătừăNgòiăBoăđếnăLǜngăPôăHồ,ăsѭ̀ngătơyădưyăPoă
Sen,ăsѭ̀nătơyăPhană- xi - pĕngătừăNậmăGiéăđếnăYaăKhaoăChai,ăquanhăđèoăMơy,ă
Mѭ̀ngăHumầ 
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TrongăhӋătҫngăSaăPaăcácăđáătrҫmăt́chăcḥyătheoăcácăgiҧiătừăSaăPaăđếnăNgòiă
GiaăHồ,ăxungăquanhăvùngăNgӑcăPhѭớcăvƠătừăTṛnhăTѭ̀ngăđếnăLǜngăPôăHồ.Cácă
đáătrҫmăt́chăthuộcăhӋătҫngăSaăPaăbiếnăch́tăyếu,ăcácăkhoángăvậtăbiếnăch́tăӣăđơyă
baoăgồmăTḥchăAnh,Nutcovit,Xêrixit,ăClorit,ăĐolomitătanătiêuăbỉuăchoătѭớngăđáă
phiênălөc.ăNằmăsơuăph́aădѭớiăcácăđáătrênălƠătậpăhӧp cácăđáătrҫmăt́chăbiếnăch́tăӣă
ḿcăđộăcaoăhѫn. 

Ph́căhӋăsôngăHồngă(PRsh)ăphơnăbốătrongălưnhăthổătừăLƠoăCaiăđếnăhếtăđ̣aă
phậnăhuyӋnăBҧoăYênăbaoăgồmăcácăđáăbiếnăch́tăcaoănhѭăđáăphiênăTḥchăAnhămicaă
cóă Granat,ă đáă phiếnă micaă Granată Xilimanit,ă th́uă ḱnhă Qúcă Zit,ă Đáă phiếnă
Amfibon,ă đáă phiếnă Grafit.ă Cácă tậpă đáă trongă ph́că hӋă sôngă Hồngă đôiă nѫiă ḅă
MichmatităhoáăvƠăcóănhiềuăPecmatităxuyênăqua,ăӣănѫiănƠyăthѭ̀ngăgiƠuăGratit.ăĐ̣că
biӋtătrongăph́căhӋăsôngăHồngăcóăđiӋpăCamăĐѭ̀ngăvớiătậpăhӧpăcácăđáăṣnăkết,ăđáă
phiếnăBiotit,ăkết ḍngăqúcăźtăphơnăgiҧi,ă đáăphiếnă tḥchăanhăcóCacsbonat,ăđáă
phiếnăCacbonatămicaătḥchăanhăapatit,ăđáăphiếnApatităCacbonat,ăđóălƠăvùngămӓă
lớnăcӫaălưnhăthổăLƠoăCai. 

Bênăc̣nhăcácătậpăđáăbiếnăch́tăchiếmădiӋnăt́chărộngălớn,ătrongălưnhăthổăLƠoă
Caiăcònănhiềuăcác tậpăđáăcóănguồnăgốcăvƠătuổiăkhácănhauădѭӧcăxếpăvƠoăcácăhӋă
tҫngăhayăcácăđiӋpăkhácănhau,ăcùngăvớiălọtăcácăthƠnhăṭoăxơmănhậpănhѭăcácătrҫmă
t́chăĐềăVônă(Mѭ̀ngăHum,ăb̀ăphҧiăsôngăHồng),ăhӋăJuraă- Cretaă(ph́aăđôngăPhană
- xi - pĕng).ăHӋăNeogenă (r̀aă sôngăHồng,ă từ CốcăLếuăđếnăBҧnăQua,ăph́aănamă
mѭ̀ngăHum),ătrҫmăt́chăhӋăth́ătѭăđ̣cătrѭngăbӣiăcácăbậcăthềmătuổiăPleitoxenăgiӳaă
- Pleitoxen (QII-III),ăcácăbưiăbồi,ăsѭ̀nă t́chă tơnă t́chă - TraventinăthốngăhiӋnăđ̣iă
(QIV) (sôngăHồng,ăNậmăMu).ăCácăthƠnhăṭoăXơmănhậpăProterozoiăvới ph́căhӋăđáă
Granitoită (Phană xiă pĕng,ă Pôă Sen,ăMѭ̀ngăHum,ăĐèoăMơy),ă xơmă nhậpăCretaă - 
Paleogen,ăxơmănhậpăsiêuăbazѫă- bazѫă(Saăpa,ăb̀ăphҧiăsôngăHồng,ăTơyănam Phan 

- xi - Pĕng,ăThanăUyên,ăMinhăLѭѫng). 

1.2. Hịnătṛngăṃngălѭӟiătṛmăkhíătѭӧngăthӫyăvĕn 

T́nhăđếnăth̀iăđỉmăhiӋnănay,ătrênăđ̣aăbҧnăt̉nhăLƠoăCaiăcóă6ătṛmăkh́ătѭӧngă
bềăṃt,ătrongăđóăcóă2ătṛmălọiăI,ă2ătṛmălọiăIIăvƠă1ătṛmăNghiênăćuăkh́ăhậuănúiă
caoăSaăPaămớiăđѭӧcăViӋnăKhoaăhӑcăKh́ătѭӧngăThӫyăvĕnăvƠăBiếnăđổiăkh́ăhậuăbƠnă
giaoăchoăĐƠiăKh́ătѭӧngăThӫyăvĕnăt̉nhăLƠoăCaiătừănĕmă2012ă(Bҧngă1-1).Ngoài các 

tṛmăkh́ătѭӧngăbềăṃt,ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăcònăcóă12ătṛmăđoămѭaăđộcălậpă
(Bҧngă1-2).ăCácăyếuătốăkh́ătѭӧng,ăđ̣căbiӋtălƠălѭӧngămѭaăthayăđổiăŕtăṃnhătheoă
khôngăgian,ănhѭngăsốălѭӧngătṛmăkh́ătѭӧngăvƠăđỉmăđoămѭaăđộcălậpăhiӋnăṭiălƠă
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tѭѫngăđốiăthѭa.ăṂtăkhác,ăcóăṣăkhácăbiӋtăkháărõărӋtăvềămậtăđộătṛmăkh́ătѭӧngăvƠă
đỉmăđoămѭaăđộcălậpăgiӳaăvùngăthuộcăkhuăṿcănghiênăću. 

Bảngă1-1. Danhăsáchăcácătṛmăkhíătѭӧngăt̉nhăLƠoăCai 
TT Tên Tṛm Ḥng Đ̣a Ch̉  Kinhăđ̣ Vĩăđ̣ 

1 B́c Hà II  
TT B́c Hà, B́ c Hà, Lào 
Cai 

104°17' 22°30' 

2 Lào Cai I P Cốc Lếu, TX Lào Cai 103°58' 22°14' 

3 Bҧo Yên (Phố Ràng) II  
Phố Ràng,Bҧo Yên, Lào 
Cai 

104°28' 22°21' 

4 Sa Pa I TT Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 103°49' 22°06' 

5 
Nghiên ć u khí hậu 
núi cao Sa Pa 

 TT Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai   

 

Bảngă1-2. Danhăsáchăcácăđỉmăđoămѭaăđ̣călұpăṭiăt̉nhăLƠoăCai 
TT Tênăđỉmăđo Đ̣a danh Vĩăđộ Kinhăđộ  

1 Phố Lu Phố Lu, Bҧo Th́ ng 22018' 104011' 

2 Bҧo Nhai Bҧo Nhai, B́ c Hà 22025' 104014' 

3 Cốc Ly  Cốc Ly, B́c Hà 22030' 104012' 

4 VĕnăBƠn SѫnăThuỷ,ăVĕnăBƠn 22008' 104018' 

5 Bát Xát Bát Xát, Bát Xát 22031' 103054' 

6 Mѭ̀ng Hum Mѭ̀ng Hum, Bát Xát 22030' 103041' 

7 Ý Tý Ý Tý, Bát Xát 22038' 103038' 

8 Bҧn Lҫu Bҧn Lҫu,ăMѭ̀ngăKhѭѫng 22034' 104004' 

9 Mѭ̀ngăKhѭѫng Mѭ̀ng Khѭѫng 22046' 104007' 
10 Hàm Rồng ViӋt Tiến, Bҧo Yên 22014' 104036' 

11 Làng Bông Bҧo Hà, Bҧo Yên 22013' 104020' 

12 Ô Quý Hồ Ô Quý Hồ, Sa Pa 22027'   103046' 

 

Trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăcóă5ătṛmăthӫyăvĕn,ătrongăđóăcóă2ătṛmăthӫyăvĕnă
lọiăIă(tṛmăLƠoăCai,ătṛmăBҧoăYên),ă2ătṛmălọiăIIă(tṛmăVĩnhăYên,ăNgòiăNhù)ăvƠă
1ătṛmălọiăIIIă(BҧoăHƠ).ăTh̀iăgianăhọtăđộngăcӫaăcácătṛmătѭѫngăđốiădƠi,ătrongă
đó,ătṛmăLƠoăCaiăhọtăđộngălơuănĕmănh́t,ătừănĕmă1903,ătiếpăđếnălƠăcácătṛmăBҧoă
HƠă(1958),ătṛmăVĩnhăYênă(1960),ătṛmăNgòiăNhùă(1971),ătṛmăBҧoăYênăcóăth̀iă
gianăhọtăđộngănǵnănh́t,ătừănĕmă1983ă(Bҧngă1-3). 

Cácătṛmăthӫyăvĕnătrênăđ̣aăbƠnăLƠoăCaiăhҫuăhếtăđềuăđoă2ăyếuătốăthӫyăvĕnă
cѫăbҧnălƠăṃcănѭớcă(H)ăvƠălѭuălѭӧngă(Q),ăriêngăcóătṛmăBҧoăHƠăkhôngăđoălѭuă
lѭӧng.ăNgoƠiă2ăyếuătốăthӫyăvĕnăcѫăbҧn,ăcácătṛmăVĩnhăYên,ăNgòiăNhù,ăBҧoăHƠ,ă
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BҧoăYênăcònăđoăyếuătốălѭӧngămѭaă(X)ăvƠănhiӋtăđộănѭớcă(Ton).ăCácătṛmăLƠoăCai,ă
BҧoăYênăđoăthêmăyếuătốăbùnăcátă(R). 

VớiăṃngălѭớiăsôngăngòiădƠyăđ̣c,ămậtăđộătṛmăthuỷăvĕnăṭiăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoă
Caiăthѭaăthớt,ăcóắtătṛmăđoălѭuălѭӧngătrênăcácăsôngănhӓă- nѫiăcóălѭӧngănѭớcălớn,ă
ҧnhăhѭӣngănhiềuăđếnăṣăh̀nhăthƠnhălǜ.ăTh̀iăgianăđoăđ̣căcácăyếuătốăthӫyăvĕnăkhôngă
đồngăđều,ădẫnăđếnăkhóăkhĕnătrongăviӋcăt́nhătoánăcácăđ̣cătrѭng. 

Bảngă1-3. Danh sáchăcácătṛmăthӫyăvĕnăṭiăt̉nhăLƠoăCai 

Số 
TT 

Tên tṛ m  Đ̣a danh Sông Vĩăđộ Kinhăđộ 
Lọi và ḥ ng 
tṛm thuỷ vĕn Các yếu 

tố 
I II  III  

1 Lào Cai  
Cốc Lếu - 
TP Lào Cai 

Thao 22o30' 103o57' x     H,Q,R 

2 VĩnhăYên 
Thôn Ḥ  - 
VĩnhăYên 

Nghĩaă
Đô 

22o22' 104o28'   x   
X, Ton, 
H, Q 

3 Ngòi Nhù 
Sѫnă Thuỷ - 
VĕnăBƠn 

Ngòi 
Nhù 

22o08' 104o16'   x   
X, Ton, 
H, Q 

4 Bҧo Hà 
Bҧo Hà - 
Bҧo Yên 

Thao 22o10' 104o21'     x X, Ton, H 

5 Bҧo Yên 
Long Phúc-
Bҧo Yên 

Chҧy  22o10' 104o35' x     
X, Ton, 
H, Q, R 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn 

1.3. Ṃngălѭӟiăsôngăsuӕi 
Theoăquyếtăđ̣nhăsốă1989/QĐ-TTgăngƠyă01ăthángă11ănĕmă2010ăcӫaăThӫă

tѭớngăCh́nhăphӫăvềăviӋcăbanăhƠnhăDanhămөcălѭuăṿcăsôngăliênăt̉nhăvƠăQuyếtăđ̣nhă
sốă341/QĐ-BTNMTăngƠyă23ăthángă3ănĕmă2012ăcӫaăBộătrѭӣngăBộăTài nguyên và 

Môiătrѭ̀ngăvềăviӋcăbanăhƠnhăDanhămөcălѭuăṿcăsôngănộiăt̉nhăth̀ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
LƠoăCaiăcóă17ăsông,ăsuốiăliênăt̉nhăvƠă62ăsông,ăsuốiănộiăt̉nh.ăHaiăhӋăthốngăsôngă
ch́nhălƠăsôngăThaoă(Hồng)ăvƠăsôngăChҧyăcḥyăsongăsongătheoăchiềuădӑcăcӫaăt̉nhă
đưăṭoăthƠnhăṃngălѭớiăsông,ăsuốiătrongăt̉nh,ăvớiămậtăđộătrungăb̀nhăkhoҧngătừă1,5ă
- 1,7 km/km2;ăcácăsông,ăsuốiăch́nhătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăgồm:ăsôngăHồng,ăsôngăChҧy,ă
suốiăSinhăQuyền,ăNgòiăĐum,ăNậmăThi,ăNgòiăBo,ăsuốiăNhù.ăNgoƠiăra,ăcònăcóănhiềuă
sông,ăsuốiănhӓăkhác. 

SôngăHồng:ăChҧyă theoăhѭớngătừăTơyăB́căxuốngăĐôngăNam,ăđọnăsôngă
chҧyăquaăt̉nhăchiềuădƠiăkhoҧngă110ăkmălòngărộng,ăsơu,ăđộădốcălớn,ădòngăchҧyă
thẳngănênănѭớcăthѭ̀ngăchҧyăxiết,ăṃnh.ăSôngăHồngălƠănguồnăcungăćpănѭớcăch́nhă
choăsҧnăxútăvƠăsinhăhọtăcӫaăđ̣aăbƠnădӑcătheoăhaiăbênăsông. 
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SôngăChҧy:ăB́tănguồnătừăVơnăNamă- TrungăQuốcăvƠăcḥyădӑcătheoăkhuă
ṿcăph́aăĐôngăcӫaăt̉nh.ăĐọnăsôngăChҧyăquaăt̉nhăcóădƠiă124ăkm,ălòngăsôngăsơu,ă
hẹp,ădốcălớn,ănhiềuăthácăghềnh. 

NgoƠiă2ăsôngălớn,ăcácăsôngăngòiăkhácătuyănhӓăhѫnănhѭngăcǜngăҧnhăhѭӣngă
đếnăchếăđộăthuỷăvĕnăcӫaăt̉nhănhѭ: 

SôngăNậmăThiăb́tănguồnătừăVơnăNamă- TrungăQuốcăchҧyăvƠoăđ̣aăphậnăcӫaă
t̉nhă(khuăṿcăthƠnhăphốăLaoăCai)ălòngăsôngăhẹp,ắtăthácghềnhăthuyềnăbèănhӓăcóă
th̉ăđiăḷiăđѭӧc. 

NgòiăĐum,ăNgòiăBoăcùngăb́tănguồnătừăvùngănúiăcaoăthuộcăhuyӋnăSaăPaă
chҧyăquaăhuyӋnăBátăXátăvƠăthƠnhăphốăđổăraăsôngăHồng.ăNgòiăcóălòngărộng,ăsơuă
chӫăyếuăphөcăvөătѭớiătiêuăvƠăcungăćpănѭớcăsinhăhọtăchoănhơnădơn. 

SuốiăNhùăb́tănguồnătừăvùngănúiăthuộcăhuyӋnăVĕnăBƠnăcóăhѭớngăchҧyătừă
ĐôngăNamăxuốngăTơyăB́cărồiăđổăraăsôngăHồng.ăSuốiăNhùăcóălòngărộng,ăsơu,ădốcă
lƠăṣăhӧpăthƠnhăcӫaănhiềuăsôngăngòiăkhác:ăsuốiăNậmăTha,ăNgòiăChѫ,ăsuốiăChĕn,ă
NgòiăMҧ,ăNgòiăCo,... 

VớiăhӋăthốngăsôngăsuốiădƠyăđ̣căvƠăđ̣aăh̀nhădốcăṭoăraălӧiăthếăchoăphátătrỉnă
thuỷăđiӋnăvừaăvƠănhӓ.ăTheo quyăhọchăphátătrỉnăcôngănghiӋp,ăđếnănĕmă2020ăcóă
trênă110ăđỉmăcóăth̉ăxơyăḍngăthuỷăđiӋnăvớiătổngăcôngăsútălênăđếnă1.100ăMW. 

1.4. CácăngùnătƠiănguyên 

1.4.1. TƠiănguyênăđất 
Vùngăquyăhọchăcóă5ănhómăđ́tăvớiă15ălọiăđ́tăch́nhăcөăth̉ănhѭăsau: 

- Nhómăđ́tăphùăsa:ădiӋnăt́chă6.896ăha,ăchiếmă1,08%ădiӋnăt́chăṭănhiên.ăLọiă
đ́tănƠyăđѭӧcăphơnăbốăӣăvùngăđ̣aăh̀nhăbằngăphẳngăvenăcácăsôngăvƠăphơnăbốăӣăt́tă
cҧăcácăhuyӋnătrênăđ̣aăbƠnăt̉nh.ăĐơyălƠănhómăđ́tăcóăhƠmălѭӧngădinhădѭỡngăkhá,ă
ŕtăth́chăhӧpăvớiăcácălọiăcơyănôngănghiӋp,ăđ̣căbiӋtălƠăcácălọiăcơyătrồngănǵnă
ngày. 

- Nhómă đ́tă đӓă vƠng:ă diӋnă t́chă 359.481ă ha,ă chiếmă 56,31%ă diӋnă t́chă ṭă
nhiên...ăLọiăđ́tănƠyăđѭӧcăphơnăbốăӣăhҫuăkh́păcácăhuyӋnătrênăđ̣aăbƠnăt̉nh,ătrongă
đóătậpătrungănhiềuăӣăBҧoăYên,ăBҧoăTh́ng,ăVĕnăBƠn...ăĐơyălƠănhómăđ́tăbằng, song 

nghèoăđ̣m,ălơn,ăgiƠu,ăkali,ătѫi,ăxốp,ăthoátănѭớcătốtăth́chăhӧpăvớiăcácălọiăcơyăĺyă
cӫănhѭăkhoaiătơy,ăkhoaiălang,ăcơyăđậuăđỗăvƠăcácălọiăcơyăcôngănghiӋpănǵnăngƠy. 
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- Nhómăđ́tămùnăvƠngăđӓătrênănúi:ăDiӋnăt́chă184.182ăha,ăchiếmă28.85%ă
diӋnăt́chăṭănhiên,ăphơnăbốăӣăcácăhuyӋn:ăB́căHƠ,ăBҧoăTh́ng,ăBҧoăYên,ăBátăXát,ă
Mѭ̀ngăKhѭѫng,ăSaăPa,ăVĕnăBƠnăvƠăthƠnhăphốăLƠoăCai. 

- Nhómăđ́tămùnătrênănúiăcao:ăDiӋnăt́chă44.483ăha,ăchiếmă6,97%ădiӋnăt́chă
ṭănhiên,ăphơnăbốăӣăcácăhuyӋn:ăB́căHƠ,ăBҧoăTh́ng,ăBátăXát,ăSaăPa,ăVĕnăBàn và 

thƠnhăphốăLƠoăCai. 

- Nhómăđ́tăthungălǜngădoăsҧnăph̉mădốcătө:ădiӋnăt́chă5.148ăha,ăchiếmă0,81%ă
diӋnăt́chăṭănhiên.ăLọiăđ́tănƠyăphơnăbốăӣăcácăthungălǜngănhӓăhẹpăgiӳaăcácădưyă
núiăvƠăphơnăbốăӣăt́tăcҧăcácăhuyӋn,ăthƠnhăphố.ăĐơyălƠălọiăđ́tăđѭӧcăh̀nhăthƠnhăvà 

phátătrỉnătrênăsҧnăph̉mărửaătrôiăvƠăĺngăđӑngăcӫaăcácălọiăđ́tănênăthѭѫngăcóăđộă
ph̀ăkhá,ăŕtăth́chăhӧpăvớiătrồngăngô,ăđậuăđỗăvƠăcơyăcôngănghiӋpănǵnăngƠy,ăhiӋnă
đangăđѭӧcăsửădөngăđ̉ătrồngălúa. 

Bảngă1-4.ăDịn tíchăcácănhómăđấtăchínhăt̉nhăLƠoăCai 

TT Tênăđất Ký 
hịu 

Dịn tích 
(ha) 

Tỷ 
Ḷ 

I NHÓMăĐҨT PHÙ SA  6.896 1,08 

1 Đ́tăphùăsaăđѭӧc bồi trung tính ít chua Pbe 1.653 0,26 

2 Đ́tăphùăsaăkhôngăđѭӧc bồi trung tính ít chua Pe 1.011 0,16 

3 Đ́t phù sa ngòi suối Py 4.232 0,66 

II  NHÓMăĐҨTăĐӒ VÀNG  359.481 56,31 

4 Đ́tăđӓ nơutrênăđáăvôi Fv 1.186 0,19 

5 Đ́tănơuăvƠngătrênăđáăvôi Fn 2.579 0,4 

6 Đ́tăđӓ vƠngătrênăđáăsétăvƠăbiến ch́ t Fs 251.603 39,41 

7 Đ́tăvƠngăđӓ trênăđáămacmaăaxit Fa 88.039 13,79 

8 Đ́t vàng nḥt trên đáăcát Fq 2.993 0,47 

9 Đ́t nâu vàng trên phù sa cổ Fp 4.832 0,76 

10 Đ́tăđӓ vàng biếnăđổi do trồngălúaănѭớc Fl 8.249 1,29 

III  
NHÓMăĐҨTăMÙNăVẨNGăĐӒ TRÊN NÚI 
CAO 

 184.182 28,85 

11 Đ́tămùnăđӓ vƠngătrênăđáăsétăvƠăbiến ch́ t Hs 60.812 9,53 

12 Đ́tămùnăvƠngăđӓ trênăđáămacmaăaxit Ha 123.370 19,53 

IV 
NHÓMă ĐҨT MÙN TRÊN NÚI CAO 
(>1.800M) 

 44.483 6,97 

13 Đ́t mùn vàng nḥt Ptzon hóa Ao 43.925 6,88 

14 Đ́t mùn thô than bùn núi cao At 558 0,09 

V NHÓMăĐҨTăTHUNGăLǛNG  5.148 0,81 
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TT Tênăđất Ký 
hịu 

Dịn tích 
(ha) 

Tỷ 
Ḷ 

15 Đ́tăthungălǜngădoăsҧn ph̉ m dốc tө D 5.148 0,81 

 Tổng diӋn tích các lọiăđ́t  600.190 94,02 

 Sông suối, ao hồ  14.981 2,35 

 Núiăđá  23.219 3,64 

 

Từăkếtăquҧătrênăchoăth́yătiềmănĕngăđ́tăcӫaăt̉nhăcònăkháălớn,ăđ̣căbiӋtălƠă
nhómăđ́tăđӓăvƠng,ăđ́tăḅcămƠuănếuăt́chăc̣căđҫuătѭăcҧiăṭoăcóăth̉ănơngăcaoăhѫnă
nӳaăgiáătṛăkinhătế.ăHiӋnănay,ăhӋăsốăsửădөngăđ́tăcònăth́p,ănh́tălƠăcácăhuyӋnămiềnă
núi,ăcóăth̉ănơngăhӋăsốăsửădөngăđ́tălên.ăNĕngăsútăcơyătrồng,ăvậtănuôiăcǜngăcònă
tiềmẳnăkhá,ănếuăápădөngăđѭaăgiốngămớiăvƠoăsҧnăxút,ăchếăđộăcanhătácăhӧpălỦăth̀ă
sẽăđѭaăđѭӧcănĕngăsútălênắtănh́tălƠă1,3ă-1,4ălҫnăsoăvớiăhiӋnănay. 

1.4.2. Dịnătíchărừng 

ToƠnăt̉nhăhiӋnăcóă333.612ăhaăđ́tăcóărừngăgồm:ărừngăṭănhiênă259.300ăhaă
chiếmă77,7%;ărừngătrồngă74.312ăhaăchiếmă22.3%ătổngădiӋnăt́chărừng,ătrongăđó:ă
rừngătrồngătậpătrungă5.857ăha,ătrồngăcơyăphơnătánă698ăha,ărừngăđѭӧcăchĕmăsócă
23.535ăha,ărừngăđѭӧcătuăbổă43.220ăha.ăRừngăӣăLƠoăCaiăcóăvaiătròăđ̣căbiӋtăquană
trӑngătrongăviӋcăphòngăchốngăxóiămòn,ărửaătrôi,ăngĕnălǜăống,ălǜăquétăvƠăcóăvaiătròă
phòngăhộăđҫuănguồnăsôngăHồng,ăđiềuăhoƠăṃcănѭớcăcác hồăthuỷăđiӋnăLƠoăCai,ă
YênăBái,ăbҧoăvӋăvùngăḥăduăđồngăbằngăB́căbộ.ăDiӋnăt́chărừngălớn,ăthҧmătḥcăvậtă
phongăphúăvƠăṣăđaăḍngăcácălọiăđộngăvậtălƠălӧiăthếăđốiăvớiăLƠoăCaiătrongăphátă
trỉnăcôngănghiӋpăkhaiăthác,ăchếăbiếnălơmăsҧn;ăduăḷch. 

1.4.3.  Tài nguyên khoáng sản 

Trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđưăphátăhiӋnăđѭӧcătrênă30ălọiăkhoángăsҧnăphơnă
bốăṭiăhƠngătrĕmămӓ,ăđỉmămӓăkhácănhau.ăCөăth̉ălƠ: 

- Nhómăkimălọiăcó:ăŚt,ăđồng,ăvƠng,ăđ́tăhiếm,ăch̀ă- kẽm,ăantimol,ămolipđenă
vƠămangan.ăMộtăsốălọiăṭoăthƠnhămӓălớnăcóăgiáătṛănhѭă: 

+ăQụngă śt:ăĐưăphátă hiӋnă trênă30ămӓ,ăđỉmămӓăvớiă tổngă trӳă lѭӧngă tƠiă
nguyênăḍăbáoăkhoҧngă140ătriӋuăt́n.ăTrongăđóăcóăcácămӓălớnănhѭămӓăQuỦăXa,ă
LƠngăLếchă– BaăHòn,ăLƠngăVinh,ăLƠngăCӑ.ăĐ̣căbiӋtămӓăśtăQuỦăXaăđưăđѭӧcăthĕmă
dò,ălƠămӓălớnăcóătổngătrӳălѭӧng 112ătriӋuăt́năqụng. 

+ăQụngăđồng:ăĐưăphátăhiӋnăđѭӧcă10ămӓ,ăđỉmămӓăvớiătổngătrӳălѭӧngăgҫnă
1ătriӋuăt́năđồngăkimălọiă tѭѫngăđѭѫngăkhoҧngă100ătriӋuăt́năqụngăhƠmălѭӧngă
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trungăb̀nhăkhoҧngă1%ăCu,ătrongăđóăcóă2ămӓăquyămôălớn:ăMӓăđồngăSinăQuyềnăcóă
trӳălѭӧngă551ăngh̀năt́năđồngăkimălọiă(52ătriӋuăt́năqụng)ăđangăđѭӧcăkhaiăthácă
chếăbiến,ămӓă đồngăTҧăPh̀iă đangă trongăgiaiă đọnă t̀măkiếmă chiă tiết,ă trӳă lѭӧngă
khoҧngă350ăngh̀năt́năđồngăkimălọiă(35ătriӋuăt́năqụng). 

+ăQụngăvƠng:ăĐưăphátăhiӋnă3ămӓ:ăMinhăLѭѫngă- Sa Phìn, Tà Ḷt,ăNậmă
Sơy.ăTrongăđóăcóăkhuămӓăvƠngăMinhăLѭѫngă- SaăPh̀năŕtăcóătrỉnăvӑngătốtăvớiă
tổngătrӳălѭӧngătƠiănguyênăḍăbáoăkhoҧngă35ăt́năvƠng,ăkhuăMinhăLѭѫngăđangătiếnă
hƠnhăthĕmădòăcóătrӳălѭӧngăḍăbáoăkhoҧngă12ăt́năvƠngăkimălọi. 

Bảngă1-5. TәngăhӧpătrữălѭӧngăcácălọiăqụngăsắtăđưăđѭӧcăđiӅuătraăđánhăgiá 

TT Tên mӓ, khu mӓ 
Nhóm limônit 
(t́n qụ ng) 

Nhóm 
manhetit 
(t́n qụ ng) 

Ghi chú 

1 Quý Xa 112.000.000 - Ćp A+B+C 

2 Làng Vinh – Làng Cӑ 6.800.000 - C1+C2 

3 Ba Hòn-Làng Lếch - 7.000.000 C1+C2 

4 ḰpăTѭớc - 6.570.000 C1+C2 

5 TácăÁiă+ăTamăĐ̉nh 1.932.000  C1+C2+P 

5 Khu ṿ c Bát Xát  450.000 Ḍ báo 

6 
Khu ṿ cPhú nhuận,ă Vĕnă Sѫn,ă
Võ Lao 

2.000.000 - Ḍ báo 

 Tổng cộng 122.732.000 14.020.000 136.752.000 

 

+ăĐ́tăhiếm:ăĐưăphátăhiӋnăđѭӧcănhiềuăđỉmăcóătrỉnăvӑngăӣăkhuăṿcăBátăXát,ă
SaăPa.ăĐỉnăh̀nhălƠămӓăđ́tăhiếmăMѭ̀ngăHumă- NậmăPungăTrӳălѭӧngăTr2O¬3ătừă
1,0 - 3,18ă%ăđ̣tă3.000.000ăt́n;ăThO2ătừă0,05ă- 0,22ă%ăđ̣tă3.300ăt́n;ăU3O8ătừă0,1ă
- 0,3ă%ăđ̣tă225ăt́n.ă 

+ Môlipden:ăTrênăđ̣aăphậnăt̉nhăLƠoăCaiăđưăphátăhiӋnăvƠăđánhăgiáăđѭӧcă6ă
đỉmăqụngămolipdenăgồm:ăViăKẽm,ăKimăChangăHồă(BátăXát);ăBҧnăKhoang,ăÔă
QuyăHồ,ăSinăChҧiăvƠăTơyăNamăÔăQuyăHồă(SaăPa).ăTổngătrӳălѭӧngătƠiănguyênăḍă
báoăkhoҧngă28.000ăt́năMo,ătѭѫngăđѭѫngăkhoҧngă18,6ătriӋuăt́năqụng,ăhƠmălѭӧngă
trungăb̀nhă0,15%ăMo.ăTrongăđóăcóămӓăÔăQuỦăHồăvƠămӓăKimăChangăHôăŕtăcóă
trỉnăvӑng. 

+ Chì -kẽm: ĐưăphátăhiӋnăvƠăđĕngăkỦăđѭӧcă4ăđỉmăqụngăch̀ăkẽmătrênăđ̣aă
bƠnăt̉nhăLƠoăCai,ăchúngăđềuătậpătrungăӣăhuyӋnăMѭ̀ngăKhѭѫngăvƠăSiăMaăCai, 

gồmăcácăđỉmăqụngăGiaăKhơuăA,ăBҧnăMế,ăCaoăSѫnăvƠăSuốiăThҫu.ăTƠiănguyênă
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ḍăbáoăchoăcácăđỉmăqụngănƠyăkhoҧngă135ăngh̀nă t́năch̀ăkẽm,ă tѭѫngăđѭѫngă
khoҧngă3.510.000ăt́năqụng,ăhƠmălѭӧngătrungăb̀nhă10%ăPb+Zn.ă 

+Antimon:ăĐưăphátăhiӋnăvƠăđĕngăkỦăđѭӧcă3ăđỉmăqụngăantimonătrênăđ̣aă
bƠnăt̉nhăLƠoăCai,ăchúngăđềuătậpătrungăӣăhuyӋnăMѭ̀ngăKhѭѫng,ăgồmăcácăđỉmă
qụngăB́căNậmăChҧy,ăCốcăRơmăvƠăGiaăKhơuăB.ăCácăđỉmăqụngăcóăhƠmălѭӧngă
trungăb̀nhă5,13%ăSb,ă tƠiănguyênăḍăbáoăchoăcácăđỉmăqụngănƠyăkhoҧngă19,8ă
ngh̀năt́năantimol,ătѭѫngăđѭѫngă283.000ăt́năqụng,ăhƠmălѭӧngătrungăb̀nhă7%ăSb. 

- Nhómă khoángă ch́tă côngă nghiӋpă có:ă Apatit,ă serpentin,ă grafit,ă caolin,ă
fenspat,ămiăca,ătḥchăanh,ăđôlômit. 

+ăApatit:ăCóăquyămôăŕtălớn,ăphơnăbốăkéoădƠiătừăAăMúăSungăhuyӋnăBátăXată
đếnăLƠngăPhúngăhuyӋnăVĕnăBƠn.ăTrӳălѭӧngăđ̣tătớiăhѫnă2,2ătỷăt́năqụngăṭoăthƠnhă
nhiếuăkhuămӓăvƠămӓăcóăquyămôătừălớnăđếnătrungăb̀nh,ăch́tălѭӧngătốtăđangăđѭӧcă
khaiăthácălƠmănguyênăliӋuăsҧnăxútăphơnăbón,ăphốtăphoăvƠngăphөcăvөănhuăcҫuăcӫaă
cҧănѭớc. 

+ăCaolin,ăfenspat,ămica,ătḥchăanh:ăPhơnăbốăŕtănhiềuănѫiătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
nhѭngăthѭ̀ngăcóăquyămôăkhôngălớn,ăch́tălѭӧngăqụngătrungăb̀nh,ătiêuăbỉuălƠămӓă
SѫnăMưn,ăVĕnăBƠn,ăBҧnăPhiӋt,ăTháiăNiên.ăTổngătrӳălѭӧngăkhoҧngă20ătriӋuăt́n.ă 

+ăSerpentin:ăMӓăserpentinăThѭӧngăHƠăđưăđѭӧcăthĕmădò,ătrӳălѭӧngă21ătriӋuă
t́n,ăch́tălѭӧngăqụngăđ̣tătiêuăchủnălƠmănguyênăliӋuăsҧnăxútăphơnălơnănungăchҧy. 

+ăGrafit:ăĐưăphátăhiӋnăđѭӧcăhƠngăchөcămӓ,ăđỉmămӓ,ătiêuăbỉuălƠămӓăNậmă
Thiăđưăđѭӧcăthĕmădò,ătrӳălѭӧngăqụngăcôngănghiӋpăđ̣tă9,7ătriӋuăt́n,ăch́tălѭӧngă
qụngăđ̣tă8-12%ăC,ăd̃ălƠmăgiƠu.ăNgoƠiăraăcònămộtăsốăđỉmămӓănhӓănhѭ:ăBҧoăHƠă
(2,2ătriӋuăt́n),ăNaăNon.... 

- NhómănhiênăliӋuăkhoángăvƠăthanăbùn:ăĐưăphátăhiӋnăđѭӧcă02ăđỉmăthană
nơuăӣăChiềngăKenă- VĕnăBƠnăvƠă01ăđỉmăthanăbùnăӣăCӫmăḤă- ĐồngăTuỷnăđềuă
cóăquyămôănhӓ,ắtăcóăgiáătṛ. 

- Nѭớcănóng,ănѭớcăkhoáng:ăTrênăđ̣aăbƠnăđưăphátăhiӋnăđѭӧcă05ăđỉmătrongă
đóăcóă03ăđỉmăcóăth̉ăkhaiăthác,ăsửădөngăđѭӧcăṭiăCốcăSan,ăGiaăPhúăvƠăPomăHán. 

Tómăḷi:ăTiềmănĕngătƠiănguyênăkhoángăsҧnăcӫaăLƠoăCaiăŕtăphongăphú, tuy 

nhiênăch̉ăcóămộtăsốăkhoángăsҧnăṭoăthƠnhămӓălớnăcóăgiáătṛăcaoănhѭăśt,ăđồng,ă
vƠngăvƠăapatit.ăMộtăsốămӓălớnănhѭngăgiáătṛăth́păhọcăkhóăkhĕnăvềătḥătrѭ̀ngănhѭă
Graphit,ăserpentin,ăđôlômit,ăcaoălină- fenspat.ăCònăḷiăcácăkhoángăsҧnăkhácăđềuăcóă
quy môănhӓ,ăchѭaăđѭӧcănghiênăćuăchiătiết. 
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1.4.4. Duăḷch 

Khuăduăḷchăngh̉ămátăSaăPaă- mộtătrongă21ătrӑngăđỉmăduăḷchăcӫaăViӋtăNam.ă
SaăPaănằmăӣăđộăcaoătrungăb̀nhătừă1.200mă- 1.800m,ăkh́ăhậuămátămẻăquanhănĕm,ă
cóăphongăcҧnhărừngăcơyănúiăđá,ăthácănѭớcăvƠălƠănѫiăhộiătөănhiềuăhọtăđộngăvĕnă
hoáătruyềnăthốngăcӫaăđồngăbƠoăcácădơnătộcăvùngăcaoănhѭăchӧăt̀nhăSaăPa...ăĐ̉nhă
núiăPhanăXiăPĕngă- nócănhƠăcӫaăViӋtăNamăcóădưyănúiăHoƠngăLiênăSѫnăvƠăkhuăbҧoă
tồnăthiênănhiênăHoƠngăLiênăŕtăh́pădẫnăđốiăvớiăcҧăcácănhƠănghiênăćuăkhoaăhӑcă
và kháchăduăḷch. 

Vớiăhѫnă20ădơnătộcăvƠăngѭ̀iăcóăthƠnhăphҫnădơnătộcăcùngăsinhăsống,ăLƠoă
CaiălƠăt̉nhăŕtăphongăphúăvềăbҧnăścăvĕnăhoá,ă truyềnăthốngăḷchăsử,ădiăsҧnăvĕnă
hoá,...ăCácădơnătộcăTƠy,ăDao,ăGiáyăcóăhƠngăngh̀năbҧnăsáchăcổăbằngăchӳăNôm.ăĐ̣că
biӋt,ăhuyӋnăSa Paăcóăbưiăđáăcổăđѭӧcăcḥmăkh́căhoaăvĕnăth̉ăhiӋnăcácăh̀nhătѭӧng,ă
bҧnăđồ,ăchӳăkỦ,ăkỦăhiӋu,...ăNgoƠiăra,ăLƠoăCaiăcònăcóănhiềuădiăt́chănổiătiếngănhѭă
đềnăBҧoăHƠ,ăđềnăThѭӧng,ăkiếnătrúcănhƠăHoƠngăAăTѭӣng,...ăKhôngăch̉ănhiềuădiă
sҧnăvậtăth̉ăvƠăphiăvậtăth̉ăđѭӧcăphátăhiӋn,ăbҧoătồnămƠămộtăkhoătƠngăvĕnăhӑcădơnă
gianăđồăsộăđếnănayăvẫnăchѭaăđѭӧcăkhámăpháăhết. 

NgoƠiăra,ăLƠoăCaiăcònăcóănhiềuăđ̣aădanhăḷchăsử,ăhangăđộngăṭănhiênăvƠăcácă
vùngăsinhătháiăvớiăcácăđ̣căsҧnănông,ălơmăsҧnănhѭămậnăB́căHƠ,ărauăônăđới,ăcơyă
dѭӧcăliӋuăquỦ,ăcáăHồiă(PhҫnăLan),ăcáăTҫmă(Nga)....Cửaăkh̉uăQuốcătếăLƠoăCaiă
cǜngălƠămộtătrongănhӳngălӧiăthếăcӫaăt̉nhătrongăviӋcăkếtăhӧpăphátătrỉnăduăḷchăvớiă
thѭѫngăṃi,ăṭoăđiềuăkiӋnăchoăLƠoăCaiăthuăhútănhiềuăhѫnănӳaăkháchăduăḷchătrongă
nѭớcăvƠăquốcătế. 

Cóăth̉ăđánhăgiá,ăLƠoăCaiăhộiătөăkháăđӫăcácătƠiănguyênăvềăduăḷchăvƠănhơnă
vĕnăđ̉ăphátătrỉnăhҫuăhếtăcácăsҧnăph̉măcӫaăngƠnhăduăḷchănhѭăduăḷchăsinhăthái,ăduă
ḷchăvĕnăhóa,ăduăḷchăthamăquanănghiênăću,ăduăḷchăth̉ăthao,ăduăḷchăngh̉ădѭỡng,ă
duăḷchăhộiăchӧ,ăduăḷchăleoănúi. 

1.4.5. Ḥăsinhătháiăthӫyăsinh 

NguồnălӧiăthӫyăsҧnăṭănhiênăvƠăkhuăhӋăcáăphơnăbốătrênăcácălọiăthӫyăṿcăṭă
nhiênăӣăLƠoăCaiătѭѫngăđốiăphongăphú.ăĐếnănayăchѭaăcóănhӳngăcôngătr̀nhănghiênă
ćuăđiềuătraăvềăthƠnhăphҫnăcácălọiăgiápăxácăvƠăcácăloƠiănhuỹnăth̉,ănhѭngăđưăcó 

mộtăsốăđềătƠiănghiênăćuăvềăkhuăhӋăcáăcӫaăhӋăthốngăsôngăHồng,ăsôngăChҧyăvƠăcácă
thӫyăṿcăṭănhiên.ăTheoăkếtăquҧănghiênăćuăcóătrênă120ăloƠiăcáăthuộcă10ăbộ,ătrongă
đóăphҫnălớnăthuộcăhӑăcáăchépă(Cypriniformes),ăbộăcáăvѭӧcă(Percifomes),ăbộăcáă
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nheo (Siluniformes).ăVềăt́nhăch́tăcӫaăkhuăhӋăcáăđưăbiếtăcóănhiềuănétăđộcăđáo,ătrongă
sốăhѫnă120ăloƠiăcóă7ăloƠiălƠăcáănhậpănộiăvƠoănuôiăvƠăđưăphátătánăraăsôngă(thuộcă
nhómăcáătrôiăҨnăĐộ),ă116ăloƠiălƠăcáănguồnăgốcăđ̣aăphѭѫngă(cáăViӋtăNam),ătrongă
đóă13ăloƠiăcáăquỦăhiếmănhѭăcáăchiên,ăcáăbỗng,ăcáălĕng,ăcáăchƠyăđ́t,ăcáăhӓa,ăcáăthҫn,ă
cáărҫmăxanh,ăcáăanhăvǜ,ăcáăchƠyăchƠng,ăcḥchăch́u,ărҫmăvƠng,ăcáăs̉nh,ăcáămỡ.ăCácă
lọiănƠyănếuăđѭӧcăgiaăhóaăthƠnhăđốiătѭӧngănuôiăth̀ăsẽătrӣăthƠnhăđ̣căsҧnăcóăgiáătṛă
cao. 

1.5. Đ̣căđỉmăkinhătӃă- xưăḥi 
Trong nhӳngănĕmăquaăvớiăchӫătrѭѫng,ăquanăđỉm,ăđ̣nhăhѭớngăđúngăđ́n,ă

sátătḥcătĩn,ăcùngăvớiăṣănĕngăđộng,ăsángăṭoătrongăcôngătácăch̉ăđ̣o,ăđiềuăhƠnh,ă
ṣăquyếtătơmăph́năđ́uănỗăḷcăcӫaătoƠnăĐҧngăbộ,ăcӫaăcácăćp,ăcácăngƠnhăvƠăNhơnă
dân trongăt̉nhăvớiămөcătiêuăphátătrỉnătoƠnădiӋnătrênăt́tăcҧăcácălĩnhăṿc,ăph́năđ́uă
mөcătiêuăđếnănĕmă2020ăt̉nhăLƠoăCaiălƠăt̉nhăphátătrỉnăcӫaăkhuăṿcătrungăduămiềnă
núiăph́aăB́c.ăVớiăquyếtătơmăđó,ăđếnăhếtănĕmă2018,ăkinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nhăLƠoă
Caiăđưăđ̣tăđѭӧcăkếtăquҧ quanătrӑng:ă 

-ăTĕngătrѭӣngăkinhătếăGRDPătrongă3ănĕmă2016ă-ă2018ăđѭӧcăduyătr̀ăӣăḿcă
kháăcaoăvƠătѭѫngăđốiăổnăđ̣nh,ăb̀nhăquơnătĕngă10,1%/nĕm.ăGRDPăb̀nhăquơnăđҫuă
ngѭ̀iăđưătĕngătừă43,7ătriӋuăđồng/ngѭ̀iănĕmă2015ălênă61,84ătriӋuăđồng/ngѭ̀iănĕmă
2018,ăbằngă86%ăsoăvớiămөcătiêuăĐ̣iăhộiăĐҧngăbộăt̉nhă(MTĐH)ăvƠăkếăhọchă5ănĕm,ă
ngangăvớiăḿcăb̀nhăquơnăcӫaăcҧănѭớc.ăCѫăćuăkinhătếăchuỷnăḍchăđúngăhѭớng;ă
tỷă trӑngăngƠnhăcôngănghiӋpă - xơyăḍng,ăḍchăvөă tĕngănhanh,ă chiếmă87%ătổngă
GRDPătoƠnăt̉nh. 

-ăCácăngƠnhăkinhătếăphátătrỉnătheoăhѭớngăt́chăc̣c:ă 

+ăNôngănghiӋpăđѭӧcăđ̉yăṃnhăphátătrỉnătoƠnădiӋn,ăbѭớcăđҫuăxơyăḍngăcácă
vùngăsҧnăxútăcóăhiӋuăquҧ,ắngădөngăcôngănghӋăcaoămangăḷiăhiӋuăquҧăkinhătếăcao.ă
ṂcădùăḅăҧnhăhѭӣngăcӫaăḍchătҧălӧnăChơuăphiăphátăsinhătrênăđ̣aăbƠnăt̉nh(tiêuăhӫyă
khoҧngă2,5%ătổngăđƠn), chĕnănuôiăvẫnăphátătrỉnăổnăđ̣nh,ăcóămộtăsốăsҧnăph̉măđư 
trӣăthƠnhăthѭѫngăhiӋuăđѭӧcătḥătrѭ̀ngăѭaăchuộng.ăTrồngărừngăphòngăhộăvƠărừngă
kinhătếăđѭӧcăquanătơmătḥcăhiӋn.ăTỷălӋăcheăphӫărừngăđ̣tă54,81%ănĕmă2018. Hếtă
nĕmă2018,ăcóă45 xã hoàn thành các tiêu chí xơyăḍngănôngăthônămới,ăbằngă31,5% 

tổngăsốăxưăcӫaăt̉nh,ăđ̣tă90%ăsoămөcătiêuăkếăhọchă5ănĕmăvƠămөcătiêuăĐH.  

+ CôngănghiӋpăđóngăgópăquanătrӑngătrongăphátătrỉnăkinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nh,ă
lƠămộtătrongănhӳngătrungătơmăcôngănghiӋpăluyӋnăkimăvƠăhóaăch́t,ăphơnăbónăcӫaăvùngă
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vƠăcҧănѭớc.ăGiáătṛăsҧnăxútăcôngănghiӋpătrênăđ̣aăbƠnă(theoăgiáăssă2010)ănĕmă2018 

đ̣tăgҫnă30.000 tỷăđồng,ăbằngă90%ăMTĐHăvƠăkếăhọchă5ănĕm.ăTĕngătrѭӣngăgiáătṛă
sҧnăxútăb̀nhăquơnătrênă18%/nĕm;ăcóă51ănhƠămáyăthӫyăđiӋnăhoƠnăthƠnhăphátăđiӋnă
vớiătổng côngăsútăĺpămáyăđ̣tăgҫnă900ăMW.ă 

+ăBộăṃtătừăđôătḥăđếnănôngăthônăcóănhiềuăđổiămới.ăKếtăćuăḥătҫngăkinhătếă
xưăhộiăđѭӧcăquanătơmăđҫuătѭăvƠăliênătөcăcҧiăthiӋnăquaăcácănĕm,ăđ̣căbiӋtălƠăkếtăćuă
ḥătҫngăchoăphátătrỉnăvùngăcao,ăvùngănôngăthônăvƠăphátătrỉnăvùngăkinhătếătrӑngă
đỉmăcӫaăt̉nh.ăT̉nhăđangăt́chăc̣căhoƠnăthiӋnăcácătiêuăch́ăđ̉ănơngăćpăthƠnhăphốă
LƠoăCaiălênăđôătḥălọiăI,ăSaăPaăthƠnhătḥăxưăSaăPaătrѭớcănĕmă2020ăđ̉ăđápắngăyêuă
cҫuăquҧnălỦăvƠăphùăhӧpăvớiătḥcătếăphátătrỉnăcӫaăt̉nh.ăTổngăvốnăđҫuătѭătoƠn xã 

hộiă3ănĕmă2016-2018ăđ̣tăgҫnă100.000ătỷăđồng,ătĕngăb̀nhăquơnă20%/nĕm;ătrongă
đóăvốnăngơnăsáchăchiếmă20%. 

+ăLӧiăthếăvềăcửaăkh̉u,ăḍchăvө,ăduăḷchăđѭӧcăkhaiăthácăhiӋuăquҧ,ăđưăvƠă
đangăṭoăbѭớcăphátătrỉnăṃnhămẽăchoăLƠoăCai.ăKhuăkinhătếăcửaăkh̉uăLƠoăCaiă
họ tăđộngăsôiăđộng,ăgiáătṛăhƠngăhóaăxútănhậpăkh̉uănĕmă2018ăđ̣tătrênă3tỷăUSD,ă
tĕngăb̀nhăquơnă15%/nĕm.ăDuăḷchăphátătrỉnănhanh,ătrӣăthƠnhă“mǜiănhӑn”,ăđộtă
pháătrongănhiӋmăkỳănƠyă(nhiӋmăkỳătrѭớcăphátătrỉnăcôngănghiӋpălƠăch́nh).ăLѭӧngă
kháchăduăḷchăđếnăLƠoăCaiănĕmă2018ăđ̣tăx́păx̉ă4,5ătriӋuălѭӧt,ătĕngăǵpă2ălҫnăsoă
nĕmă2015ăvƠă tĕngăb̀nhă quơnă26%/nĕm,ă vѭӧtăMTĐH.ăHọtă độngăkinhădoanhă
thѭѫngăṃi,ăcácăngƠnhăḍchăvөăvậnătҧi,ălogistics,ătƠiăch́nh,ăngơnăhƠng,ăḍchăvөăyă
tế,ăgiáoădөcăphátătrỉnăđaăḍng.ă 

- ThuăngơnăsáchănhƠănѭớcătrênăđ̣aăbƠnătĕngănhanh,ănĕmă2018ăđ̣tăgҫnă8.400 

tỷăđồng,ăgҫnăđ̣tăMTĐHăvƠăKHă5ănĕm. 

- Môiătrѭ̀ngăđҫuătѭăkinhădoanhăđѭӧcăquanătơmăcҧiăthiӋn,ătrongă3ănĕmăgҫnă
đơy,ăt̉nhăđưăćpămớiăgíyăch́ngănhậnăđҫuătѭăchoăhƠngătrĕmḍăán trongănѭớcăvới 

tổngăsốăvốnăđĕngăkỦăđҫuătѭătrênă100.000 tỷăđồng.ăTrongăđóănhiềuăḍăánăcӫaăcácă
tậpăđoƠn,ădoanhănghiӋpălớnătḥcăhiӋn.ă 

- Cácă lĩnhăṿcăvĕnăhóaă - xưăhộiăcóănhiềuăchuỷnăbiếnăt́chăc̣c;ă tỷă lӋă hộă
nghèoăhằngănĕmăb̀nhăquơnăgiҧmă6,02%(Nĕmă2018,ătỷălӋăhộănghèoăcònăḷiăcӫaăt̉nhă
là 16,25%),ăđ̀iăsốngăNhơnădơnăđѭӧcăcҧiăthiӋnărõărӋt,ăthuănhậpăcӫaăngѭ̀iădơnătừngă
bѭớcătĕngăcao,ăbộăṃtăđôătḥ,ănôngăthônăvƠăvùngăcaoăngƠyăcƠngăđổiămới. 

- Công tác đổiămới,ăśpăxếpătổăch́căbộămáyăcӫaăhӋăthốngăch́nhătṛăđѭӧcă
quanătơmătḥcăhiӋn:ăĐưăgiҧmă132ăđѫnăṿ,ăđҫuămối;ătrongăđóăcóă104ăđѫnăṿ,ăđҫuă
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mốiăṣănghiӋpăcôngălập,ă28ăđѫnăṿ,ăđҫuămốiătổăch́căhƠnhăch́nh,ăgiҧmă111ăcánăbộă
lưnhăđ̣o; tinhăgiҧnăđѭӧcă3.356ăbiênăchế.CҧiăcáchăhƠnhăch́nh,ăcҧiăthiӋnămôiătrѭ̀ngă
đҫuătѭăkinhădoanhăluônăđ́ngăӣăth́ăḥng cao soăvớiăcácăt̉nh/thƠnhăphốătrongăcҧ 
nѭớc, th̉ăhiӋnăquaăcácăch̉ăsốăPCI,ăPAR Index, ICTăIndex,ăPAPIầă 

- Quốcăphòngă- anăninhăđѭӧcăgiӳăvӳng,ăổnăđ̣nh;ăhọtăđộngăđốiăngọiăđѭӧcă
mӣărộng,ătĕngăcѭ̀ngăhӧpătácăvớiăcácăt̉nhătrênătuyếnăHƠnhălangăkinhătếăCônăMinhă
- Lào Cai - HƠăNộiă- HҧiăPhòngă- QuҧngăNinh;ăhӧpătácăNhómăcôngătácăliênăhӧpă4ă
t̉nhăbiênăgiớiă(LƠoăCai,ăLaiăChơu,ăĐiӋnăBiên,ăHƠăGiang)ăvớiăt̉nhăVơnăNam,ăTrungă
Quốc;ăhӧpătácăvớiăcácătổăch́căquốcătế. 

 - XơyăḍngăĐҧng,ăch́nhăquyềnăvƠăcácăđoƠnăth̉ăcóănhiềuătiếnăbộ,ăhӋăthốngă
ch́nhătṛăcácăćpăđѭӧcăcӫngăcốăvƠătĕngăcѭ̀ng,ătrӣăthƠnhănềnătҧngăvӳngăch́căchoă
t̉nhăphátătrỉnătrongăgiaiăđọnătới. 

* Kếtăquҧăphátătrỉnăkinhătếă-ăxưăhộiăcӫaăt̉nhă6ăthángăđҫuănĕmă2019:ăCѫăbҧnă
cácăch̉ătiêuăquanătrӑngăđềuăđ̣tăvƠăvѭӧtăsoăcùngăkỳănĕmă2018ă(CK)ăvƠăkếăhọchă
đềăra,ămộtăsốăch̉ătiêuăđ̣tăkháăcaoănhѭ:ăTĕngătrѭӣngăkinhătếăGRDPăđ̣tă10,02%,ăSốă
lѭӧngăkháchăđ̣tăgҫnă3ătriӋuălѭӧtăvƠădoanhăthuăduăḷchăđ̣tăgҫnă60%ăKH,ătĕngătrênă
20%ăsoăCK,ăThuăngơnăsáchănhƠănѭớcătrênăđ̣aăbƠnăđ̣tă60%ăḍătoánăTrungăѭѫngă
giao,TỷălӋăgiҧmănghèoăđ̣tăgҫnă60%ăKH. 

*ăѬớcăđếnăhếtănĕmă2019,ăcácăch̉ătiêuăphátătrỉnăkinhătếă- xưăhộiăđềuăđ̣tăvƠă
vѭӧtăkếăhọch,ămộtăsốăch̉ătiêuăḍăkiếnăđ̣tăcaoăsoăKH,ăgồm:ăTốcăđộătĕngătrѭӣngă
GRDP,ăGRDPăb̀nhăquơnăđҫuăngѭ̀i,ă thuăNSNNă trênăđ̣aăbƠn,ă lѭӧngăkháchăvƠă
doanhăthuăduăḷch,ăgiáătṛăsҧnăxútăcôngănghiӋp,ătỷălӋăgiҧmănghèo,... 

Vớiăkếtăquҧăđ̣tăđѭӧcătừăđҫuănhiӋmăkỳăđếnănay,ăḍăbáoăkếtăthúcănhiӋmăkỳ,ă
đếnănĕmă2020:ăCácăch̉ătiêuăch́nhăđềuăđ̣tăvƠăvѭӧtăMTĐH,ămộtăsốăch̉ătiêuăquană
trӑngăxếpăӣătopăđҫuăsoăvớiăcácăt̉nhătrongăkhuăṿcătrungăduămiềnănúiăph́aăB́cănhѭ:ă
Tốcăđộătĕngătrѭӣngăkinhătếăb̀nhăquơnătrênă11%/nĕmă(MTĐHălƠătừă10%ătrӣălên); 

GRDPăb̀nhăquơnăđҫuăngѭ̀iă80ătriӋuăđồng/ngѭ̀i,ăđ̣tă111%ăMTĐH;ăCѫăćuăkinhă
tếă ḍă kiến:ă Nôngă nghiӋpă 12,5%,ă Côngă nghiӋpă - Xơyă ḍngă 44,5%,ă Ḍchă vөă
43%;tổngăvốnăđҫuătѭătoƠnăxưăhộiăđ̣tăgҫnă200ăngh̀nătỷăđồng,ăđ̣tă136%ăMTĐH;ă
ThuăNSNNătrênăđ̣aăbƠnă12.000ătỷăđồng,ăđ̣tă133%ăMTĐH;ăGiáătṛăsҧnăxútăcôngă
nghiӋpătrênă40.000ătỷăđồng,ăđ̣tă119%ăMTĐH;ăKimăng̣chăxútănhậpăkh̉uăđ̣tătrênă
5ătỷăUSD,ăđ̣tă109%ăMTĐH;ăLѭӧngăkháchăduăḷchăđếnăLƠoăCaiăkhoҧngă7ătriӋuă
lѭӧtăkhách,ăđ̣tă175%ăMTĐH;ăSốăxưăđ̣tăchủnănôngăthônămớiălǜyăkếălƠă60ăxư,ăđ̣tă
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120%ăMTĐH;ăTỷălӋăgiҧmănghèoăb̀nhăquơnăđ̣tă5%/nĕm,ăvѭӧtMTĐH,ăTỷălӋăhộă
nghèoăcònăḷiăkhoҧngă10%. 

Tuyăvậy,ătrongăphátătrỉnăkinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiăvẫnăcònămộtăsốă
khóăkhĕn,ăḥnăchếănhѭăsau: 

- LƠăt̉nhănghèo,ăquyămôăkinhătếănhӓ,ănĕngăḷcăc̣nhătranhăchѭaăcao.ăLӧiăthếă
vềăduăḷch,ăcửaăkh̉u,ăcôngănghiӋpăchѭaăphátăhuyăhếtăhiӋuăquҧ.ăHuyăđộngănguồnă
ḷcăđҫuătѭăphátătrỉnăcònăḥnăchế,ăthuăNSNNătrênăđ̣aăbƠnămớiăđápắngăđѭӧcă60%ă
chiăngơnăsáchăđ̣aăphѭѫng.ăKếtăćuăḥătҫngăkinhătếă- xưăhộiăchѭaăđồngăbộ,ăḥ tҫngă
nôngăthônăcònăthiếuăvƠăyếuă(phòngăhӑc,ătṛmăxá,ăgiaoăthôngănôngăthôn,ănѭớcăĕn,ă
thuỷălӧi,ăćpăđiӋnầ). 

- ThiênătaiăxҧyăraăvƠădĩnăbiếnăkhóălѭ̀ngătrênăđ̣aăbƠnăt̉nh,ăgơyăthiӋtăḥiă
khôngănhӓăchoăsҧnăxútăvƠăcѫăsӣăḥătҫng,ăkhóăkhĕnăchoăđ̀iăsốngăcӫaănhơnădơn. 

- Mộtăsốăchѭѫngătr̀nh,ăđềăán,ăḍăánăquanătrӑngăҧnhăhѭӣngăđếnăquáătr̀nhă
phátătrỉnăkinhătếă- xưăhộiăcӫaăt̉nhătrỉnăkhaiăchậm,ăngoƠiănguyênănhơnăchӫăquană
cònănguyênănhơnădoăcѫăchế,ăch́nhăsáchăcҫnăcóăṣătháoăgỡăvѭớngăḿcătừăTrungă
ѭѫngă(ch́nhăsáchăđốiăvớiăcácăḍăánăBOT;ăĐềăánăthƠnhălậpătḥăxưăSa;ăcácăḍăánăKèă
sông,ăsuốiăbiênăgiới;ăcácăḍăánăphҧiătḥcăhiӋnăthӫătөcăchuỷnăđổiămөcăđ́chăsửă
dөngăđ́tărừngăṭănhiênătheoăCh̉ătḥăsốă13-CT/TWăngƠyă12/01/2017ăcӫaăBanăB́ă
thѭăTrungăѭѫngăĐҧng,ăLuậtăĐҫuătѭăcôngầ). 

- Nguồnănhơnăḷc,ăđ̣căbiӋtălƠănhơnăḷcăch́tălѭӧngăcaoăchѭaăđápắngăyêuă
cҫuăchuỷnăḍchăcѫăćuăkinhătếăcӫaăcácăngƠnhăcôngănghiӋp,ăḍchăvө,ăduăḷch....,ă
thiếuăcôngănhơnălƠnhănghề,ăchuyênăgia,ăcánăbộăquҧnălỦăgiӓi.ăĐ̀iăsốngănhơnădơnă
vùngăsơu,ăvùngăxa,ănhiềuănѫiăvẫnăcònăkhóăkhĕn.ăXoáăđói,ăgiҧmănghèoăchѭaăbềnă
vӳng,ătỷălӋăhộănghèoăvƠăcậnănghèoăcaoă(nĕmă2018ătỷălӋănghèoăvƠăcậnănghèoălƠă
27,96%).ăÔănhĩmămôiătrѭ̀ngăcôngănghiӋpăchѭaăđѭӧcăxửălỦătriӋtăđ̉ădoăđóăđưăgơyă
raămộtăsốăṣăcốăôănhĩmămôiătrѭ̀ngăkháănghiêmătrӑng.ăAnăninhănôngăthônăӣămộtă
sốănѫiăcònătiềmẳnăyếuătốăph́căṭp,ăt̀nhătṛngăbuônăbánămaătúy,ăphөănӳ,ătrẻăem,ă
buônălậuăhƠngăhóa,ăgianălậnăthѭѫngăṃiădĩnăbiếnăph́căṭp. 
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CHѬѪNGă2. DĨN BIӂN CӪA CÁC YӂU TӔ KHÍ H ҰU VÀ CÁC HI ỆN 

TѬӦNG KHÍ H ҰU C̣CăĐOANăTỈNH LÀO CAI 

 

 

2.1. Dĩn biӃn nhịtăđ̣ t̉nh LƠo Cai 

2.1.1. Đ̣căđỉm nhịtăđ̣ 

Nh̀năchungănềnănhiӋtăkhôngăkh́ăӣăđơyăthayăđổiătheoăđộăcaoătheoăquyăluậtă
chungăcӫaăchếăđộăkh́ăhậuănhiӋtăđớiăgióămùa,ăcƠngălênăcaoănhiӋtăđộăcƠngăgiҧm. 
Nhӳngăvùngănằmăӣăđộăcaoătrênă1000ămăthѭ̀ngăcóămùaăđôngăkhá ḷnhăvƠămùaăhèă
mátăhѫnăcácănѫiăkhácătrongăvùngăth́p.ăCácăthángănóngănh́tălƠătừăthángăVIăđếnă
thángăVIII,ăcácăthángăḷnhănh́tălƠăthángăXIIăvƠăthángăI.ă 

Trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăcóă4ătṛmăkh́ătѭӧngăB́căHƠ, LƠo Cai, Sa Pa và 

PhốăRƠngăđoănhiӋtăđộăkhôngăkh́.ăNhiӋtăđộăkhôngăkh́ătrungăb̀nh,ătốiăcaoătrungă
b̀nhăvƠătốiăth́pătrungăb̀nhănhiềuănĕmăt́nhăđếnănĕmă2018ăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăă
B́c HƠ, LƠoăCaiăvƠăăSaăPaăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăcácăBҧngă2-1 

đếnăBҧngă2-3. 

Bảngă2-1. Nhịtăđ̣ăkhôngăkhíătrungăbìnhătháng trungăbìnhănhiӅuănĕmătínhă
ṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (°C) 

Tr ̣m I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII Nĕm 
B́c 
Hà 

11.3 12.7 16.1 19.8 22.5 23.8 23.8 23.3 21.9 19.4 15.9 12.3 18.6 

LƠo 
Cai 

16.0 17.8 21.0 24.5 27.3 28.5 28.3 27.8 26.7 24.5 20.7 17.5 23.4 

Sa pa 8.7 9.6 14.0 16.5 18.9 19.4 19.8 19.5 17.8 15.7 12.2 9.4 15.1 
Phố 
Ràng 15.8 17.5 20.4 24.1 26.6 28.1 28.0 27.5 26.3 23.7 20.3 16.9 22.9 

 
Bảngă2-2. Nhịtăđ̣ăkhôngăkhíătӕiăthấpătrung bìnhăthángătrungăbìnhănhiӅuă

nĕmătínhăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (°C) 

Tr ̣m I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII Nĕm 
B́c 
Hà 

8.9 10.2 13.3 16.7 19.6 21.0 21.3 20.8 19.3 17.1 13.3 9.6 15.9 

LƠo 
Cai 

14.0 15.3 18.5 21.5 23.9 25.2 25.4 24.8 23.8 21.8 18.0 14.8 20.6 

Sa pa 6.3 7.8 10.9 13.8 16.3 17.7 17.7 17.4 16.0 13.6 10.3 7.1 12.9 
Phố 
Ràng 14.1 15.3 18.1 21.5 23.7 25.3 25.4 25.0 24.2 21.7 17.8 14.6 20.6 
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Bảngă2-3. Nhịtăđ̣ăkhôngăkhíătӕiăcaoătrungăbìnhăthángătrungăbìnhănhiӅuă

nĕmătínhăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (°C) 

Tr ̣m I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII Nĕm 
B́c 
Hà 

15.3 16.6 21.0 24.5 27.1 27.8 27.9 27.8 26.4 23.9 20.7 17.0 23.0 

LƠo 
Cai 

20.1 21.8 25.3 29.1 32.1 33.1 33.0 32.7 31.6 28.9 25.4 21.9 27.9 

Sa pa 14.5 13.3 19.1 21.1 22.6 23.0 23.0 23.0 21.7 19.0 16.2 13.3 19.1 
Phố 
Ràng 19.8 21.4 24.4 28.6 31.7 33.2 33.0 33.0 31.8 28.9 25.5 22.2 27.8 

 

PhơnăbốătrongănĕmăcӫaănhiӋtăđộătrungăb̀nh,ănhiӋtăđộătốiăcaoătrungăb̀nhăvƠă
nhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ă
hiӋnătrênăcácăh̀nhătừ Hình 2-1 đếnăHình 2-3. 

Trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănhӓănh́tărѫiăvƠoăthángăI-II 
vƠălớnănh́tărѫiăvƠoăthángăVII-VIII ( Bҧngă2-1 và Hình 2-1.);ănhiӋtăđộătốiă th́pă
trungăb̀nhănhӓănh́tărѫiăvƠoăthángăXII,ăIăvƠălớnănh́tărѫiăvƠoăthángăVIII (Bҧngă2-2 

và Hình 2-2.);ănhiӋtăđộătốiăcaoătrungăb̀nhănhӓănh́tărѫiăvƠoăthángăI-II  vƠălớnănh́tă
rѫiăvƠoăthángăVIIăđếnăVIII (Bҧngă2-3 và Hình 2-3.). 

Kếtăquҧăt́nhătoánănhiӋtăđộătrungăb̀nh,ănhiӋtăđộătốiăcaoătrungăb̀nhăvƠănhiӋtă
độătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăB́căHƠ,ăLƠoăCaiăvƠăSaăPaăhuộcă
t̉nhăLƠoăCaiăt́nhăđếnănĕmă2018ăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Error! Reference source 

not found.. 

Bảngă2-4. Nhịtăđ̣ătrungăbình,ănhịtăđ̣ătӕi caoătrungăbìnhăvƠănhịtăđ̣ătӕiă
thấpătrungăbìnhănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (°C) 

Nĕm 
BắcăHƠ LƠo Cai Sa Pa PhӕăRàng 

Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin 

1958       15.5 19.3 12.8    

1959       15.3 18.9 12.9    

1960       15.9 19.3 13.0    

1961 19.2 23.3 16.2 22.9 27.8 20.3 15.5 19.3 13.1    

1962 18.1 22.3 15.1 22.7 27.7 20.1 15.2 18.8 12.6    

1963 18.1 22.4 15.2 22.6 27.6 19.8 15.0 19.0 12.6    

1964 18.2 22.2 15.5 23.1 27.4 19.6 14.9 18.7 12.6    

1965 18.5 22.9 15.6 23.0 28.0 20.0 15.3 19.1 12.8    
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Nĕm 
BắcăHƠ LƠo Cai Sa Pa PhӕăRàng 

Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin 

1966 18.8 23.5 15.8 23.4 28.2 20.4 15.7 19.3 13.2    

1967 18.0 22.6 15.3 22.6 27.6 19.6 14.5 18.1 12.2    

1968 18.2 22.6 15.9 22.8 27.5 19.9 14.9 18.4 12.7    

1969 18.3 22.8 15.1 22.8 27.8 19.6 15.2 19.1 12.7    

1970 18.3 22.3 15.5 22.5 27.1 19.8 15.0 18.5 12.6    

1971 17.6 22.0 14.7 21.9 26.7 19.1 14.3 17.8 12.0    

1972 18.3 22.4 15.5 22.8 27.8 20.0 15.1 18.9 12.6    

1973 18.8 23.0 15.9 23.0 27.9 20.2 15.6 19.3 13.2    

1974 18.0 22.5 15.4 23.0 27.6 19.7 14.8 18.7 12.2    

1975 18.4 22.7 15.8 22.3 27.8 20.0 15.3 19.1 12.8    

1976 17.8 21.9 15.2 22.7 27.1 19.5 14.6 18.3 12.2    

1977 18.7 22.9 16.2 22.5 27.4 19.6 14.6 18.2 12.3    

1978 18.3 22.8 15.5 23.0 27.4 20.1 15.3 19.1 12.7    

1979 16.2            

1980 18.6 23.1 15.9    15.5 19.1 13.0    

1981 18.7 23.0 16.1    15.3 19.5 13.0    

1982 18.6 22.9 16.1    15.3 18.9 13.0    

1983 18.2 22.9 16.1    15.2 18.9 12.8    

1984 18.0 22.0 15.4    15.0 18.8 12.7    

1985 18.0 22.0 15.6    14.7 18.6 12.4    

1986 18.3 22.5 15.8    15.0 18.3 12.8    

1987 19.1 23.8 16.1    16.0 19.5 13.6    

1988 18.6 22.0 15.9    15.3 19.0 13.1  27.6 20.2 

1989 18.3 21.8 15.8    14.9 18.6 12.8  26.9 20.1 

1990 19.1 23.0 16.1    15.4 19.0 13.2 22.9 27.5 20.5 

1991 19.0 22.6 16.5    15.7 19.2 13.4 23.2 27.5 20.9 

1992 18.2 23.0 15.4    15.1 18.8 12.6 22.6 27.5 20.2 

1993 18.6 23.6 15.6    15.3 19.0 12.9 22.8 27.5 19.9 

1994 19.0 23.5 16.3    15.7 19.3 13.1 23.1 27.7 20.5 

1995 18.4 22.7 16.0 23.0 27.2 20.5 15.1 18.7 12.7 22.5 26.9 20.4 

1996 18.4 23.0 15.6 23.0 27.4 20.1 15.0 18.7 12.7 16.4 26.6 19.8 

1997 19.1 23.5 16.5 23.6 27.8 21.0 15.4 18.9 13.1 23.1 27.5 20.7 

1998 19.6 24.7 16.5 24.2 28.8 21.2 16.4 20.4 13.8 23.6 28.6 20.7 
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Nĕm 
BắcăHƠ LƠo Cai Sa Pa PhӕăRàng 

Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin Ttb Tmax Tmin 

1999 19.1 23.8 16.4 23.7 28.1 20.8 15.4 19.7 13.8 23.1 27.8 20.4 

2000 19.0 23.6 16.3 23.4 27.8 20.8 15.3 19.4 12.9 22.9 27.7 21.0 

2001 19.0 23.5 16.3 23.3 27.8 20.8 15.3 19.5 13.0 22.9 27.7 20.3 

2002 18.7 23.6 15.9 23.6 28.1 20.8 15.3 19.2 12.9 23.0 27.8 20.4 

2003 19.0 24.0 16.1 24.3 28.8 21.4 15.5 19.1 13.2 23.6 28.7 20.8 

2004 18.4 23.4 18.9 23.6 27.9 20.8 14.9 18.5 12.6 22.8 27.8 20.1 

2005 18.7 23.8 15.7 23.9 28.1 21.2 15.5 18.8 13.1 23.2 28.1 20.5 

2006 19.2 24.1 16.3 24.2 28.7 21.6 15.8 18.8 12.9 23.5 28.7 20.8 

2007 18.8 23.6 15.8 23.8 28.4 21.1 12.9 22.3 12.6 23.3 28.2 20.6 

2008 17.9 22.7 15.3 23.1 27.2 20.6 12.7 17.9 12.3 22.4 26.9 20.0 

2009 18.9 23.8 16.1 24.2 28.6 21.5 13.2 19.2 12.8 23.3 28.0 20.8 

2010 19.2 24.2 16.3 24.3 29.1 21.5 14.3 20.0 13.9 23.6 28.4 21.0 

2011 17.9 21.7 15.6 22.8 26.6 20.5 12.0 16.8 12.0 22.2 26.6 19.9 

2012 19.1 23.1 16.6 24.0 27.9 21.5 16.0 21.7 13.5 23.3 27.7 20.9 

2013 18.8 23.3 16.2 24.0 27.9 21.3 14.2 24.2 12.6 23.1 27.8 20.6 

2014 19.0 23.2 16.3 24.1 27.9 21.4 15.4 19.0 13.0 23.3 28.8 21.6 

2015 19.6 24.1 16.7 25.0 29.4 22.1 16.3 19.8 13.8 24.2 29.0 21.4 

2016 19.2 23.8 16.4 24.4 28.9 21.6 16.4 19.9 13.9 23.8 28.8 21.0 

2017 19.1 23.1 16.6 24.3 28.4 21.7 15.8 18.9 13.6 23.6 28.1 21.1 

2018 19.2 23.5 16.7 24.4 28.8 21.7 15.8 19.1 13.5 23.7 28.2 21.1 

TB 18.6 23.0 16.0 23.4 27.9 20.6 15.1 19.1 12.9 22.9 27.8 20.6 

Max 19.6 24.7 18.9 25.0 29.4 22.1 16.4 24.2 13.9 24.2 29.0 21.6 

Min 17.6 21.7 14.7 21.9 26.6 19.1 12.0 16.8 12.0 16.4 26.6 19.8 
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Hình 2-1. Phơnăbӕănhịtăđ̣ătrungăbình thángăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăt̉nhă
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TṛmăB́căHƠ

0

10

20

30

40

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
hi
Ӌt
ăđ
ộă
(o
C)

Tháng
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Hình 2-2. Phơnăbӕănhịtăđ̣ătӕiăthấpătrungăbìnhăthángăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
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0

5

10

15

20

25

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
hi
Ӌt
ăđ
ộă
(o
C)

Tháng
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Hình 2-3. Phơnăbӕănhịtăđ̣ătӕiăcaoătrungăbìnhătrongănĕmăṭiăcácătṛmăkhíă
tѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai 
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DĩnăbiếnănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕm,ănhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmăvƠănhiӋtă
độătốiăcaoătrungăb̀nhănĕmătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăB́că
HƠ,ăLƠoăCaiăvƠăSaăPaăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrênăcácătừăHình 2-4 đếnăHình 2-6. 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoán,ăchoăth́y: 
 - NhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmătrongăgiaiăđọnăkhoҧngă1961-2018ătrênăđ̣aăbƠn 

t̉nhăLƠoăCaiăđềuăcóăxuăthếătĕngăvƠătĕngănhiềuănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoă
Cai (Hình 2-4 và Error! Reference source not found.)ăvƠăgiҧmăӣătṛmăSaăPa.ă
ṬiătṛmăB́căHƠ,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmădaoăđộngătừă17,6°Căđếnă19,6°C;ăṬiă
tṛmăLƠoăCai,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmăbiếnăđổiătừă21,9°Căđếnă25°C;ăṬiătṛmăSaă
Pa,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmăbiếnăđổiătừă12°Căđếnă16,4°C. 

 

 

Hình 2-4. DĩnăbiӃnănhịtăđ̣ătrungăbìnhăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhă
LƠoăCaiăđӃnănĕmă2018 

 

- NhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmătrongăgiaiăđọnăt́nhătoánăṭi cácătṛmăđềuă
cóăxuăthếătĕng,ătuyănhiênăḿcătĕngăkhôngănhiềuă(Error! Reference source not 
found. và Hình 2-5).ăṬiătṛmăB́căHƠ,ănhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmădaoăđộngă
từă14,7°Căđếnă18,9°C;ăṬiătṛmăLƠoăCai,ănhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmăbiếnăđổiă
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từă19,1°Căđếnă22,1°CăvƠăṭiătṛmăSaăPa,ănhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmăbiếnăđổiă
từă12°Căđếnă13,9°C. 

- NhiӋtăđộătốiăcaoătrungăb̀nhănĕmătrongăgiaiăđọnăt́nhătoánăṭiăcácătṛmăđềuă
cóăxuăthếătĕng,ătuyănhiênăḿcătĕngăkhôngănhiềuă(Error! Reference source not 

found. và Hình 2-6).ăṬiătṛmăB́căHƠ,ănhiӋtăđộătốiăcaoătrungăb̀nhănĕmădaoăđộngă
từă21,7°Căđếnă24,7°C;ăṬiătṛmăLƠoăCai,ănhiӋtăđộătốiăcao trungăb̀nhănĕmăbiếnăđổiă
từă26,6°Căđếnă29,4°CăvƠăṭiătṛmăSaăPa,ănhiӋtăđộătốiăth́pătrungăb̀nhănĕmăbiếnăđổiă
từă16,8°Căđếnă24,2°C. 

 

 

Hình 2-5. DĩnăbiӃnănhịtăđ̣ătӕiăthấpătrungăbìnhăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠoăCaiăđӃnănĕmă2018 
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Hình 2-6. DĩnăbiӃnănhịtăđ̣ătӕiăcaoătrungăbình ṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcă
t̉nhăLƠoăCaiăđӃnănĕmă2018 

 

2.1.2. Xu thӃ biӃnăđәiăcӫaănhịtăđ̣ 

2.1.2.1 Nhiệt độ trung bình 

ṢăbiếnăđổiăcӫaănhiӋtăđộătrungăb̀nhăquaătừngăthậpăkỷăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngă
thuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrên Hình 2-7 
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Hình 2-7. ṢăbiӃnăđәiăquaătừngăthұpăkỷăcӫaănhịtăđ̣ătrungăbìnhăṭiăcácătṛmă

khíătѭӧngăthụcăt̉nh Lào Cai 
Theoăkếtăquҧăphơnăt́chătrên trongă6ăthậpăkỷăt́nhăđếnănĕmă2018,ătrongăđóăcóă

4ăthậpăkỷă1960’,ă1970’,ă1980’,ă1990’ăcӫaăthếăkỷă20ăvƠăhaiăthậpăkỷă2000’ăvƠă2010’ă
tính đếnănĕmă2018ăcӫaăthếăkỷă21,ăṣăbiếnăđổiănhiӋtăđộătrungăb̀nhăṭiăcácătṛmăkh́ă
tѭӧngăquaătừngăthậpăkỷătѭѫngăđốiăkhácănhau:  

- ṬiătṛmăB́căHƠ,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhăcóăxuăthếăgiҧmăṃnhătrongăthậpăkỷă
1960’,ăsauăđóăcóăxuăthếătĕngătrongă3ăthậpăkỷătiếpătheoărồiăḷiăcóăxuăthếăgiҧmătrongă
thậpăkỷă2010ăvƠăḷiătĕngăӣăthậpăkỷăgҫnăđơy. 

- ṬiătṛmăSaăPaăcǜngăcóăxuăthếătѭѫngăṭătṛmăB́căHƠ,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhă
cóăxuăthếăgiҧmătrongăthậpăkỷă1970’,ăsauăđóăcóăxuăthếătĕngătrongăcácăthậpăkỷă1980,ă
1990ăvƠă2000.ăĐếnăthậpăkỷă2010ăxu thếăḷiăgiҧmăvƠăcuốiăcùngăḷiătĕngăӣăthậpăkỷă
gҫnăđơy,ătuyănhiênăxuăthếătĕng/giҧmăkhôngăđángăk̉. 

- ṬiătṛmăLƠoăCai,ădoăchuỗiăsốăliӋuăḅăgiánăđọnămộtăsốănĕmănênăxuăthếă
cӫaăthậpăkỷă1980,ă1990ăkhôngăxácăđ̣nhăđѭӧcăxuăthế.ăTuyănhiên,ătrongă3ăthậpăkỷă
gҫnăđơyăđềuăcóăxuăthếătĕng. 

2.1.2.2 Nhiệt độ tối cao 

ṢăbiếnăđổiăcӫaănhiӋtăđộătốiăcaoăquaătừngăthậpăkỷăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngă
thuộcăt̉nhăLƠoăCaiăăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrên Hình 2-8. Ṣăbiếnăđổi nhiӋtăđộătốiăcaoăṭiă
cácătṛmăB́căHƠ,SaăPaăvƠăLƠoăCaiăătѭѫngăđốiăgiốngănhau,ăxuăthếătĕng/giҧmătrongă
cácăthậpăkỷăxenăkẽănhauăvớiăḿcătĕng/giҧmăkhôngăđángăk̉. 



 

32 

 

 
Hình 2-8. ṢăbiӃnăđәiăquaătừngăthұpăkỷăcӫaănhịtăđ̣ătӕiăcaoăṭiăcácătṛmăkhíă

tѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
2.1.2.3 Nhiệt độ tối thấp 

ṢăbiếnăđổiăcӫaănhiӋtăđộătốiăth́păquaătừngăthậpăkỷăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngă
thuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrên Hình 2-9 
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Hình 2-9. ṢăbiӃnăđәiăquaătừngăthұpăkỷăcӫaănhịtăđ̣ătӕiăthấpăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

 

ṢăbiếnăđổiănhiӋtăđộătốiăth́păṭiăcácătṛmăB́căHƠ, SaăPaăvƠăLƠoăCaiăătѭѫngă
đốiăgiốngănhau,ăxuăthếătĕng/giҧmătrongăcácăthậpăkỷăxenăkẽănhauăvớiăḿcătĕng/giҧmă
khôngăđángăk̉. 

2.1.3. Ḿcăđ̣ daoăđ̣ng nhịtăđ̣ 

2.1.3.1 Nhiệt độ trung bình 

SốăliӋuănhiӋtăđộăkhôngăkh́ătrungăb̀nhăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă2-5 và 

Hình 2-10. 

Bảngă2-5. Nhịtăđ̣ăkhôngăkhíătrungăbìnhăvƠăḿc đ̣ daoăđ̣ngăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (0C) 

STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Ttb ΔTtb Ttb ΔTtb Ttb ΔTtb Ttb ΔTtb 

1 1958     15.5 0.4   

2 1959     15.3 0.2   

3 1960     15.9 0.8   

4 1961 19.2 0.57 22.9 -0.49 15.5 0.4   

5 1962 18.1 -0.54 22.7 -0.72 15.2 0.1   

6 1963 18.1 -0.51 22.6 -0.75 15.0 -0.1   

7 1964 18.2 -0.37 23.1 -0.26 14.9 -0.2   

8 1965 18.5 -0.12 23.0 -0.40 15.3 0.1   

9 1966 18.8 0.16 23.4 0.02 15.7 0.6   

10 1967 18.0 -0.63 22.6 -0.75 14.5 -0.6   

11 1968 18.2 -0.45 22.8 -0.60 14.9 -0.2   

12 1969 18.3 -0.35 22.8 -0.61 15.2 0.1   

13 1970 18.3 -0.36 22.5 -0.83 15.0 -0.1   

14 1971 17.6 -1.04 21.9 -1.48 14.3 -0.8   

15 1972 18.3 -0.29 22.8 -0.55 15.1 0.0   

16 1973 18.8 0.14 23.0 -0.35 15.6 0.5   

17 1974 18.0 -0.59 23.0 -0.37 14.8 -0.3   

18 1975 18.4 -0.23 22.3 -1.09 15.3 0.1   

19 1976 17.8 -0.86 22.7 -0.64 14.6 -0.5   

20 1977 18.7 0.13 22.5 -0.90 14.6 -0.6   

21 1978 18.3 -0.31 23.0 -0.42 15.3 0.2   

22 1979         

23 1980 18.6 -0.05   15.5 0.3   

24 1981 18.7 0.12   15.3 0.2   

25 1982 18.6 -0.01   15.3 0.2   
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Ttb ΔTtb Ttb ΔTtb Ttb ΔTtb Ttb ΔTtb 
26 1983 18.2 -0.39   15.2 0.0   

27 1984 18.0 -0.62   15.0 -0.1   

28 1985 18.0 -0.64   14.7 -0.4   

29 1986 18.3 -0.27   15.0 -0.1   

30 1987 19.1 0.44   16.0 0.8   

31 1988 18.6 -0.05   15.3 0.2   

32 1989 18.3 -0.32   14.9 -0.2   

33 1990 19.1 0.50   15.4 0.3 22.9 0.0 
34 1991 19.0 0.38   15.7 0.6 23.2 0.3 
35 1992 18.2 -0.42   15.1 -0.1 22.6 -0.4 
36 1993 18.6 0.03   15.3 0.2 22.8 -0.2 
37 1994 19.0 0.36   15.7 0.6 23.1 0.2 
38 1995 18.4 -0.21 23.0 -0.36 15.1 0.0 22.5 -0.4 
39 1996 18.4 -0.20 23.0 -0.39 15.0 -0.1 16.4 -6.6 
40 1997 19.1 0.44 23.6 0.27 15.4 0.3 23.1 0.2 
41 1998 19.6 0.97 24.2 0.78 16.4 1.3 23.6 0.6 
42 1999 19.1 0.45 23.7 0.30 15.4 0.3 23.1 0.1 
43 2000 19.0 0.35 23.4 0.06 15.3 0.2 22.9 0.0 
44 2001 19.0 0.35 23.3 -0.05 15.3 0.2 22.9 0.0 
45 2002 18.7 0.11 23.6 0.18 15.3 0.2 23.0 0.1 
46 2003 19.0 0.42 24.3 0.96 15.5 0.4 23.6 0.7 
47 2004 18.4 -0.19 23.6 0.25 14.9 -0.2 22.8 -0.1 
48 2005 18.7 0.10 23.9 0.51 15.5 0.4 23.2 0.3 
49 2006 19.2 0.55 24.2 0.84 15.8 0.7 23.5 0.6 
50 2007 18.8 0.22 23.8 0.43 12.9 -2.2 23.3 0.4 
51 2008 17.9 -0.70 23.1 -0.29 12.7 -2.4 22.4 -0.5 
52 2009 18.9 0.26 24.2 0.80 13.2 -1.9 23.3 0.4 
53 2010 19.2 0.58 24.3 0.93 14.3 -0.9 23.6 0.7 
54 2011 17.9 -0.69 22.8 -0.56 12.0 -3.1 22.2 -0.7 
55 2012 19.1 0.48 24.0 0.61 16.0 0.9 23.3 0.4 
56 2013 18.8 0.22 24.0 0.59 14.2 -0.9 23.1 0.2 
57 2014 19.0 0.38 24.1 0.75 15.4 0.3 23.3 0.3 
58 2015 19.6 0.99 25.0 1.59 16.3 1.2 24.2 1.2 
59 2016 19.2 0.63 24.4 1.05 16.4 1.3 23.8 0.8 
60 2017 19.1 0.46 24.3 0.91 15.8 0.6 23.6 0.7 
61 2018 19.2 0.61 24.4 1.04 15.8 0.7 23.7 0.8 
 TB 18.6  23.4  15.1  22.9  
 Max 19.6 0.99 25.0 1.59 16.4 1.3 24.2 1.2 
 Min 17.6 -1.04 21.9 -1.48 12.0 -3.1 16.4 -6.6 
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Hình 2-10. Ḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaănhịtăđ̣ătrungăbìnhăsoăvӟiătrungăbìnhă
nhiӅuănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoán,ănhiӋtăđộăkhôngăkh́ătrungăb̀nhăcóăḿcăđộădaoăđộngă
soăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngă
từă-3,1oCăđếnă1,3oC;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă
-1,04oCăđếnă0,99oC. 

2.1.3.2 Nhiệt độ tối cao 

SốăliӋuănhiӋtăđộăkhôngăkh́ătốiăcaoăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Hình 2-11 và 

Bҧngă2-6 

Bảngă2-6. Nhịtăđ̣ăkhôngăkhíătӕiăcaoăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíă
tѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă(0C) 

STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax 

1 1958     19.3 0.22   

2 1959     18.9 -0.21   

3 1960     19.3 0.14   

4 1961 23.3 0.29 27.8 -0.09 19.3 0.21   

5 1962 22.3 -0.74 27.7 -0.25 18.8 -0.31   

6 1963 22.4 -0.67 27.6 -0.34 18.8 -0.28   

7 1964 22.2 -0.81 27.4 -0.49 18.7 -0.41   
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax 

8 1965 22.9 -0.15 28.0 0.14 19.1 -0.01   

9 1966 23.5 0.46 28.2 0.32 19.3 0.19   

10 1967 22.6 -0.45 27.6 -0.30 18.1 -1.03   

11 1968 22.6 -0.47 27.5 -0.36 18.4 -0.76   

12 1969 22.8 -0.27 27.8 -0.10 19.1 -0.06   

13 1970 22.3 -0.71 27.1 -0.81 18.5 -0.60   

14 1971 22.0 -1.03 26.7 -1.23 17.8 -1.28   

15 1972 22.4 -0.63 27.8 -0.13 18.9 -0.26   

16 1973 23.0 -0.02 27.9 0.04 19.3 0.18   

17 1974 22.5 -0.51 27.6 -0.27 18.7 -0.40   

18 1975 22.7 -0.33 27.8 -0.12 19.1 0.02   

19 1976 21.9 -1.12 27.1 -0.83 18.3 -0.83   

20 1977 22.9 -0.13 27.4 -0.49 18.2 -0.96   

21 1978 22.8 -0.19 27.4 -0.53 19.1 -0.04   

22 1979     17.5 -1.60   

23 1980 23.1 0.03   19.1 -0.01   

24 1981 23.0 -0.01   19.5 0.37   

25 1982 22.9 -0.16   18.9 -0.17   

26 1983 22.9 -0.13   18.9 -0.18   

27 1984 22.0 -0.99   18.8 -0.27   

28 1985 22.0 -1.04   18.6 -0.56   

29 1986 22.5 -0.48   18.6 -0.50   

30 1987 23.8 0.76   19.7 0.61   

31 1988 22.0 -0.99   18.9 -0.25 27.6 -0.27 

32 1989 21.8 -1.19   18.4 -0.73 26.9 -0.93 

33 1990 23.0 0.00   19.0 -0.11 27.5 -0.29 

34 1991 22.6 -0.44   19.2 0.08 27.5 -0.36 

35 1992 23.0 -0.05   18.9 -0.25 27.5 -0.31 

36 1993 23.6 0.54   19.0 -0.12 27.5 -0.31 

37 1994 23.5 0.45   19.3 0.23 27.7 -0.14 

38 1995 22.7 -0.36 27.2 -0.70 18.8 -0.34 26.9 -0.90 

39 1996 23.0 -0.03 27.4 -0.49 18.7 -0.41 26.6 -1.19 

40 1997 23.5 0.46 27.8 -0.10 18.9 -0.20 27.5 -0.33 

41 1998 24.7 1.71 28.8 0.89 20.3 1.21 28.6 0.79 

42 1999 23.8 0.77 28.1 0.23 19.8 0.71 27.8 -0.07 

43 2000 23.6 0.59 27.8 -0.12 19.0 -0.13 27.7 -0.14 

44 2001 23.5 0.44 27.8 -0.12 19.1 -0.03 27.7 -0.15 

45 2002 23.6 0.57 28.1 0.16 19.2 0.08 27.8 -0.04 

46 2003 24.0 0.94 28.8 0.93 19.2 0.07 28.7 0.89 

47 2004 23.4 0.39 27.9 -0.01 18.5 -0.64 27.8 -0.02 
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax Tmax  ΔTmax 

48 2005 23.8 0.74 28.1 0.25 19.0 -0.07 28.1 0.25 

49 2006 24.1 1.09 28.7 0.78 19.2 0.08 28.7 0.87 

50 2007 23.6 0.61 28.4 0.51 20.8 1.66 28.2 0.42 

51 2008 22.7 -0.33 27.2 -0.71 17.9 -1.23 26.9 -0.92 

52 2009 23.8 0.80 28.6 0.65 19.2 0.09 28.0 0.23 

53 2010 24.2 1.16 29.1 1.17 20.0 0.92 28.4 0.60 

54 2011 21.7 -1.34 26.6 -1.29 16.8 -2.30 26.6 -1.26 

55 2012 23.1 0.12 27.9 -0.02 21.7 2.56 27.7 -0.12 

56 2013 23.3 0.32 27.9 -0.04 24.2 5.04 27.8 0.00 

57 2014 23.2 0.16 27.9 0.01 19.0 -0.13 28.8 0.99 

58 2015 24.1 1.05 29.4 1.54 19.8 0.67 29.0 1.13 

59 2016 23.8 0.75 28.9 0.98 19.9 0.74 28.8 0.93 

60 2017 23.1 0.09 28.4 0.49 18.9 -0.24 28.1 0.27 

61 2018 23.5 0.47 28.8 0.87 19.1 -0.03 28.2 0.36 

 TB 23.0  27.9  19.1  27.8  

 Max 24.7 1.71 29.4 1.54 24.2 5.04 29.0 1.1 

 Min 21.7 -1.34 26.6 -1.29 16.8 -2.30 26.6 -1.3 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrong Bҧngă2-6 và Hình 2-11,ănhiӋtăđộăkhôngăkh́ătốiă
caoăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaă
Paăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-2,30oCăđếnă5,04oC;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoă
Caiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-1,29oCăđếnă1,54oC. 
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Hình 2-11. Ḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaănhịtăđ̣ătӕiăcaoăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

2.1.3.3 Nhiệt độ tối thấp 

SốăliӋuănhiӋtăđộăkhôngăkh́ătốiăth́păvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Hình 2-12 và 

Bҧngă2-7. 

Bảngă2-7. Nhịtăđ̣ăkhôngăkhíătӕiăthấp vƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíă
tѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă(0C) 

STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Tmin  ΔTmin  Tmin  ΔTmin  Tmin  ΔTmin  Tmin  ΔTmin  

1 1956         

2 1957         

3 1958     12.8 -0.1   

4 1959     12.9 0.0   

5 1960     13.0 0.1   

6 1961 16.2 0.29 20.3 -0.31 13.1 0.2   

7 1962 15.1 -0.89 20.1 -0.44 12.6 -0.3   

8 1963 15.2 -0.80 19.8 -0.74 12.6 -0.3   

9 1964 15.5 -0.45 19.6 -1.02 12.6 -0.3   

10 1965 15.6 -0.32 20.0 -0.63 12.8 -0.1   

11 1966 15.8 -0.17 20.4 -0.22 13.2 0.3   

12 1967 15.3 -0.70 19.6 -0.99 12.2 -0.7   

13 1968 15.9 -0.07 19.9 -0.64 12.7 -0.2   

14 1969 15.1 -0.82 19.6 -0.94 12.7 -0.2   

15 1970 15.5 -0.45 19.8 -0.82 12.6 -0.3   

16 1971 14.7 -1.24 19.1 -1.53 12.0 -1.0   

17 1972 15.5 -0.45 20.0 -0.63 12.6 -0.3   

18 1973 15.9 -0.08 20.2 -0.38 13.2 0.3   

19 1974 15.4 -0.59 19.7 -0.92 12.2 -0.7   

20 1975 15.8 -0.13 20.0 -0.57 12.8 -0.1   

21 1976 15.2 -0.76 19.5 -1.12 12.2 -0.7   

22 1977 16.2 0.21 19.6 -0.94 12.3 -0.6   

23 1978 15.5 -0.49 20.1 -0.51 12.7 -0.2   

24 1979         

25 1980 15.9 -0.01   13.0 0.1   

26 1981 16.1 0.16   13.0 0.1   

27 1982 16.1 0.12   13.0 0.0   

28 1983 16.1 0.15   12.8 -0.2   

29 1984 15.4 -0.53   12.7 -0.2   

30 1985 15.6 -0.40   12.4 -0.5   
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Tmin  ΔTmin  Tmin  ΔTmin  Tmin  ΔTmin  Tmin  ΔTmin  

31 1986 15.8 -0.18   12.8 -0.1   

32 1987 16.1 0.14   13.6 0.6   

33 1988 15.9 -0.03   13.1 0.2 20.2 -0.4 

34 1989 15.8 -0.18   12.8 -0.1 20.1 -0.5 

35 1990 16.1 0.16   13.2 0.3 20.5 -0.1 

36 1991 16.5 0.52   13.4 0.5 20.9 0.3 

37 1992 15.4 -0.57   12.6 -0.3 20.2 -0.4 

38 1993 15.6 -0.30   12.9 0.0 19.9 -0.7 

39 1994 16.3 0.37   13.1 0.2 20.5 -0.1 

40 1995 16.0 0.02 20.5 -0.12 12.7 -0.2 20.4 -0.2 

41 1996 15.6 -0.32 20.1 -0.45 12.7 -0.2 19.8 -0.8 

42 1997 16.5 0.52 21.0 0.41 13.1 0.2 20.7 0.1 

43 1998 16.5 0.55 21.2 0.61 13.8 0.9 20.7 0.1 

44 1999 16.4 0.42 20.8 0.19 13.8 0.9 20.4 -0.2 

45 2000 16.3 0.34 20.8 0.26 12.9 -0.1 21.0 0.4 

46 2001 16.3 0.39 20.8 0.20 13.0 0.1 20.3 -0.3 

47 2002 15.9 -0.01 20.8 0.19 12.9 0.0 20.4 -0.2 

48 2003 16.1 0.14 21.4 0.80 13.2 0.3 20.8 0.2 

49 2004 18.9 2.93 20.8 0.23 12.6 -0.3 20.1 -0.5 

50 2005 15.7 -0.24 21.2 0.63 13.1 0.2 20.5 -0.1 

51 2006 16.3 0.32 21.6 0.97 12.9 0.0 20.8 0.2 

52 2007 15.8 -0.16 21.1 0.49 12.6 -0.3 20.6 0.0 

53 2008 15.3 -0.64 20.6 0.04 12.3 -0.6 20.0 -0.6 

54 2009 16.1 0.17 21.5 0.95 12.8 -0.1 20.8 0.2 

55 2010 16.3 0.36 21.5 0.92 13.9 1.0 21.0 0.4 

56 2011 15.6 -0.32 20.5 -0.13 12.0 -0.9 19.9 -0.7 

57 2012 16.6 0.67 21.5 0.93 13.5 0.6 20.9 0.3 

58 2013 16.2 0.27 21.3 0.72 12.6 -0.3 20.6 0.0 

59 2014 16.3 0.38 21.4 0.80 13.0 0.1 21.6 1.0 

60 2015 16.7 0.74 22.1 1.48 13.8 0.9 21.4 0.9 

61 2016 16.4 0.48 21.6 1.02 13.9 1.0 21.0 0.4 

62 2017 16.6 0.69 21.7 1.15 13.6 0.7 21.1 0.5 

63 2018 16.7 0.78 21.7 1.08 13.5 0.6 21.1 0.5 

 TB 16.0  20.6  12.9  20.6  

 Max 18.9 2.9 22.1 1.5 13.9 1.0 21.6 1.0 

 Min 14.7 -1.2 19.1 -1.5 12.0 -1.0 19.8 -0.8 
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Hình 2-12. Ḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaănhịtăđ̣ătӕiăthấpăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă

nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
Theoăkếtăquҧăt́nhătoán trong Bҧngă2-7 và Hình 2-12,ănhiӋtăđộăkhôngăkh́ătốiă

th́păcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmă
B́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-1,2oCăđếnă2,9ăoC;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmă
SaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-1,0oCăđếnă1,0oC. 

2.2. Dĩn biӃnămѭaăt̉nh LƠo Cai 

2.2.1. Đ̣căđỉmămѭa 

Lѭӧngămѭaăphơnăbốă trênăđ̣aăbƠnă t̉nhăLƠoăCaiă thuộcă lọiă tѭѫngăđốiă lớnă
nhѭngăkhôngăđồngăđềuătheoăcácătỉuăvùngăquyăhọch,ăbiếnăđổiătừă1.600ămmăđếnă
2.400ămm,ătổngălѭӧngămѭaătrungăb̀nhănhiềuănĕmă(X0)ăvƠoăkhoҧngă1.800ămm/nĕmă
tѭѫngăđѭѫngătổngălѭӧngănѭớcămѭaă11,572ătỷăm3 mỗiănĕm.ăVớiătổngălѭӧngănѭớcă
mѭaătrênăth̀ăb̀nhăquơnălƠă1,81ătriӋuăm3/km2.nĕm. 

Nếuăt́nhălѭӧngănѭớcămѭaătheoăb̀nhăquơnăđҫuăngѭ̀iăth̀ăLƠoăCaiăcóălѭӧngă
mѭaăb̀nhăquơnăđҫuăngѭ̀iăkhoҧngăhѫnă18.000ăm3/ngѭ̀i.nĕm,ălớnănh́tălƠătrênătỉuă
vùngăsuốiăSinăQuyềnăvƠăphөăćnăcóălѭӧngănѭớcămѭaăhѫnă26ăngh̀năm3/ngѭ̀i.nĕmă
vƠănhӓănh́tălƠătrênătỉuăvùngăvenăsôngăHồngăcóălѭӧngănѭớcămѭaăkhoҧngăhѫnă12ă
nghìn m3/ngѭ̀i.nĕm.ă 
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Lѭӧngănѭớcămѭaăđếnălѭuăṿcăbiếnăđổiăŕtăṃnhătheoăkhôngăgian,ălѭӧngă
mѭaălớnănh́tătậpătrungăṭiăkhuăṿcăSaăPaăvƠăBát Xátă(khuăṿcătiếpăgiápăvớiăt̉nhă
LaiăChơu).ăLѭӧngămѭaănĕmătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tălƠătrênătỉuăvùngăSuốiă
NhùăvƠăphөăcậnălƠă2,314ătỷăm3,ăsauăđóălƠătỉuăvùngăthѭӧngălѭuăsôngăChҧyălƠă2,1ă
tỷăm3. 

LѭӧngămѭaăṭiăLƠoăCaiăphơnăbốăkhôngăđềuătheoăth̀iăgian,ămùa mѭaă(từă
thángăVăđếnăthángăX)ăchiếmăkhoҧngătừă75%ăđếnă85%ătổngălѭӧngămѭaănĕm,ămùaă
khôăkéoăch̉ăchiếmă15%ăđếnă25%ălѭӧngămѭaănĕm,ăhaiăthángăcóălѭӧngămѭaănhӓă
nh́tătrongănĕmălƠăthángăIăvƠăthángăII. 

Doăҧnhăhѭӣngăcӫaăcácăh̀nhăthếăth̀iătiếtăgơyămѭaălớn,ălǜăquétăxҧyăraăthѭ̀ngă
nằmătrongănềnămѭaălớnădiӋnărộng,ăđ̣căbiӋtălƠănhӳngăkhuăṿcăcóăđ̣aăh̀nhădốcăvƠă
lѭӧngămѭaălớnănhѭăcácătỉuăvùngăsuốiăSinăQuyền,ătỉuăvùngăNgòiăĐumăvƠătỉuă
vùngăNgòiăBoă(cácăkhuăṿcăgiápăvớiăcácăhuyӋnăThanăUyênăvƠăTamăĐѭ̀ngăcӫaă
t̉nhăLaiăChơu). 

TheoăsốăliӋuăthốngăkêăcácătṛmăđoămѭa,ălѭӧngămѭaălớnănh́tăthѭ̀ngărѫiăvƠoă
khoҧngătừăthángăV-IX.ăThángăcóălѭӧngămѭaălớnănh́tălƠăthángăVII,ăVIII,ăđ̣tătừă
330 - 350ămm/tháng.ăCácăthángămùaăkhôărѫiăvƠoăthángăXIăđếnăIVănĕmăsau.ăCácă
thángăXII,ăI,ăIIămѭaăŕtắt,ăđ̣tătừă30ă- 39ămm/tháng.ăDoăṣăphơnăphốiăkhôngăđềuă
trongănĕmănênămùaămѭaăthѭ̀ngăsinhălǜălөt,ăgơyănhiềuăthiӋtăḥiăvềăngѭ̀iăvƠătƠiă
sҧn.ăMùaăkhôăthiếuănguồnănѭớcăphөcăvөăsinhăhọtăvƠăsҧnăxútă(Bҧngă2-8). 
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Hình 2-13. Bảnăđ̀ăđẳngătṛămѭaăt̉nhăLƠoăCai 
 

Nhӳngătrậnămѭaălớnăthѭ̀ngăkéoădƠiă2ă- 3ăngƠy,ăthậmăch́ă8ă- 9 ngày bao 

gồmăhai,ăbaăđӧtămѭaăliênătiếp,ăgiӳaăcácăđӧtăcóăth̀iăgianămѭaăŕtănhӓăhọcăngớtă
mѭaătrongănửaăngƠyăhọcămộtăngƠy.ăӢătơmămѭa,ănѫiăphátăsinhălǜăquét,ămѭaălớnă
cóăth̉ătậpătrungătrongăth̀iăgianăŕtănǵn,ătrongăvƠiăgì.ăTrongăth̀iăđọnămѭaălớn,ă
tậpătrungăcóăt́nhăch́tăquyếtăđ̣nh,ămѭaắtăbiếnăđổi. 

Bảngă2-8. Lѭӧngămѭaătháng,ănĕm trungăbìnhănhiӅuănĕmătínhăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (mm) 

Tṛm Thӡiăkỳ I II  III  IV  V VI  VII VIII IX  X XI  XII Nĕm 

B́că
Hà 

1961-
2018 

28.4 28.3 57.3 122 192 234 281 347 214 118 63 26 142.6 

Sa Pa 1958-
2018 

74.6 74.9 102.
4 

209.8 344.2 381.0 468.1 458.4 305.7 202.3 105.6 66.9 232.8 

Lào 
Cai 

1961-
1980,19
95-2018 

30.3 37.3 64.4 122.6 197.5 230.5 305.1 361.0 218.9 119.1 53.9 30.9 147.6 

Phốă
Ràng 

1966-
2018 

29.3 29.7 59.5 136.6 182.9 205.6 261.3 343.9 207.1 104.6 46.3 21.1 1628 
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Ṣăphơnăbӕălѭӧngămѭaăthángătrongănĕmăṭiăṿătríăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcă

t̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhịnătrên 

 

 

Hình 2-14. 
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Hình 2-14. Phơnăphӕiălѭӧngămѭaătrong nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcă
t̉nhăLƠo Cai 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoán,ălѭӧngămѭaăthángătrungăb̀nhănhiềuănĕmăṭiăkhuăṿcă
Lào Cai daoăđộngătừă30,3-361 mm/nĕm.ăMộtănĕmăcóă2ămùaărõărӋt,ămùaắtămѭaă
(mùaăkhô)ăvƠămùaămѭaănhiềuă(mùaămѭa).ăMùaămѭaăb́tăđҫuătừăthángăVăvƠăkếtă
thúcăvƠoăthángăIX.ăMùaăkhôăb́tăđҫuătừăthángăXăđếnăhếtăthángăIVănĕmăsau.ăṬiă
tṛmăSa Pa 3ăthángăcóălѭӧngămѭaălớnănh́tă(VI-VIII)ăđ̣tă382,0-485,4mm. Tháng 

cóălѭӧngămѭaănhӓănh́tă(thángăI)ăđ̣tă74,6 mm,ăthángăcóălѭӧngămѭaălớnănh́tă(thángă
VIII)ăđ̣tă458,8ămm.ăṬiătṛmăB́căHà 3ăthángăcóălѭӧngămѭaălớnănh́tă(VI-VI II) 

đ̣tă234,0- 247,0 mm,ă3ăthángăcóălѭӧngămѭaănhӓănh́tă(XII-II)ăđ̣tătừă 26,0- 28,4 

mm.ăThángăcóălѭӧngămѭaănhӓănh́tă(thángăXII)ăđ̣tă26 mm,ăthángăcóălѭӧngămѭaă
lớnănh́tă(thángăVII I)ăđ̣tă347,4 mm. 

Kếtăquҧăt́nhătoánălѭӧngămѭaănĕm,ălѭӧngămѭaămùaămѭaăvƠălѭӧngămѭaămùaă
khôăṭiăhaiătṛmăkh́ătѭӧngăB́căHà, Lào Cai, Sa Pa đѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă2-9. 

 

Bảngă2-9. Lѭӧngămѭaănĕm,ămùaămѭaăvƠămùaăkhôăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
t̉nhăLƠoăCaiă(mm) 

Nĕm 

TṛmăBắcăHƠ TṛmăLƠoăCai TṛmăSaăPa TṛmăPhӕăRƠng 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

1956    1723 1553 170       

1957    1536 1277 259       

1958    1719 1424 296 2660 2388 273    

1959    1772 1476 296 3203 2795 408    

1960    1907 1602 306 3107 2694 413    

1961    1973 1486 487 3327 2698 629    
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Nĕm 

TṛmăBắcăHƠ TṛmăLƠoăCai TṛmăSaăPa TṛmăPhӕăRƠng 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

1962    1586 1351 235 2553 2352 200    

1963    2101 1489 612 2982 2515 467    

1964    1516 1193 323 2727 2450 277    

1965    1495 926 569 2845 2467 378    

1966    1979 1625 354 2586 2401 185    

1967    1605 1406 200 2366 2052 314    

1968    1842 1648 194 2935 2717 218    

1969    1515 1315 200 2415 2192 223    

1970    1818 1513 305 3176 2579 597    

1971    2745 2514 231 3484 3232 251    

1972    1830 1431 400 2907 2494 413    

1973    2306 1976 330 3469 3203 266    

1974    1242 1034 208 2841 2679 162    

1975    1814 1292 522 3205 2706 500    

1976    1336 997 340 2555 2207 348    

1977    1283 981 302 2398 2084 314    

1978    2223 1769 454 3679 3373 306    

1979    1913 1448 466       

1980    1903 1457 446 3306 2981 325    

1981       3215 2695 520    

1982       2923 2505 418    

1983       3034 2369 665    

1984       2953 2831 122    

1985       2758 2213 544    

1986       2919 2808 111    

1987       2443 2124 320    

1988       2182 1994 188    

1989       2600 2404 195    

1990       3597 3205 393    

1991       2518 2121 397    

1992       2574 2145 430    

1993       2094 1908 187    

1994       3267 3087 180    

1995    1729 1470 259 2664 2332 332    
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Nĕm 

TṛmăBắcăHƠ TṛmăLƠoăCai TṛmăSaăPa TṛmăPhӕăRƠng 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

Mѭaă
nĕm 

Mѭaă
mùa 
mѭa 

Mѭaă
mùa 
khô 

1996    1939 1533 407 3430 3111 320    

1997    1707 1253 455 2741 2560 181    

1998    1315 1119 196 2424 2221 203    

1999    1355 1044 310 2604 2349 255    

2000    1562 1177 385 2185 1914 271    

2001    1913 1448 466 2506 2269 237    

2002    1903 1457 446 3162 2592 570    

2003    1824 1535 289 2467 2197 270    

2004    1910 1697 213 2565 2306 259    

2005    3084 2450 633 3084 2740 344    

2006    1431 1247 184 2339 2161 178    

2007    1517 1369 149 2646 2460 185    

2008    1855 1482 373 3126 2679 447    

2009    1598 1488 110 2273 2185 88    

2010    1572 1320 252 2521 2224 297    

2011    1650 1245 404 2321 2117 204    

2012    1560 1303 258 2474 2124 350    

2013    1566 1265 302 2727 2319 408    

2014    1886 1619 267 2448 2165 283    

2015    1517 1078 440 2483 2054 429    

2016    1745 1348 397 2538 2217 321    

2017    2073 1569 504 2886 2502 384    

2018    1903 1643 260 3221 2853 368    

TBNN    1771 1435 336 2794 2472 322.0    

Max    3084 2514 633 3679 3373 665    

Min    1242 926 110 2094 1908 87.9    

- Lѭӧngămѭaănĕmătrongăgiaiăđọnă1961-2018ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđềuă
cóăxuăthếătĕng/giҧm;ăgiҧmănhiềuănh́tăӣăkhu ṿcătṛmăkh́ătѭӧngăB́căHƠ,ălѭӧngă
mѭaănĕmăch̉ăcóăxuăthếătĕngănhẹăӣăkhuăṿcătṛmăkh́ătѭӧngăSaăPa.ăṬiătṛmăB́că
HƠ,ălѭӧngămѭaănĕmăbiếnăđổiătừăkhoҧngă1298mmă(nĕmă1998)ăđếnă2350mmă(nĕmă
1981)ăvƠăcóăxuăthếăgiҧmăkhoҧngă3,97mm/nĕm.ăṬiătṛmăLƠoăCai,ălѭӧngămѭaănĕmă
biếnăđổiă từă1242mmă(nĕmă1974)ăđếnă3084mmă(nĕmă2005)ăvƠăcóăxuă thếăgiҧmă
khoҧngă0,2mm/nĕm.ăṬiătṛmăSaăPa,ălѭӧngămѭaănĕmăbiếnăđổiătừă2094mmă(nĕmă
1993)ăđếnă3679mmă(nĕmă1978)ăvƠăcóăxuăthếătĕngă0,007mm/nĕm.ă 
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- Lѭӧngămѭaămùaămѭaăṭiăcácătṛmăcӫaăt̉nhăLƠoăCaiăđềuăcóăxuăthếăgiҧmăṭiă
cácăkhuăṿcăt́nhătoán,ăgiҧmăṃnhănh́tăṭiăӣăkhuăṿcătṛmăkh́ătѭӧngăSa.ăṬiătṛmă
B́căHƠ,ălѭӧngămѭaămùaămѭaăbiếnăđổiătừăkhoҧngă982mmă(nĕmă1998)ăđếnă1820mmă
(nĕmă1961)ăvƠăcóăxuăthếăgiҧmăkhoҧngă4,1mm/nĕm.ăṬiătṛmăLƠoăCai,ălѭӧngămѭaă
nĕmăbiếnăđổiătừă977mmă(nĕmă1976)ăđếnă2415mmă(nĕmă1971)ăvƠăcóăxuăthếăgiҧmă
khoҧngă1,07mm/nĕm.ăṬiătṛmăSaăPa,ălѭӧngămѭaănĕmăbiếnăđổiătừă1640mmă(nĕmă
1993)ăđếnă3188mmă(nĕmă1978)ăvƠăcóăxuăthếăgiҧmă5,85mm/nĕm.ă 

- Lѭӧngă mѭaă mùaă khôă ṭiă cácă tṛmă cӫaă t̉nhă LƠoă Caiă đềuă cóă xuă thếă
tĕng/giҧm;ăgiҧmăkháălớnănhiềuănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăkh́ătѭӧngăSaăPa,ătĕngănhẹăӣă
khuăṿcătṛmăB́căHƠăvƠăcóăxuăthếătĕngăṃnhăӣ khuăṿcătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai.ă
ṬiătṛmăB́căHƠ,ălѭӧngămѭaămùaăkhôăbiếnăđổiătừăkhoҧngă187mmă(nĕmă1998)ăđếnă
720mmă(nĕmă1981)ăvƠăcóăxuăthếătĕngăkhoҧngă0,14mm/nĕm.ăṬiătṛmăLƠoăCai,ă
lѭӧngămѭaănĕmăbiếnăđổiătừă199mmă(nĕmă1974)ăđếnă810mmă(nĕmă2005)ăvƠăcóăxuă
thếătĕngăkhoҧngă0,87mm/nĕm.ăṬiătṛmăSaăPa,ălѭӧngămѭaănĕmăbiếnăđổiătừă351mmă
(nĕmă1993)ăđếnă1071mmă(nĕmă1978)ăvƠăcóăxuăthếăgiҧmă0,62mm/nĕm. 

Dĩnăbiếnălѭӧngămѭaănĕm,ălѭӧngămѭaămùaăkhôăvƠălѭӧngămѭaămùaămѭaă
trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăB́căHƠ,ăSaăPaăvƠăLƠoăCaiăđѭӧcă
th̉ăhiӋnătrênăcácăh̀nhătừ Hình 2-15 đếnăHình 2-17. 
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Hình 2-15. DĩnăbiӃnălѭӧngămѭaănĕmăṭiăcác tṛmăkhíătѭӧngăt̉nhăLƠoăCai 
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TṛmăLào Cai

y = 0.4156x + 1616.5

0

1000

2000

3000

1966 1971 1976 1981 1986 1991 19962001 2006 2011 2016

Lѭ
ӧn
gă
m
ѭa
ăn
ĕm

ă(m
m
)

Nĕm
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Hình 2-16. DĩnăbiӃn lѭӧngămѭaămùaăkhôăcácătṛmăkhíătѭӧngăt̉nhăLƠoăCai 
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Hình 2-17. DĩnăbiӃnălѭӧngămѭaămùaămѭaăcácătṛmăkhíătѭӧngăt̉nhăLƠoăCai 
2.2.2. Xu thӃ biӃnăđәiăcӫaălѭӧngămѭa 

2.2.2.1 Lượng mưa năm 

Ṣăbiếnăđổiăcӫaălѭӧngămѭaănĕmăquaătừngăthậpăkỷăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngă
thuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrênăHình 2-18. 

ṬiătṛmăB́căHƠ,ălѭӧngămѭaănĕmăcóăxuăthếătĕng/giҧmăxenăkẽăgiӳaăcácăthậpă
kỷ,ătuyănhiên,ăxuăthếăgiҧmăӣăhҫuăhếtăcácăthậpăkỷăvƠăcóăxuăthếătĕngătrongă2ăthậpăkỷă
2000’ăvƠă2010’. ṬiătṛmăLƠoăCai,ălѭӧngămѭaănĕmăcóăxuăthếăgiҧmăhҫuăhếtăӣăcácă
thậpăkỷăđҫuăvƠăsauăđóăcóăxuăthếătĕngӣăthậpăkỷăcuối. Tѭѫngăṭ,ăvớiătṛmăSaăPa,ă
lѭӧngămѭaănĕmăcǜngăcóăxuăthếăgiҧmăhҫuăhếtăӣăcácăthậpăkỷăđҫuăvƠăsauăđóăcóăxuă
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thếătĕng ṃnhăӣăthậpăkỷăcuối. Tѭѫngăṭ,ăvớiătṛmăPhốăRƠng,ălѭӧngămѭaănĕmăcǜngă
cóăxuăthếătĕngăӣă2ăthậpăkỷăđҫu,ăsauăđóătĕng/giҧmăxenăkẽăgiӳaăcácăthậpăkỷăsau. 
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Hình 2-18. ṢăbiӃnăđәiăquaătừngăthұpăkỷăcӫaălѭӧngămѭaănĕmăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

 

2.2.2.2 Lượng mưa 1 ngày lớn nhất 

Ṣăbiếnăđổiăcӫaălѭӧngămѭaă1ăngƠyălớnănh́tăquaătừngăthậpăkỷăṭiăcácătṛmă
kh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrên Hình 2-19. 
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Hình 2-19. ṢăbiӃn đәiăquaătừngăthұpăkỷăcӫaălѭӧngămѭaă1ăngƠyălӟnănhấtăṭiă
cácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

 

ṬiătṛmăB́căHƠ,ălѭӧngămѭaă1ăngƠyălớnănh́tăcóăxuăthếăgiҧmăṃnhătrongă
cácăthậpăkỷăđҫuăvƠătĕngătrongăthậpăkỷăcuối. ṬiătṛmăLƠoăCai,ălѭӧngămѭaă1ăngƠyă
lớnănh́tăcóăxuăthếătĕng/giҧmăxenăkỹănhau,ăgiҧmătrongăcácăthậpăkỷă1970’,ă2000’ă
vƠăcóăxuăthếătĕngătrongăcácăthậpăkỷă1980’,ă2010ăvƠă2020’. ṬiătṛmăSaăPa,ălѭӧngă
mѭaă1ăngƠyălớnănh́tăcóăxuăthếăgiҧmătrongă2ăthậpăkỷăđҫuăvƠăcóăxuăthếătĕngăӣăcácă
thậpăkỷăsau. 

2.2.3. Ḿcăđ̣ daoăđ̣ng cӫaălѭӧngămѭa 

2.2.3.1 Lượng mưa năm 

SốăliӋuălѭӧngămѭaănĕmăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmăṭiăcácă
tṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă2-10 và Hình 2-20. 

Bảngă2-10. Lѭӧng mѭaănĕmăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠo Cai (mm) 

STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Xnĕmă ∆Xnĕmă Xnĕmă ∆Xnĕm Xnĕmă ∆Xnĕm Xnĕmă ∆Xnĕm 

1 1956   1723 -49     
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Xnĕmă ∆Xnĕmă Xnĕmă ∆Xnĕm Xnĕmă ∆Xnĕm Xnĕmă ∆Xnĕm 

2 1957   1536 -236     

3 1958   1719 -52 2660 -134   

4 1959   1772 1 3203 409   

5 1960   1907 136 3107 313   

6 1961 2254 545 1973 201 3327 533   

7 1962 1697 -12 1586 -185 2553 -241   

8 1963 1853 144 2101 329 2982 188   

9 1964 1752 43 1516 -256 2727 -67   

10 1965 1780 71 1495 -276 2845 51   

11 1966 1838 129 1979 207 2586 -208 1790 198 

12 1967 1938 229 1605 -166 2366 -428 1372 -220 

13 1968 1673 -36 1842 70 2935 141 660 -933 

14 1969 1464 -245 1515 -257 2415 -379 1367 -226 

15 1970 1857 148 1818 47 3176 382 1798 205 

16 1971 1838 129 2745 974 3484 690 2275 683 

17 1972 2048 339 1830 59 2907 113 1699 107 

18 1973 2068 359 2306 535 3469 675 1420 -173 

19 1974 1562 -147 1242 -530 2841 47 1086 -506 

20 1975 1718 9 1814 43 3205 411 1770 178 

21 1976 1565 -144 1336 -435 2555 -239 1641 49 

22 1977 1728 19 1283 -488 2398 -396 1398 -194 

23 1978 1836 127 2223 452 3679 885 2380 787 

24 1979   1913 142   714 -879 

25 1980 1588 -121 1903 132 3306 512 1725 133 

26 1981 2350 641   3215 421 1816 223 

27 1982 2038 329   2923 129 1369 -224 

28 1983 1463 -246   3034 240 1508 -84 

29 1984 1509 -200   2953 159 1873 280 

30 1985 1630 -79   2758 -36 1456 -137 

31 1986 1726 17   2919 125 1928 335 

32 1987 1346 -363   2443 -351 1425 -167 

33 1988 1505 -204   2182 -612 997 -595 

34 1989 1691 -18   2600 -194 1533 -60 

35 1990 2056 347   3597 803 1733 140 

36 1991 1322 -387   2518 -276 1262 -331 

37 1992 1688 -21   2574 -220 1581 -12 

38 1993 1421 -288   2094 -700 1285 -308 

39 1994 1634 -75   3267 473 1724 131 

40 1995 1547 -162 1729 -43 2664 -130 1507 -85 

41 1996 1986 277 1939 168 3430 636 1781 189 
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Xnĕmă ∆Xnĕmă Xnĕmă ∆Xnĕm Xnĕmă ∆Xnĕm Xnĕmă ∆Xnĕm 

42 1997 2005 296 1707 -64 2741 -53 1998 405 

43 1998 1298 -411 1315 -457 2424 -370 1557 -36 

44 1999 1438 -271 1355 -417 2604 -190 1549 -44 

45 2000 1640 -69 1562 -209 2185 -609 1326 -266 

46 2001 1843 134 1913 142 2506 -288 1551 -42 

47 2002 2223 514 1903 132 3162 368 2085 493 

48 2003 1557 -152 1824 52 2467 -327 1513 -80 

49 2004 1618 -91 1910 139 2565 -229 1651 59 

50 2005 1994 285 3084 1312 3084 290 1590 -2 

51 2006 1393 -316 1431 -340 2339 -455 1959 367 

52 2007 1372 -337 1517 -254 2646 -148 1447 -145 

53 2008 1843 134 1855 83 3126 332 2382 789 

54 2009 1430 -279 1598 -173 2273 -521 1406 -186 

55 2010 1599 -110 1572 -199 2521 -273 1479 -113 

56 2011 1547 -162 1650 -122 2321 -473 1449 -144 

57 2012 1529 -180 1560 -211 2474 -320 1577 -16 

58 2013 1621 -88 1566 -205 2727 -67 1847 255 

59 2014 1530 -179 1886 115 2448 -346 1710 118 

60 2015 1312 -397 1517 -254 2483 -311 1327 -265 

61 2016 1845 136 1745 -27 2538 -256 1589 -3 

62 2017 2060 351 2073 302 2886 92 2054 461 

63 2018 1749 40 1903 132 3221 427 1485 -108 

 TB 1709  1771  2794  1593  

 Max 2350 641 3084 1312 3679 885 2382 789 

 Min 1298 -411 1242 -530 2094 -700 660 -933 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăBҧngă2-10 và Hình 2-20,ălѭӧngămѭaănĕmăcóă
ḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoăCaiă
vớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-530mmăđếnă1312mm;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́că
HƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừ -411mmăđếnă641mm. 
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Hình 2-20.ăḾcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaălѭӧngămѭaănĕmăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai 

 

y = -3.9678x + 117.78
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2.2.3.2 Lượng mưa 1 ngày lớn nhất 

SốăliӋuălѭӧngămѭaă1ăngƠyălớnănh́tăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăHình 2-21 và 

Bҧngă2-11. 

Bảngă2-11. Lѭӧngămѭa 1ăngƠyălӟnănhấtăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai 

STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

X1max  ΔX1maxă X1max  ΔX1maxă X1max  ΔX1maxă X1max  ΔX1maxă 
1 1956   162.9 37.3     

2 1957   150.5 24.9     

3 1958   84.3 -41.3 154.2 5   

4 1959   147.5 21.9 122.7 -27   

5 1960   123.4 -2.2 236.2 87   

6 1961 124.7 33 102 -23.6 110.3 -39   

7 1962 90.1 -2 104.6 -21.0 136.6 -13   

8 1963 72.9 -19 138.6 13.0 164.8 16   

9 1964 83.3 -9 92.4 -33.2 145.9 -3   

10 1965 84.4 -8 70.3 -55.3 122.8 -26   

11 1966 121 29 135.3 9.7 78 -71 109.7 4 

12 1967 112.2 20 158.4 32.8 98.2 -51 98.8 -7 

13 1968 93.3 1 159.5 33.9 250 101 78.9 -27 

14 1969 96 4 82 -43.6 105.9 -43 120 14 

15 1970 71.7 -20 116.4 -9.2 180.5 31 92.2 -14 

16 1971 84 -8 190.9 65.3 178.9 30 118.5 13 

17 1972 83.5 -8 93 -32.6 245 96 86.5 -19 

18 1973 81.7 -10 133.8 8.2 184.8 36 96 -10 

19 1974 58 -34 127.3 1.7 336.4 187 85.6 -20 

20 1975 102.1 10 114.2 -11.4 169.2 20 82.5 -23 

21 1976 85.4 -7 106.6 -19.0 89.7 -60 134 28 

22 1977 90 -2 118.3 -7.3 175.6 26 74.6 -31 

23 1978 79.7 -12 142 16.4 218.5 69 131 25 

24 1979 26.1 -66 120.6 -5.0 44.5 -105 56 -50 

25 1980 81.7 -10 179.8 54.2 206 57 97.5 -8 

26 1981 272.3 180   183.5 34 88.7 -17 

27 1982 129.8 38   102.9 -46 144.2 38 

28 1983 73 -19   125.6 -24 78.1 -28 

29 1984 88.3 -4   154.7 5 97.2 -9 

30 1985 96.1 4   135 -14 108.2 2 

31 1986 115.8 24   222.7 73 130 24 

32 1987 67.8 -24   222.4 73 101.7 -4 

33 1988 107 15   86.4 -63 76.8 -29 

34 1989 156.9 65   177.7 28 81.8 -24 
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

X1max  ΔX1maxă X1max  ΔX1maxă X1max  ΔX1maxă X1max  ΔX1maxă 
35 1990 83.1 -9   114.8 -34 74.1 -32 

36 1991 107.8 16   173.4 24 73.3 -33 

37 1992 75.3 -17   92 -57 87.4 -19 

38 1993 51.5 -40   76.5 -73 107.2 1 

39 1994 98.4 6   133.5 -16 81.3 -25 

40 1995 75.6 -16 165.4 39.8 94.1 -55 90.7 -15 

41 1996 112 20 124.4 -1.2 160.9 12 123.5 18 

42 1997 90.3 -2 99.6 -26.0 195.8 47 149.1 43 

43 1998 82 -10 62.5 -63.1 152 3 175.5 70 

44 1999 60 -32 80.4 -45.2 90.5 -59 100 -6 

45 2000 94.8 3 100.2 -25.4 104.2 -45 69.6 -36 

46 2001 116.5 25 120.6 -5.0 68.7 -81 90.2 -16 

47 2002 104.4 12 179.8 54.2 148 -1 131.1 25 

48 2003 73.5 -18 134.1 8.5 128.4 -21 97.8 -8 

49 2004 99.4 7 102.4 -23.2 147.3 -2 94.3 -12 

50 2005 121.3 29 144.8 19.2 144.8 -4 83 -23 

51 2006 106 14 103.7 -21.9 124.7 -25 125.7 20 

52 2007 59.6 -32 174.2 48.6 224.9 76 92.1 -14 

53 2008 90 -2 244.3 118.7 235.8 87 372.4 266 

54 2009 104.2 12 92.1 -33.5 83.3 -66 88.6 -17 

55 2010 74 -18 186.6 61.0 116.4 -33 108 2 

56 2011 78.9 -13 104.4 -21.2 92.9 -56 69 -37 

57 2012 68.1 -24 101.3 -24.3 161.4 12 144.6 39 

58 2013 91.4 -1 95.6 -30.0 108 -41 118.5 13 

59 2014 73.7 -18 118.2 -7.4 119 -30 152.2 46 

60 2015 72.1 -20 96.7 -28.9 133.6 -16 88.3 -18 

61 2016 75.6 -16 130 4.4 211.1 62 97.3 -9 

62 2017 86.2 -6 127.5 1.9 141.9 -7 87.5 -18 

63 2018 75.9 -16 110.4 -15.2 162.1 13 76.1 -30 

 TB 91.9  125.6  149.3  106  

 Max 272.3 180 244.3 119 336.4 187 372 266 

 Min 26.1 -66 62.5 -63 44.5 -105 56 -50 
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Hình 2-21.ăḾcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaălѭӧngămѭaă1ăngƠyălӟn nhấtăsoăvӟiătrungă

bìnhănhiӅuănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă 

y = -0.2312x + 6.8191
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Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăHình 2-21 và Bҧngă2-11,ălѭӧngămѭaă1ăngƠyă
lớnănh́tăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmă
SaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-105ămmăđếnă187mm;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmă
LƠoăCaiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-63ămmăđếnă119ămm. 

2.3. Dĩn biӃn ̉m t̉nh LƠo Cai 

2.3.1. Đ̣căđỉm ̉m 

Đ̉ăđánhăgiáăxuăthếăbiếnăđổiăđộẳmătѭѫngăđốiătheoăth̀iăgian,ănghiênăćuăsửă
dөngăsốăliӋuăđoăđ̣căṭiă02ătṛmăkh́ătѭӧngăch́nhătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiălƠătṛmă
LƠoăCaiă(từă1961-1978, 1995-2016)ăvƠăSapaă(từă1960-1985, 1991-2018).  

Phơnăphốiăđộẳmătrungăb̀nhăthángătheoăcácăth̀iăkỳăđѭӧcăth̉ăhiӋnănhѭăh̀nhă
2.22.ăCóăth̉ăth́yărằng,ăđộẳmătѭѫngăđốiăṭiătṛmăLƠoăCaiă(h̀nhăbênătrái)ăcóăxuăthếă
giҧmătrongănhӳngănĕmăgҫnăđơy,ăđ̣căbiӋtălƠăvƠoăcácăthángă5,ă7.ăTrongăkhiăđó,ăsốă
liӋuăṭiătṛmăSapaăkhôngăth̉ăhiӋnăṣăthayăđổiărõărӋt.ăPhơnăphốiăđộẳmătѭѫngăđốiă
trongăcácăgiaiăđọnăgҫnăđơyăkhôngăthayăđổiănhiềuăsoăvớiătrѭớcăkia.ăTuyănhiênăṣă
biếnăđộngăgiӳaăcácăthángătrongănĕmăӣăgianăđọnă2000-2009ăkháăph́căṭp. 

Khiăxemăxétăṣăthayăđổiăgiáătṛẳmătrungăb̀nhănĕmătheoăth̀iăgian,ătṛmăLƠoă
CaiăvƠăSapaăth̉ăhiӋnăhaiăxuăthếăhoƠnătoƠnăđốiăngḥchănhau.ăṬiătṛmăLƠoăCai,ăxuă
thếăgiҧmărõărӋtăđѭӧcăth̉ăhiӋn,ăđ̣căbiӋtăӣănhӳngănĕmăgҫnăđơy,ăđộẳmătrungăb̀nhă
nĕmăđưăgiҧmăđếnăkhoҧngă80%ă(soăvớiă85%ăvƠoănhӳngănĕmă1960).ăTrongăkhiăđó,ă
độẳmăṭiăSapaăḷiăcóăxuăthếătĕngănhẹăvƠăbiếnăđộngăvớiăbiênăđộăcaoăhѫn,ănĕmă2011ă
lênăđếnă93%ănhѭngănĕmă1998ăḷiăxuốngăđếnă83%.ă 

  

Hình 2-22.ăPhơnăphӕiăđ̣ẳmătrungăbìnhăthángăcácăthӡiăkỳăṭiătṛmăLào Cai 
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Hình 2-23.ăPhơnăphӕiăđ̣ẳmătrungăbìnhăthángăcácăthӡiăkỳăṭiătṛmăSa Pa 
 

 

 

Hình 2-24.ăṢăthayăđәiăđ̣ẳmătrungăbìnhăthángătheoăthӡiăgianăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
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Độẳmătrungăb̀nhămùaămѭaăvƠămùaăkhôăṭiătṛmăLƠoăCaiăcǜngăth̉ăhiӋnăxuă
thếăgiҧmărõărӋtătheoăth̀iăgian,ăđ̣căbiӋtălƠăgiaiăđọnătừănĕmă2000ătrӣăđi.ăTrongăkhiă
đó,ăṭiătṛmăSapa,ăxuăth̉ătĕngănhẹăcǜngăth̉ăhiӋnăthôngăquaăđộẳmătrungăb̀nhămuaă
mѭaăvƠămùaăkhô.ăTheoăṣăphơnămùaăchungăchoătoƠnăt̉nhăLƠoăCaiăth̀ămùaămѭaătừă
thángăVIăđếnăthƠngăXătrongăkhiămùaăkhôăđѭӧcăxemănhѭătừăthƠngăXIăđếnăthángăIVă
sangănĕm,ătuyănhiênăṭiătṛmăSapaăyếuătốămùaănƠyăkhôngărõărӋt.ăĐộẳmăcaoănh́tă
nĕmăđѭӧcăghiănhậnăvƠoăthángăX-XII. .  

 

Hình 2-25.ăṢăthayăđәiăđ̣ẳmătrungăbìnhămùaămѭaă(V-IX) và mùa khô (X-
III)ăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

 

2.3.2. Ḿcăđ̣ daoăđ̣ng ̉ m 

Soăsánhăgiáătṛẳmătrungăb̀nhăcácăthángăvớiăgiáătṛătrungăb̀nhănhiềuănĕmă
(TBNN) và trung b̀nhănĕm,ătṛmăLƠoăCaiăchoăth́yărằng,ăcƠngăvềăsau,ăsốăthángă
trongănĕmăcóăđộẳmănhӓăhѫnăTBNNăcƠngălớn,ăđ̣căbiӋtănĕmă2009ăcóăđếnă12/12ă
thángăcóăđộẳmănhӓăhѫnătrungăb̀nhănhiềuănĕm.ăTrongăkhiăđó,ăṭiătṛmăSapa,ăṣă
biếnăđộngăḷiăth̉ăhiӋnăquaăbiênăđộăthayăđổi.ăNĕmă1998ăcóăđếnă11/12ăthángătrongă
khiănĕmă2015ăch̉ăcóă1/12ăthángăcóăđộẳmădѭớiăTBNN 

 

Hình 2-26.ăṢăthayăđәiăđ̣ẳmătrungăbìnhăthángăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuănĕmă
ṭiăcácătṛmăLƠoăCai 
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Hình 2-27.ăṢăthayăđәiăđ̣ẳmătrungăbìnhăthángăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuănĕmă
ṭiăcácătṛmăLƠoăCai 

Khiăxemăxétăṣădaoăđộngăcӫaăđộẳmătrungăb̀nhăthángătheoăth̀iăgianăsoăvớiă
giáătṛătrungăb̀nhănhiềuănĕm,ăcóăth̉ăth́yărằngăbiênăđộădaoăđộngăṭi cҧă02ătṛmăđềuă
tĕngătheoăth̀iăgian.ăVớiătṛmăLƠoăCai,ăṣătĕngănƠyăth̉ăhiӋnărõărӋtăthôngăquaăgiáă
tṛăgiҧmăcӫaăđộẳmăsoăvớiăTBNN.ăVớiătṛmăSapa,ăbiênăđộădaoăđộngăcӫaăđộẳmă
trongăth̀iăgianăgҫnăđơyălớnăcҧăӣăḿcătĕngăvƠăgiҧmăsoăvớiăTBNN. 

 

 
Hình 2-28.ăṢădaoăđ̣ngăđ̣ẳmătrungăbìnhăthángătheoăthӡiăgian)ăṭiăcácătṛmă

khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
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2.4. Dĩn biӃn bӕcăhѫiăt̉nh LƠo Cai 

2.4.1. Đ̣căđỉm bӕcăhѫi 
Trongăcácăthángămùaămѭaălѭӧngătổnăth́tădoăbốcăhѫiăkhông đángăk̉,ănhѭngă

vớiăcácăthángămùaăkhôăđ̣iălѭӧngănƠyăcóăth̉ălớnăǵpătừă2ăđếnă5ălҫnătổngălѭӧngă
mѭaătrongăthángănênăt̀nhătṛngăkhanăhiếmănѭớcăvốnăđưăthiếuăcƠngătrӣănênănghiêmă
trӑngăhѫnăvƠăḥnăhánăđưăxҧyăra.  

Bảngă2-12. Lѭӧngăbӕcăhѫiătrungăbìnhătháng,ănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧng 

Tṛm 
Tháng 

I II  III  IV V VI  VII VIII IX X XI  XII Nĕm 

Lào Cai 56.6 64.9 86.4 92.6 110.5 89.5 84.2 79.6 75.9 68.7 59.3 54.7 76.9 

B́c Hà 31.2 34.1 46.6 56.7 69.4 56.4 52.5 49.8 48.6 48.8 41.7 36.5 47.7 

Sa Pa 53.5 75.3 110.8 102.2 84.2 65.5 61.0 51.5 40.8 33.9 38.6 49.4 63.9 

Phố Ràng 38.2 42.5 60.1 68.1 80.7 77.2 69.3 60.2 52.9 46.7 42.2 39.2 56.4 

Phân bố trongănĕmăcӫaălѭӧng bốcăhѫiătrungăb̀nhăăṭi các tṛ măkh́ătѭӧng 

thuộc t̉ nh  LƠoăCaiăđѭӧc th̉  hiӋn trên các hình từ  H̀nh 2-27. 

  

  

Hình 2-29. Phơnăbӕălѭӧngăbӕcăhѫiătrungăbìnhătrongănĕmăṭiăcácătṛmăkhíă
tѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai 
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Trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai,ălѭӧngăbốcăhѫiătrungăb̀nhănhӓănh́tărѫiăvƠoăthángă
X đến tháng I daoăđộngătrongăkhoҧngătừă33.9 đếnă68.7 mm vƠălớnănh́tărѫiăvƠoă
tháng II và tháng IX daoă độngă lênă đến 110.8 mm (Bҧng 2Error! Reference 

source not found.12 và  H̀nh 2.27). 

Kếtăquҧăt́nhătoánălѭӧngăbốcăhѫiătrungăb̀nhănĕmăṭiă4 tṛmăkh́ătѭӧngăăt́nhă
đếnănĕmă2018ăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă2-13. 

Bảngă2-13. Lѭӧngăbӕcăhѫiătrungăbìnhănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcă
t̉nhăLƠo Cai (mm)  

TT Nĕm BắcăHƠ LƠo Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

1 601.0 786.1 790.1   601.0 

2 584.9 791.8 635.3   584.9 

3 506.2 764.9 681.8   506.2 

4 576.0 787.4 836.7   576.0 

5 566.2 812.3 912.6   566.2 

6 629.9 850.1 813.6   629.9 

7 507.5 734.8 804.5   507.5 

8 608.1 842.2 988.4   608.1 

9 527.0 803.9 839.9   527.0 

10 552.8 802.6 710.0   552.8 

11 583.7 894.4 880.2   583.7 

12 548.9 794.8 989.5   548.9 

13 617.9 942.6 860.3   617.9 

14 615.5 919.4 793.2 601.3 615.5 

15 535.1 834.5 898.9 628.8 535.1 

16 616.1 877.3 829.1 638.9 616.1 

17 609.9 1123.2 945.2 642.1 609.9 

18 275.3   437.0 437.6 275.3 

19 610.8   798.0 678.2 610.8 

20 531.6   666.6 637.7 531.6 

21 580.7   849.0 725.7 580.7 

22 743.7   1042.3 721.7 743.7 

23 564.4   838.9 572.0 564.4 

24 527.6   563.0 629.9 527.6 

25 545.7   847.8 618.2 545.7 

26 658.2   1062.3 855.7 658.2 
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TT Nĕm BắcăHƠ LƠo Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

27 581.0   821.2 732.3 581.0 

28 538.3   764.9 631.1 538.3 

29 563.7   785.9 617.7 563.7 

30 537.0   719.0 548.4 537.0 

31 604.5   969.1 726.9 604.5 

32 603.8   879.5 766.1 603.8 

33 518.5   732.8 651.7 518.5 

34 518.5 769.4 564.3 655.8 518.5 

35 524.0 785.2 625.8 680.5 524.0 

36 516.0 781.4 661.7 694.3 516.0 

37 636.2 910.4 941.9 732.4 636.2 

38   931.7 712.5 669.3   

39 527.8 842.0 535.8 625.0 527.8 

40 476.6 816.0 530.6 577.3 476.6 

41 503.1 826.4 574.9 584.8 503.1 

42 581.9 1007.4 628.8 710.1 581.9 

43 592.4 960.6 548.9 680.4 592.4 

44 569.9 868.6 1016.1 706.9 569.9 

45 653.5 1125.9 848.9 754.1 653.5 

46 621.9 1049.4 769.9 712.1 621.9 

47 525.9 970.8 528.2 600.0 525.9 

48 662.1 1091.1 723.3 698.2 662.1 

49 695.8 1177.4 926.6 780.0 695.8 

50 504.8 1052.3 451.0 633.0 504.8 

51 577.9 1091.9 757.2 713.7 577.9 

52 576.9 1040.5 599.0 710.3 576.9 

53 570.6 1034.4 630.3 626.7 570.6 

54 633.5 1212.9 956.5 865.9 633.5 

55 654.3 1191.8 789.4 831.8 654.3 

56 611.6 1099.4 500.1 741.1 611.6 

57 589.8 1107.1 530.3 750.2 589.8 

 572.4 922.8 761.0 677.2 572.4 
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Dĩnăbiếnălѭӧngăbốcăhѫiănĕmătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiă ṭiăcácătṛmăkh́ă
tѭӧngăB́c Hà, Lào Cai, Sa Pa vƠăPhốăRƠng đѭӧcăth̉ăhiӋnătrênăcácăh̀nhă2.ă28. 

  

  

Hình 2-30. DĩnăbiӃnălѭӧngăbӕcăhѫiătrungăbìnhăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcă
t̉nhăLƠoăCaiăđӃnănĕmă2018 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoán,ă tổngălѭӧngăbốcăhѫiănĕmătrongăgiaiăđọnăkhoҧngă
1961-2018ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđềuăcóăxuăthếătĕngăvƠătĕngănhiềuănh́tăӣăkhuă
ṿcătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCaiăvƠăPhốăRƠng (Error! Reference source not found.13 

và H̀nh 2.28). ṬiătṛmăSaăPa,ălѭӧngăbốcăhѫiănĕmăbiếnăđổiătừăkhoҧngă450ămmă
(nĕmă2011)ăđếnă1060mmă(nĕmă1987).ăṬiătṛmăB́căHƠ,ătổngălѭӧngăbốcăhѫiănĕmă
biếnăđổiătừă275mm (nĕmă1979)ăđếnă740mm (nĕmă1983).ăṬiătṛmăLƠoăCai,ătông 

lѭӧng bốcăhѫiănĕmăbiếnăđổiătừă650mm (nĕmă1961)ăđếnă1200ămmă(nĕmă2015).ăṬiă
tṛmăPhốăRƠng,ălѭӧngăbốcăhѫiănĕmăbiếnăđổiătừă440ămmă(nĕmă1979)ăđếnă870mmă
(nĕmă2015). 

2.4.2. Xu th́  bín đ̉i bốc hơi 

Ṣăbiếnăđổiăcӫaăbốcăhѫiătrungăb̀nhăquaătừngăthậpăkỷăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngă
thuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrênăh̀nhădѭớiăđơy: 
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Hình 2-31. ṢăbiӃnăđәiăquaătừngăthұpăkỷăcӫaăbӕcăhѫiătrungăbìnhăṭiăcácă

tṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
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Theoăkếtăquҧăphơnăt́chătrênăError! Reference source not found.29, trong 
6ăthậpăkỷăt́nhăđếnănĕmă2018,ătrongăđóăcóă4ăthậpăkỷă1960’,ă1970’,ă1980’,ă1990’ă
cӫaăthếăkỷă20ăvƠăhaiăthậpăkỷă2000’ăvƠă2010’ăt́nhăđếnănĕmă2018ăcӫaăthếăkỷă21,ăṣă
biếnăđổiăbốcăhѫiătrungăb̀nhăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăquaătừngăthậpăkỷătѭѫngăđốiă
khác nhau.  

ṬiătṛmăB́căHƠ,ălѭӧngăbốcăhѫiătrungăb̀nhăcóăxuăthếăgiҧmătrongăthậpăkỷ 
1970’,ă1980’,ă2010’ăvƠăcóăxuăthếătĕngătrongăthậpăkỷ 1960’, 1990’ăvƠăhaiăthậpăkỷ 
2000’ăvƠă2020’ăt́nhăđếnănĕmă2018ăcӫaăthếăkỷă21. 

ṬiătṛmăLƠoăCai,ălѭӧngăbốcăhѫiătrungăb̀nhăcóăxuăthếătĕng trongăt́tăcҧăcácă
thậpăkỷ. 

Ṭiă tṛmăSaăPa,ă lѭӧngăbốcăhѫiă trungăb̀nhăcóăxuă thếăgiҧmă trongă thậpăkỷ 
1970’,ă2010’ăvƠăcóăxuăthếătĕngătrongăthậpăkỷă1960’ăvƠăhaiăthậpăkỷ 2000’ăvƠă2020’ă
t́nhăđếnănĕmă2018ăcӫaăthếăkỷă21. 

ṬiătṛmăPhốăRƠng,ălѭӧngăbốcăhѫiătrungăb̀nhăcóăxuăthếăgiҧmătrongăthậpăkỷ 
1970’vƠăcóăxuăthếătĕngătrongăthậpăkỷă1980’, 1990’ và ba thậpăkỷ 2000’,ă2010’ăvƠă
2020’ăt́nhăđếnănĕmă2018ăcӫaăthếăkỷă21. 
2.4.3. Ḿ c độ dao động bốc hơi 

SốăliӋuălѭӧngăbốcăhѫiăNĔM vƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nh nhiềuănĕmăṭiă
cácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăError! Reference 
source not found. và H̀nh 2.30. 

Bảngă2-14. LѭӧngăbӕcăhѫiăkhôngăkhíătrungăbìnhăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácă
tṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai (mm)  

Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb 
1961 528.3 -44.06 653.0 -269.84 801.5 34.78   

1962 601.0 28.64 786.1 -136.74 790.1 23.38   

1963 584.9 12.54 791.8 -131.04 635.3 -131.38   

1964 506.2 -66.16 764.9 -157.94 681.8 -84.92   

1965 576.0 3.64 787.4 -135.44 836.7 69.98   

1966 566.2 -6.16 812.3 -110.54 912.6 145.88   

1967 629.9 57.54 850.1 -72.74 813.6 46.88   

1968 507.5 -64.86 734.8 -188.04 804.5 37.78   

1969 608.1 35.74 842.2 -80.64 988.4 221.68   

1970 527.0 -45.36 803.9 -118.94 839.9 73.18   

1971 552.8 -19.56 802.6 -120.24 710.0 -56.72   

1972 583.7 11.34 894.4 -28.44 880.2 113.48   

1973 548.9 -23.46 794.8 -128.04 989.5 222.78   
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Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb 
1974 617.9 45.54 942.6 19.76 860.3 93.58   

1975 615.5 43.14 919.4 -3.44 793.2 26.48 601.3 -75.88 

1976 535.1 -37.26 834.5 -88.34 898.9 132.18 628.8 -48.38 

1977 616.1 43.74 877.3 -45.54 829.1 62.38 638.9 -38.28 

1978 609.9 37.54 1123.2 200.36 945.2 178.48 642.1 -35.08 

1979 275.3 -297.06   437.0 -329.72 437.6 -239.58 

1980 610.8 38.44   798.0 31.28 678.2 1.02 

1981 531.6 -40.76   666.6 -100.12 637.7 -39.48 

1982 580.7 8.34   849.0 82.28 725.7 48.52 

1983 743.7 171.34   1042.3 275.58 721.7 44.52 

1984 564.4 -7.96   838.9 72.18 572.0 -105.18 

1985 527.6 -44.76   563.0 -203.72 629.9 -47.28 

1986 545.7 -26.66   847.8 81.08 618.2 -58.98 

1987 658.2 85.84   1062.3 295.58 855.7 178.52 

1988 581.0 8.64   821.2 54.48 732.3 55.12 

1989 538.3 -34.06   764.9 -1.82 631.1 -46.08 

1990 563.7 -8.66   785.9 19.18 617.7 -59.48 

1991 537.0 -35.36   719.0 -47.72 548.4 -128.78 

1992 604.5 32.14   969.1 202.38 726.9 49.72 

1993 603.8 31.44   879.5 112.78 766.1 88.92 

1994 518.5 -53.86   732.8 -33.92 651.7 -25.48 

1995 518.5 -53.86 769.4 -153.44 564.3 -202.42 655.8 -21.38 

1996 524.0 -48.36 785.2 -137.64 625.8 -140.92 680.5 3.32 

1997 516.0 -56.36 781.4 -141.44 661.7 -105.02 694.3 17.12 

1998 636.2 63.84 910.4 -12.44 941.9 175.18 732.4 55.22 

1999   931.7 8.86 712.5 -54.22 669.3 -7.88 

2000 527.8 -44.56 842.0 -80.84 535.8 -230.92 625.0 -52.18 

2001 476.6 -95.76 816.0 -106.84 530.6 -236.12 577.3 -99.88 

2002 503.1 -69.26 826.4 -96.44 574.9 -191.82 584.8 -92.38 

2003 581.9 9.54 1007.4 84.56 628.8 -137.92 710.1 32.92 

2004 592.4 20.04 960.6 37.76 548.9 -217.82 680.4 3.22 

2005 569.9 -2.46 868.6 -54.24 1016.1 249.38 706.9 29.72 

2006 653.5 81.14 1125.9 203.06 848.9 82.18 754.1 76.92 

2007 621.9 49.54 1049.4 126.56 769.9 3.18 712.1 34.92 

2008 525.9 -46.46 970.8 47.96 528.2 -238.52 600.0 -77.18 

2009 662.1 89.74 1091.1 168.26 723.3 -43.42 698.2 21.02 

2010 695.8 123.44 1177.4 254.56 926.6 159.88 780.0 102.82 

2011 504.8 -67.56 1052.3 129.46 451.0 -315.72 633.0 -44.18 

2012 577.9 5.54 1091.9 169.06 757.2 -9.52 713.7 36.52 
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Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb Ztb ΔZtb 
2013 576.9 4.54 1040.5 117.66 599.0 -167.72 710.3 33.12 

2014 570.6 -1.76 1034.4 111.56 630.3 -136.42 626.7 -50.48 

2015 633.5 61.14 1212.9 290.06 956.5 189.78 865.9 188.72 

2016 654.3 81.94 1191.8 268.96 789.4 22.68 831.8 154.62 

2017 611.6 39.24 1099.4 176.56 500.1 -266.62 741.1 63.92 

2018 589.8 17.44 1107.1 184.26 530.3 -236.42 750.2 73.02 

TB 572.4 0.00 922.8 0.00 766.7 -5.68 677.2 0.00 
Max 743.7 171.34 1212.9 290.06 1062.3 295.58 865.9 188.72 
Min 275.3 -297.06 653.0 -269.84 437.0 -329.72 437.6 -239.58 

 

  

  
Hình 2-32. Ḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaălѭӧngăbӕcăhѫiătrungăbìnhăsoăvӟiătrungă

bìnhănhiӅuănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠo Cai 
Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăbҧng 2.14 và H̀nh 2.30,ălѭӧngăbốcăhѫiătrungă

b̀nhăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaă
Paăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừ -26.28 đến 24.66mmăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăPhốă
Ràng vớiăḿcăđộădaoăđộngătừ -19.96 đến 15.73mm. 
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2.5. Dĩn biӃn sӕ giӡ nắng t̉nh LƠo Cai 

Khu ṿ c nghiên ću có số gì ńng bình quân từ 4,0 - 4,2 h ń ng/ngày. 
Tháng ńng ít nh́ t là tháng I,II vẫn có 2,5 – 4,0 h ńng/ngày. Tháng ńng nhiều 
nh́ t là tháng VII, VIII bình quân trên toàn t̉nh có 4 - 5 h ńng/ngày. 

Bảngă2-15.ăTәngăsӕăgiӡănắngătrungăbìnhăthángăvƠănĕmăṭiăcácătṛmăđo 

Tṛm 
Tháng,ăđѫnăṿătínhă(giӡ) 

I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII Nĕm 

Lào Cai 81.1 70.4 104.6 139.9 178.9 145.3 155.9 162.5 158.9 128.7 109.3 101.9 1537.4 

B́căHƠ 81.9 84.1 118.1 142.8 167.3 136.1 136.0 140.3 121.1 109.9 102.9 110.6 1451.1 

Sa Pa 116.2 110.1 156.3 167.7 148.0 96.0 103.8 116.0 102.3 96.0 105.7 129.8 1447.9 

2.5.1. Xu thӃ biӃnăđәiăcӫaănắng 

Phơnăphốiătổngăsốăgìăńngătheoăcácăthángătrongănĕmăcӫaătừngăgiaiăđọnă
đѭӧcăth̉ăhiӋnănhѭăh̀nh 2.31. Nhìn chung, phơnăphốiăsốăgìăńngătheoăthángăkhôngă
thayăđổiănhiềuăquaăth̀iăgianăṭiătṛmăLƠoăCai.ăThángă5ălƠăthángăcóătổngăsốăgìă
ńngăcaoănh́tăvƠăthángă2ăcóătổngăsốăgìăńngăth́pănh́tătrongănĕm.ăTuyănhiên,ăṭiă
tṛmăSa Pa,ăṣăthayăđổiăcӫaăphơnăphốiănĕmăth̉ăhiӋnăthôngăquaăṣăbiếnăđộngăcӫaă
cácăthángămùaăđông.ăCƠngăvềăsau,ăsốăgìăńngătrongăcácăthángămùaăđôngăcƠngă
biếnăđổiăṃnh. 
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Hình 2-33.ăPhơnăphӕiăsӕăgiӡănắngătrungăbìnhăthángătheoăcácăthӡiăkỳăṭiăcácă
tṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

ṢăthayăđổiăcӫaăsốăgìăńngătheoăcácămùaăvƠătheoănĕmăđѭӧcăth̉ăhiӋnănhѭă
hình 2.32.ăCóăth̉ăth́yărằngătṛmăLƠoăCaiăth̉ăhiӋnăxuăthếătĕng,ăgiҧmărõărӋtătheoăcҧă
mùaăđông,ăhèăvƠănĕm.ăNh̀năchung,ăsốăgìăńngăṭiătṛmăLƠoăCaiătĕngătheoăth̀iă
gian,ăṣătĕngălớnănh́tăӣănhӳngănĕmăgҫnăđơyăvƠăth̉ăhiӋnărõăӣăgiáătṛătrungăb̀nhămùaă
hè (VI-VIII) và trung b̀nhănĕm.ăTrongăkhiăđó,ăgiáătṛătrungăb̀nhăcӫaămùaăđôngă
(XII- II)ăḷiăth̉ăhiӋnăṣăbiếnăthiênăṃnhăvềăbiênăđộ.ăṬiătṛmăSapa,ăṣăphơnămùaă
khôngărõărӋ,ănhѭng xuăthếăthayăđổiăcǜngătĕngănhẹăvƠălớnădҫnăvềăbiênăđộ. 
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Hình 2-34.ăṢăthayăđәiăsӕăgiӡănắngătrungăbìnhăthángătheoămùaăvƠătheoănĕmă
theoăcácăthӡiăkỳăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

2.5.2. Ḿcăđ̣ daoăđ̣ng 

ḾcăđộădaoăđộngăsốăgìăńngăṭiătṛmăLƠoăCaiăsoăvớiăTBNNăđѭӧcăth̉ăhiӋnă
thôngăquaăsốăthángăcóăsốăgìăńngănhӓăhѫnăTBNN.ăCóăth̉ăth́yărằngăbiênăđộădaoă
độngăcӫaăđ̣cătrungănƠyăkháălớnătrongăth̀iăgianăgҫnăđơy.ăṬiătṛmăSa Pa,ăđ̣cătrѭngă
nƠyăkhôngăcóăṣăthayăđổiărõărӋtătheoăth̀iăgian. 
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Hình 2-35.ăSoăsánhăṣăthayăđәiăcӫaăsӕăgiӡănắngăsoăvӟiăTBNNăṭiăcácătṛmă
khíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 

 

 

Hình 2-36.ăṢăthayăđәiăcӫaătәngăsӕăgiӡănắngăṭiătṛmăkhíătѭӧngăLƠoăCai 
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Hình 2-37.ăṢăthayăđәiăcӫaătәngăsӕăgiӡănắngăṭiătṛmăkhíătѭӧngăSa Pa 
 

2.6. Dĩn biӃn các lọ i hình thiên tai t̉nh LƠo Cai 

2.6.1. DĩnăbiӃnăbưoăvƠăápăthấpănhịtăđӟiăcӫaăt̉nhăLƠo Cai 

BưoălƠămộtăthiênătaiănguyăhỉmăthѭ̀ngăđeădӑaăvùngăvenăbỉnăvƠăđồngăbằngă
nuớcătaătrongămùaăḥăvƠămùaăthu.ăBưoălƠămộtăvùngăgióăxoáyăkhổngălồăkèmătheoă
mѭaăvƠănhiềuăhiӋnătѭӧngăkhácăbaoătrùmămộtăvùngărộngălớnăcóăđѭ̀ngăḱnhăhƠngă
ḿyătrĕmăkm. 

Bưoăthѭ̀ngăphátăsinhătừăvùngăbỉnănhiӋtăđớiăTháiăB̀nhăDѭѫngăhayăBỉnă
ĐôngărồiătừăđóădiăchuỷnăvƠoăđ́tăliền,ăbưoăđiăđếnăđơuăthѭ̀ngăgơyăraănhӳngănhĩuă
độngăth̀iătiếtăṃnhămẽăӣăđó.ăKhiăbưoăvƠoăđ́tăliềnăg̣păđ̣aăh̀nhăḿpămôăbưoătană
điănhanhăchóng. 

MiềnăB́cănѭớcătaăbưoăthѭ̀ngăxҧyăraătừăthángăVIIăđếnăthángăX.ăSongăcóă
nĕmăngayătừăthángăV,ăthángăVIăbưoăđưăcóăth̉ăҧnhăhѭӣngătớiămiềnăB́căvƠăcóănĕmă
tớiăthángăXIăvẫnăcònăcóăbưo.ăHƠngănĕmătrungăb̀nhăcóăkhoҧngă2,5ătrậnăbưoăđổăbộă
ӣămiềnăB́c,ănhѭngăcǜngăcóănĕmăg̣pătớiă5-6ătrậnă(1964)ăcó nĕmăḷiăkhôngăcóătrậnă
nƠoă(1914,ă1945).ăThángănhiềuăbưoănh́tălƠăthángăIXărồiăđếnăthángăVIII,ăthángăVII. 

Theoăquyăluậtăđѭ̀ngăđiăquáătr̀nhămùaăbưoăth̀ăcácăvùngăph́aăB́căcóăbưoă
sớmăhѫnăcácăvùngăph́aăNam,ăchoănênăӣăB́căBộăhayăcóăbưoănh́tăvƠoăthángăVIII,ă
B́căTrungăBộălƠăthángăIX”. 

Trѭớcăkhiăbưoătới,ăthѭ̀ngăcóănhӳngăbiếnăchuỷnăth̀iătiếtăcóăth̉ănhậnăth́yă
tṛngătháiătr̀iămơyăthayăđổi.ăÁpăsútăkhôngăkh́ăgiҧmădҫn,ăchếăđộăgióăb̀nhăthѭ̀ngă
ḅăpháăhọi.ăV̀ăbưoălƠămộtăvùngăgióăxoáyăthổiădồnăvƠoătrungătơmăngѭӧcăchiềuăkim 
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đồngăhồ,ănênăph́aătrѭớcăbưoăthѭ̀ngăcóăgióăb́cătráiăngѭӧcăvớiăhѭớngăđôngănamă
b̀nhăthѭ̀ngătrongămùaăḥ.ăBưoăcǜngădồnăkhôngăkh́ẳmătớiăkhiếnătr̀iăoiănóng. 

KhiămớiăđổăbộăvƠoăđ́tăliềnăbưoăthѭ̀ngăvẫnăcònăcѭ̀ngăđộăṃnh,ătốcăđộăgióă
cóăth̉ălênătớiă30-40m/s và trên nӳaă(ćpă10ăđếnăćpă12).ăCƠngăvƠoăsơuătrongăđ́tă
liềnăbưoăcƠngăyếuăvƠătốcăđộăgióăcǜngăgiҧmădҫn.ăLƠo Caiăcáchăxaăb̀ăbỉn,ălƠămộtă
rừngănúiănênăgióăbưoăŕtắtăkhiăҧnhăhѭӣngătới.ăTốcăđộăgióăṃnhănh́tăҧnhăhѭӣngă
đếnăLƠoăCaiăchѭaăquáă20ăm/s.ă 

Bưoăthѭ̀ngăkèmătheoămѭaălớnătrongămộtăpḥmăviăŕtărộng.ăHҫuăhếtăcácătrậnă
bưoăđổăbộăvƠoămiềnăB́căthѭ̀ngăgơyăraămѭa,ănѫiănhiều,ănѫiắt.ăTuyăhƠngănĕmăbưoă
ch̉ăxҧyăraăvƠiălҫnăsongăcǜngăđóngăgópămộtăphҫnăđángăk̉ătrongătổngălѭӧngămѭaă
mùaăḥ. 

ṬiăLƠo CaitheoăsốăliӋuănhӳngănĕmăqua, nhậnăth́yănhӳngătrậnăbưoăđổăbộă
vƠoăb̀ăbỉnăB́căBộăthѭ̀ngăgơyăraămѭaăđồngăđềuătrongăt̉nh,ătrungăb̀nhămộtătrậnă
bưoăcóăth̉ăchoămѭaătrênă30ămm.ăTh̀iăgianăcóămѭaăthѭ̀ngăxҧyăraătrѭớcăvƠăsauăkhiă
cóăbưoănhѭngăđaăsốătrѭ̀ngăhӧpămѭaăkéoădƠiănhiềuăngƠyăsauăkhiăbưoătan. 

Trongănhӳngăđӧtămѭaădoăbưoăcóăth̉ăk̉ăđếnătrậnămѭaăbưoăvƠoăđҫuăthángă
VII/1964ădoătrậnăbưoămangătênăquốcătếălƠăWinnieăh̀nhăthƠnhăngƠyă27/6ăӣăTháiă
B̀nhăDѭѫng.ăSángăngƠyă03/7ăđổăbộăvƠoăkhuăṿcăTiênăYênăquaăHƠăB́c,ăTháiă
Nguyên,ăYênăBáiăvƠătớiăTơyăB́căth̀ătan hẳn,ăsangăngƠyă04/7ătrӣăthƠnhămộtăápăth́pă
ҧnhăhѭӣngăkháălơuăӣăđơy,ăgơyălênămѭaălớnăӣăTơyăB́căkéoădƠiăhƠngătuҫnăl̃. 

BưoăđốiăvớiăLƠo Cai,ătuyăkhôngăphҧiălƠăthiênătaiăđeădӑaănghiêmătrӑng,ănhѭngă
bưoăvƠăápăth́pănhiӋtăđớiă(ATNĐ)ăcóăth̉ăchoămѭaălớnăӣăt̉nh,ăgơyănênăt̀nhătṛngă
xóiămònăhayăcóăkhiăgơyăraălǜ, lǜ quét.ăV̀ăvậy,ăviӋcăphòngăchốngăbưoătrongăt̉nhă
chӫăyếuă lƠăchốngăxóiămònăvƠăđềăphòngălǜădoămѭaă lớnăhayămѭaăkéoădƠiănhiềuă
ngƠy”ă 

T́nhătừănĕmă2010ăđếnă2018,ănhiềuătrậnăbưoăvƠăATNĐătuyăkhôngăҧnhăhѭӣngă
tṛcătiếpăđếnăt̉nhăLƠo CaiăănhѭngăđưăgơyămѭaălớnăkèmătheoăđóălƠălǜ,ăngậpălөt,ălǜă
quétăgơyăthiӋtăḥiăṇngănềăchoăt̉nh. 

Nĕmă2010ăkhôngăcóătrậnăbưo,ăATNĐănƠoăҧnhăhѭӣngăđếnăt̉nhăLƠo Cai. 

Nĕmă2011ăcóă03ătrậnăbưoăvƠăATNĐăҧnhăhѭӣngătớiăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcă
trongăt̉nhăLƠo Caiăbaoăgồm: 

1)ăBưoăsốă2ă(cóătênăquốcătếălƠăHAIMA):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácăkhuă
ṿcătrongăt̉nhătừăngƠyă22-26/6/2011,ăgơyăraămѭaăvừaătrênădiӋnărộng. 
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2)ăBưoăsốă3ă(cóătênăquốcătếălƠăNOCKTEN):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácă
khuăṿcătrongăt̉nhătừăngƠyă28-31/7/2011,ăgơyămѭaănhӓărҧiărác. 

3)ăBưoăsốă5ă(cóătênăquốcătếălƠăNESAT):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácăkhuă
ṿcătrongăt̉nhătừăngƠyă29-31/9/2011,ăgơyămѭa,ăđ̣căbiӋtăxútăhiӋnăgióăṃnhăćpă5,ă
giậtăćpă6,ăćpă7. 

Nĕmă2012ăcóă02ătrậnăbưo,ăATNĐăҧnhăhѭӣngătớiăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcătrongă
t̉nhăLƠoăCaiăbaoăgồm 

1)ăBưoăsốă4ă(CóătênăquốcătếălƠăVicente):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácăkhuă
ṿcătrongăt̉nhătừăngƠyă26-29/7/2012,ăgơyăraămѭaăvừa,ămѭaătoătrênădiӋnărộng. 

2)ăBưoăsốă5ă(cóătênăquốcătếălƠăKai-Tak):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcác khu 

ṿcătrongăt̉nhătừăngƠyă17-18/8/2012,ăgơyăraămѭaăvừa,ămѭaăto,ăcóănѫiămѭaăŕtătoă
kèmătheoădôngălốcăcөcăbộ. 

Nĕmă2013ăcóă03ătrậnăbưoăvƠăATNĐăҧnhăhѭӣngătớiăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcă
trongăt̉nhăLƠoăCaiăbaoăgồm. 

1)ăBưoăsốă5ă(CóătênăquốcătếălƠăJEBI):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcă
trongăt̉nhătừăngƠyă3-4/8/2013ăgơyăraămѭa,ămѭaăvừa,ăcóănѫiămѭaătoăđếnăŕtăto. 

2)ăBưoăsốă6ă(cóătênăquốcătếălƠăMANGKHUT):ăHoƠnălѭuăvùngăápăth́păsauă
bưoăsốă6ăgơyăraămѭa,ămѭaărƠoăvƠădôngăchoăcácăkhuăṿcă trongă t̉nhătừăngƠyă7-

9/8/2013. 

Nĕmă2014ăcóă02ătrậnăbưoăvƠăATNĐăҧnhăhѭӣngătớiăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcă
trongăt̉nhăLƠoăCaiăbaoăgồm: 

- Bưoăsốă2ă(CóătênăquốcătếălƠăRAMMASUN):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácă
khuăṿcătrongăt̉nhătừăngƠyă19/7ăđếnăngƠyă21/7/2014,ăgơyămѭaăvừa,ămѭaătoăđếnă
ŕtăto.ăTổngălѭӧngămѭaăđ̣tă100-300ămm,ăcóănѫiăcaoăhѫnă(Bҧo Yên 256 mm, Vĩnh 

Yênă148mm).ăMѭaălớnăgơyălǜătrênăcácăsôngăsuối,ălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tăӣănhiềuăđ̣aă
phѭѫngătrongăt̉nh;ă 

- Bưoăsốă3ă(CóătênăquốcătếălƠăMANGKHUT):ăҦnhăhѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácă
khuăṿcătrongăt̉nhătừăđêmă17ăđếnăngƠyă20/9/2014,ăgơyămѭaăvừa,ămѭaătoăđếnăŕtă
to.ăTổngălѭӧngămѭaătoƠnăđӧtăđ̣tă80-130ămm,ăgơyălǜătrênăcácăsôngăsuối,ăṣtălӣăđ́t,ă
gơyăthiӋtăḥiăӣănhiềuănѫiătrongăt̉nh. 

Trongănĕmă2015,ăcóă01ătrậnăbưoăvƠăATNĐăҧnhăhѭӣngătớiăth̀iătiếtăcácăkhuă
ṿcătrongăt̉nhăLƠoăCaiălƠătrậnăbưoăsốă1ă(BÃOăKUJIRA):ăTừăngƠyă24-27/6/2015; 
gơyămѭaătoăvƠădôngăchoăcácăkhuăṿcătrongăt̉nh. 
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Trongănĕmă2016,ăcácăkhuăṿcătrongăt̉nhăLƠo CaiăăḅăҧnhăhѭӣngăcӫaăhoƠnă
lѭuă02ătrậnăbưo:ăTrậnăbưoăsốă1từăngƠyă28-30/7/2016ăvƠătrậnăbưoăsốă2ătừăngƠyă03-

05/8/2016,ăđềuăgơyămѭaăvừa,ămѭaătoădiӋnărộngătrênăđ̣a bҧn t̉ nh 

DoăҧnhăhѭӣngăcӫaăbưoăvƠăATNĐ,ăt̉nhăLƠo Caiăđưăxҧyăraămѭaălớnăgơyălǜ: 

- TừăngƠyă28-30/7/2016:ăDoăcḥuăҧnhăhѭӣngăcӫaăhoƠnălѭuăbưoăsốă1,ăsauăҧnhă
hѭӣngăcӫaăvùngăápăth́păsauăbưo.ăTổngălѭӧngămѭaăcácăkhuăṿcăphổăbiếnătừă50-

150mm,   quan tŕcăđѭӧc ṭ i  B́c HƠ lѭӧngăămѭaăă151.4mm,ăṭi Sa Pa lƠ 155.7mm.  

- TừăngƠyă3-5/8/2016:ăDoăҧnhăhѭӣngăcӫaăhoƠnălѭuăbưoăsốă2ăvƠăvùngăápăth́pă
sauăbưo.ăTổngălѭӧngămѭaăcҧăđӧtăӣăvùngănúiăcaoăphổăbiếnătừă50-100mm, vùng núi 

th́păvƠănúiăđ́tăph́aătơyătừă50-150mm.ăMѭaălớn tập trung trung tâm thƠnh phố LƠo 

Caiălѭѫngămѭaăđoăđѭӧcălênăđến 158mm. 

Nĕmă2017ăcóă05ătrậnăbưo,ăATNĐăҧnhăhѭӣngăđếnăcácăt̉nhămiềnăb́c,ătrongă
đó,ăt̉nhăLƠo CaiăcḥuăҧnhăhѭӣngăcӫaăhoƠnălѭuă01ătrậnăbưoă(Bưoăsốă6),ăgơyăgióăgiậtă
ṃnhăćpă6-7;ămѭaăvừa,ămѭaătoătừăchiềuăngƠyă16/8/2017ăđếnăngƠyă18/8/2017,ăă
tổngălѭӧngămѭaătoƠnăđӧtăphổăbiếnătừă100-200mm. Riêng ngƠy 17/8ălѭӧngămѭaă
trên toƠn t̉ nh  từ mѭaăvừaăđếnămѭaătoăălѭӧngămѭaădaoăđộng từ 50-100 mm, riêng 

ṭi TP. LƠo Caiălѭӧngămѭaăđoăđѭӧc lƠ 138mm. 

Trongănĕmă2018,ăt̉nhăLƠo Caiătuyăkhôngăcḥuăҧnhăhѭӣngăcӫaăbưoănhѭngăđưăă
xút hiӋnă02ăăđӧtămѭaălớn;ăđӧt 1  từ  13-18/7 với tổngălѭӧngămѭaăđoăđѭӧc từ 100-

200mm,ăđӧt hai  từ 01-04/9  xút hiӋn mѭaălớn trên toƠn t̉ nh với tổngălѭӧngămѭaă
cҧ đӧt từ 100-200mm. 

2.6.2. DĩnăbiӃnălũăvƠălũăquétăcӫaăt̉nhăLƠo Cai 

KếăthừaănguồnăsốăliӋuătừ các đề tƠi, ḍ án đư nghiên ćuătrѭớc, cùng với  

viӋcăđiềuătraăkhҧoăsátătḥcătếăvƠăthamăv́năcӫa cánăbộ,ăngѭ̀i dơnătrênăđ̣a bҧn t̉ nh,  

tiến hƠnh tổng hӧp các trận lǜ quét trênăđ̣a  bƠn t̉ nh LƠo Cai từ 2006 đến nayănhѭă
trong bҧng 2.16. 

Bảngă2-16.ăTәngăhӧpăthiênătaiălũăquétăṭiăt̉nhăLƠoăCai (Thӡiăgianătừă2006ă
đӃnă2018) 

TT 
NgƠy, 
tháng, 
nĕm 

Đ̣aăđỉmăxảyă
ra Quyămôăthịtăḥi Ghi chú 

1 
Tháng 
6/2006 

xã Minh 
Lѭѫng,ă

DѭѫngăQuỳ,ă

ThiӋtăḥi:ă9ăngѭ̀iăchết,ă16ănhƠăḅă
sậpăđổăvƠăhѭăhӓng;ă45ăcôngătr̀nhă

Lǜăquétăkèmă
theoăṣtălӣăđ́t 
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TT 
NgƠy, 
tháng, 
nĕm 

Đ̣aăđỉmăxảyă
ra 

Quyămôăthịtăḥi Ghi chú 

HòaăṂcă- 
VĕnăBƠn 

ḥătҫngăḅăthiӋtăḥi;ă625ălúaăvƠăhoa 
mƠuăḅăthiӋtăḥi, 

2 
Tháng 
9/2007 

xưăTҧăPh̀iă- 
TP Lào Cai 

ThiӋtăḥi:ăChếtă8ăngѭ̀i,ătrôiătoƠnă
bộămáyăthiếtăḅ,ăvậtătѭăcӫaăNhƠă
máyăThӫyăđiӋnăngòiăĐѭ̀ng,ălúaă
vƠăhoaămƠuăthiӋtăḥiă251ha,ă23ă
côngătr̀nhăḥătҫngăḅăhѭăhӓng. 

Ṭiălѭu ṿcă
NgòiăĐѭ̀ngă
đangăthiăcôngă
ThӫyăđiӋnăNgòiă

Đѭ̀ng 

3 
Ngày 

8/8/2008 

xưăTùngăCh̉n,ă
Mѭ̀ngăHumă
(Bát Xát); xã 
Long Phúc, 

Long Khánh, 
XuơnăThѭӧngă
(BҧoăYên);ă
SѫnăHҧi,ă

Xuân Giao, 
GiaăPhúă(Bҧoă

Th́ng). 

ThiӋtăḥi:ăchếtă103ăngѭ̀i,ăḅă
thѭѫngă62ăngѭ̀i,ă904ănhƠăḅăsậpă
trôi,ăhѭăhӓng,ă5.400haălúaăhoaă
mƠuăḅăthiӋtăḥi,ăTrênă670ăcôngă

tr̀nhăḥătҫngăḅăpháăhӫy. 

Trênăpḥmăviă
rộngăcácăhuyӋn:ă
Sa Pa, Bát Xát, 
BҧoăYên,ăBҧoă
Th́ng,ăB́căHƠ 

4 
Tháng 
8/2009 

huyӋnăB́căHƠ 
ThiӋtăḥi:ă01ăngѭ̀iăchết,ă190ăhaă
lúaăhóaămƠuăḅăthiӋtăḥi,ă48ăcông 

tr̀nhăḥătҫngăḅăhѭăhӓng. 

Pḥmăviămộtăsốă
xã  

5 
Ngày 

4/8/2010 
xưăMѭ̀ngăVi,ă

Bát Xát 

ThiӋtăḥi:ă02ăngѭ̀iăchết,ă12ăngѭ̀iă
ḅăthѭѫng,ă13ănhƠăḅăsậpătrôi,ă30ă

haălúaăhoaămƠuăthiӋtăḥi 
Đӧtăbưoăsốă2 

6 
Ngày 

4/8/2010 

xưăTơnăTiến,ă
NghĩaăĐô,ă
VĩnhăYên,ă
BҧoăYên;ăxưă
LùngăCҧiă,ă
B́căHƠ 

ThiӋtăḥi:ă03ăngѭ̀iăchết,ă9ănhƠăḅă
sậpătrôi,ă55ăhaălúaăḅăthiӋtăḥi,ă3ă
côngătr̀nhăthӫyălӧiăhѭăhӓng,ănhiềuă

tuyếnăđѭ̀ngăGTăḅăṣtălӣă
170.000m3 

Đӧtăbưoăsốă3;ălǜă
quétătrênăpḥmă
viăcácăhuyӋnă
BҧoăYên,ăB́că

Hà 

7 
Ngày 

12/5/2011 

Lǜăquétăṭiă
Ngòi Đѭ̀ng,ă
xưăTҧăPh̀i,ă
TP Lào Cai 

ThiӋtăḥi:ăPháăhӫyă01ăbӋnhăviӋnăYă
hӑcăCốătruyền,ătrênă30ăhaălúaăhoaă
mƠuăthiӋtăḥi,ăhƠngăchөcăcôngă

tr̀nhăḥătҫngăḅăpháăhӫy 

Trongălѭuăṿcă
NgòiăĐѭ̀ngă- 
TP Lào Cai 

8 
Ngày 

13/8/2011 

xҧyăraălǜăquétă
ṭiăxưăDѭѫngă
QuỳăVĕnăBƠn 

ThiӋtăḥi:ă02ăngѭ̀iăchết,ă2ăngѭ̀iă
ḅăthѭѫng,ătrên10ăhaălúaăthiӋtăḥi 

Trongălѭuăṿcă
NgòiăChĕnă- Vĕnă

Bàn 

9 
Ngày 

31/8/2012 

lǜăquétăṭiăxưă
NậmăLúc,ă

huyӋnăB́căHƠ 

ThiӋtăḥi:ă10ăngѭ̀iăchết,ă12ănhƠăḅă
sậpătrôi,ă18ăhaălúaăthiӋtăḥi,ă06ă
côngătr̀nhăḥătҫngăḅăpháăhӫy 

Trongăpḥmăviă
xưăNậmăLúc 
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10 
Ngày 

11/5/2013 

lǜăquétăṭiăxưă
KimăSѫn,ă
huyӋnăBҧoă

Yên 

ThiӋtăḥi:ă4ăngѭ̀iăchết,ă11ăngѭ̀iă
ḅăthѭѫng,ă28ănhƠăḅăsậpăđổ,ă78ăhaă
lúaăthiӋtăḥi,ămộtăsốăcôngătr̀nhăḥă

tҫngăḅăpháăhӫy. 

Doăvỡăđậpăṭăṭoă
cӫaădơnăgơyălǜă

quét 

11 
Ngày 

4/9/2013 

lǜăquétăṭiăxưă
BҧnăKhoang,ă
HuyӋnăSaăPa 

ThiӋtăḥi:ă12ăngѭ̀iăchết,ă17ăngѭ̀iă
ḅăthѭѫng,ă42ănhƠăḅăsậpăđổăvƠăhѭă
hӓng,ă78ăhaălúaăthiӋtăḥi,ăTSăcáă
tҫmăḅăḿtă25ăt́n;ănhiềuăcôngă
tr̀nhăḥătҫngătrênăđ̣aăbƠnăḅăpháă

hӫy 

Trongălѭuăṿcă
Ngòi Xan - Lǜă
quét,ălǜăbùnăđá 

12 
Ngày 

5/8/2016 

huyӋnăBátă
Xát, Sa Pa, 
Mѭ̀ng 

KHѭѫng,ăBҧo 
Th́ng 

ṬiăBátăXát,ălǜăquétăvƠămѭaălớnăđưă
lƠmă110ănhƠădơnăxưăCốcăSanăḅă
ngậpăsơuătừă70ăcmăđếnă1ăm,ă30ăhộă
dơnăxưăQuangăKimăvƠă16ăhộădơnă
xưăPh̀năNganăḅăcôălập.ă3ăngѭ̀iă
chết,ă7ăngѭ̀iăḿtăt́ch; trongăđó,ă
huyӋnăSaăPaăcóă1ăngѭ̀iăchết,ă1ă
ngѭ̀iăḿtăt́ch,ăcònăḷiălƠăngѭ̀iă
dơnăcӫaăxưăTòngăSƠnhăvƠăPh̀nă

Ngană(huyӋnăBátăXát). 

Doăҧnhăhѭӣngă
cӫaăhoƠnălѭuă
cѫnăbưoăsốă2 

13 
19-

20/8/2016 
HuyӋn  Vĕnă

BƠn. 
01ăngѭ̀i chết, nhiều hoa mƠu, nhƠ 

cửa vƠ công tr̀nhăhѭăḥi. 

Doăҧnhăhѭӣngă
cӫaăhoƠnălѭuă
cѫnăbưoăsốă3 

14 
17/8/2017 

 

CốcăCh́,ă
ŃmăLѭm,ă
Mѭ̀ngă
Khѭѫng. 

ThiӋt ḥi nhiều hoa mƠu, nhƠ cửa 
vƠ công tr̀nh hѭăḥi.  

15 26/8/2017 
TṛnhăTѭ̀ng,ă
NậmăCḥc,ă

Bát Xát. 

01ăngѭ̀i chết, thiӋt ḥ i nhiều gia 
súc vƠ hoa mƠu. 

 

16 
23-

24/8/2018 

Si Ma Cai, 
BĕcăHƠ, 
Mѭ̀ng 
Khѭѫng. 

Nhiềuăhộăgiaăđ̀nhăḅăthiӋtăḥiăṇngă
nềăvềănhƠăcửa,ătƠiăsҧn,ăhoaămƠu,ă
mộtăsốătuyếnăđѭ̀ngătrênăđ̣aăbƠnă
huyӋnăḅăṣtălӣ,ăvớiăkhốiălѭӧngăđ́tă

đáălênăđếnăhƠngăngh̀năm3 . 

 

17 22/10/2018 
Nghĩa Đô,ă
Bҧo Yên 

lƠmăsậpăđổ  9ănhƠăḅălǜăcuốnătrôiă
hoƠnătoƠnă(BҧnăLằngă4ănhƠ,ăbҧnă
NƠăĐ̀nhă5ănhƠ);ă87ănhƠăḅăҧnhă
hѭӣngădoăngậpănѭớc;ă96,6ăhaălúaă
ḅăngập;ă6,6ăhaăhoaămƠuăḅăngập;ă
4,4ăhaăaoăcáăḅăngập,ăḿtă5,7ăt́nă
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cá;ă306ăconălӧnăvƠă1.050ăgiaăcҫmă
ḅăchết; 1ăcҫuăśtăbҧnăLằngăḅălǜă
cuốnătrôiăhoƠnătoƠn;ăT̉nhălộă153ă
ḅăṣtălӣătaăluyăơmă(đѭ̀ngădẫnăvƠoă
cҫu)ă700m;ăngҫmătrƠnăbҧnăNƠă

Đ̀nhăḅăhѭăhӓngăhoƠnătoƠnă1ănḥp,ă
3ănḥpăḅăҧnhăhѭӣng;ă9ăcộtăđiӋnăḅă

gưyăđổ. 

 

TừăbҧngăsốăliӋuătrênăcóăth̉ăth́y,ădĩnăbiếnălǜăquétătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiă
ŕtăph́căṭpătrongă18 nĕmăqua,ăṬiăHộiăngḥăPhòngătránhălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tăcácă
t̉nhămiềnănúiăthángă7/2015,ăTheoăbáoăcáoăcӫaăBanăCHPCLB&TKCNătừ 2000ăđếnă
2014,ăT̉nhăLƠoăCaiăđưăxҧyăraă17 trậnălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tăcùngănhiềuălọiăh̀nh thiên 

taiăkhácănhѭălốcăxoáy,ămѭaăđáărétăđậm,ărétăḥi,ăḥnăhánălƠmă312ăngѭ̀iăchết;ă349ă
ngѭ̀iăḅăthѭѫng,ă1.910ăcĕnănhƠăḅăsậpătrôiăhoƠnătoƠn,ă21.841ănhƠăhѭăhӓng;ătrênă
12.104ăhaălúa,ăhoaămƠuăḅăthiӋtăḥi,ătrongăđóătrênă1.000ăhaăđ́tănôngănghiӋpăḅăxóiă
lӣăkhôngăcanhătácăđѭӧc;ătrênă1.322ăcôngătr̀nhăgiaoăthông,ăthuỷălӧiăvƠăcácăcѫăsӣăḥă
tҫngăkhácăḅăpháăhuỷ.ăTổngăthiӋtăḥiădoăthiênătaiălƠă2.400ătỷăđồng,ătrongăđóăthiӋtă
ḥiădoălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tălƠă1800ătỷăđồng.ăDѭớiăđơyănhómănghiênăćuătr̀nhăbƠyă
chiătiếtămộtăsốătrậnălǜăquétăđỉnăh̀nhătrongăth̀iăgianăgҫnăđơy: 

Nĕmă2011 

Trongănĕmă2011,ăt̀nhăh̀nhăkh́ăhậu,ăth̀iătiếtăcóănhӳngădĩnăbiếnăb́tăthѭ̀ng,ă
cácătrậnămѭaătoăcөcăbộăgơyălǜăống,ălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tăxҧyăraătrongăthángă5,ă7,ă8ăgơyă
thiӋtăḥiălớnăvềătƠiăsҧn,ălúaăvƠăhoaămƠuăcӫaăNhƠănѭớcăvƠăcӫaănhơnădơn. 

*ăCácătrậnălǜăquétăxҧyăraăngƠyă12/5/2011: 
- ṬiăThƠnhăphốăLƠoăCai 
HiӋnătѭӧng: 
ĐêmăngƠyă12/5,ădoăҧnhăhѭӣngăcӫaăkhôngăkh́ăḷnh,ămѭaăŕtătoăcөcăbộăgơyă

lǜătỉuămưnăӣăhҫuăhếtăcácăsôngăsuối,ăđ̣căbiӋtălѭuăṿcăngòiăĐѭ̀ngăcӫaăthƠnhăphốă
LƠoăCaiăxҧyăraălǜăquét.ăBiênăđộăđ̉nhălǜătrênă3ămălƠmă5/17ăxưăphѭ̀ngăcӫaăthƠnhă
phốăḅăҧnhăhѭӣng. 

ThiӋtăḥi: Ѭớcăt́nhăthiӋtăḥiăӣăthƠnhăphốăLƠoăCaiăgҫnă40ătỷăđồng. 
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NhiềuănhƠădơn,ăbӋnhăviӋnăyăhӑcăcổătruyền,ămộtăsốănhƠălƠmăviӋcăcӫaăcѫăquană
ḅăngậpăvƠăcuốnătrôiătƠiăsҧn,ă30ăhaălúa,ăhoaămƠuăḅăvùiăĺp;ămộtăsốăcôngătr̀nhăḥă
tҫngăḅăhѭăhӓng. 

- ṬiăBҧoăYên,ăBátăXát,ăSaăPa:ăNgƠyă12/5ăṭiăxưăBҧoăHƠă(BҧoăYên),ăxưă
ToòngăSƠnhă(BátăXát),ăNậmăCang,ăTrungăChҧiă(SaăPa)ăcǜngăxútăhiӋnămѭaălớnă
gơyălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tăđưălƠm ḅăthѭѫngă2ăngѭ̀i,ămộtăsốăhộăgiaăđ̀nhănằmătrongă
khuăṿcănguyăhỉmăphҧiădiăchuỷnăǵpă. 

*ăTrậnălǜăquétăngƠyă13/8/2011ăṭiăxưăDѭѫngăQuỳ,ăhuyӋnăVĕnăBƠn: 
HiӋnătѭӧng: 
DoămѭaătoăcөcăbộăvƠoălúcă19hăngƠyă12/8ăṭiăsuốiăNậmăTĕm,ăthônă2ăMѭ̀ngă

B,ăxưăDѭѫngăQuỳ,ăhuyӋnăVĕnăBƠnăđưăxҧyăraălǜăquétăcөcăbộ. 
ThiӋtăḥi: 
- ThiӋtăḥiăvềăngѭ̀i:ăLǜăđưăcuốnătrôiă04ăcháuăkhiăđangălộiăquaăsuối,ălƠmă2ă

cháuăchếtăcònă02ăcháuătrôiăḍtăvƠoăb̀ăvƠăđưălênăđѭӧc. 
- ThiӋtăḥiăvềăcѫăsӣăḥătҫng:kênhăbêătôngăḅăṣtălӣă392ăm. 
- ThiӋtăḥiăvềăsҧnăxút:ălúaăḅăvùiălậpă10ăhaă. 
Ѭớcăt́nhăkhoҧngă5ătỷăđồng 

Nĕmă2012ă 
Trongănĕmă2012,ă t̀nhăh̀nhăthiênătaiă trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiădĩnăbiếnă

ph́căṭp,ăxútăhiӋnănhiềuăḍngăth̀iătiếtăc̣căđoanăgơyăthiӋtăḥiălớnăvềăngѭ̀i,ănhƠă
cửa,ătƠiăsҧnăvƠăhoaămƠuăcӫaăNhƠănѭớcăvƠăcӫaănhơnădơn.ăTuyănhiênănĕmă2012ăch̉ă
xҧyăraămộtătrậnălǜăquétăvƠoăngƠyă31/8/2012ăṭiăxưăNậmăLúc,ăhuyӋnăăB́căHƠ. 

HiӋnătѭӧng: 

Đêmă30ăṛngăsángăngƠyă31/8,ădoăҧnhăcӫaăkhôngăkh́ăḷnhătĕngăcѭ̀ngăkếtă
hӧpăvớiăṣăhộiătөăgióătrênăcao,ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđưăcóămѭaăvừaăđếnămѭaă
to,ăcóănѫiămѭaăŕtăto.ăLѭӧngămѭaăđoăđѭӧcătừă01ăgìăđếnă7ăgìăngƠyă31/8ăṭiăcácă
tṛmăB́căHƠălƠă8,0ămm.ăMѭaălǜăcөcăbộăgơyălǜăcaoătrênăsuốiăNậmăLúc,ăhuyӋnăB́că
HƠăvớiăbiênăđộălǜătừă1,5ă-2m. 

ṬiăxưăNậmăLúcă (huyӋnăB́căHƠ),ă theoăngѭ̀iădơnăđ̣aăphѭѫngămôă tҧă th̀ă
khoҧngătừă3ă- 5ăgìăsángăngƠyă31/8ăcóămѭaăŕtătoăkèmătheoăśmăsét,ămѭaătoăđưăgơyă
ṣtălӣănhiềuăđỉmătrênăsѭ̀nănúiăcao,ăđ́tăđá,ăbùnăcát,ăcơyăcốiăṭoăthƠnhădòngăđổă
xuốngăkhuădơnăcѭă2ăthônăNậmăChƠm,ăNậmăNhùăgơyălǜăquétăđộtăngộtăcuốnătrôiă12ă
nhà dân. 
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ThiӋtăḥi: 

Quaăthốngăkêăѭớcăt́nhăthiӋtăḥiăcӫaătrậnălǜăquétăṭiăxưăNậmăLúc,ăhuyӋnăB́că
HƠălƠătrênă60ătỷăđồngăcөăth̉ănhѭăsau: 

- ThiӋtăḥiăvềăngѭ̀i:ă 

+ăḄăchếtăvƠăḿtăt́ch:ă10ăngѭ̀iăthuộcă4ăhộ. 

+ăḄăthѭѫngănhẹ:ă01ăngѭ̀i. 

- ThiӋtăḥiăvềănhƠ:ă 

+ă12ănhƠădơnăḅ sậpătrôiăhoƠnătoƠnă(ThônăNậmăChƠmă10ăhộ,ăThônăNậmăNhùă02ă
hộ). 

+ăHѫnă10ăhộăṭiăthônăNậmăKhaă2ăḅăngậpătrongălǜăsơuătừă0,8ă– 1 m. 

+ă20ăhộăcònănằmătrongăvùngănguyăhỉmăcҫnădiăchuỷnăđếnănѫiăanătoƠn. 

-  ThiӋtăḥiăvềăcѫăsӣăḥătҫng: 

+ăĐѭ̀ngăgiaoăthông:ăṣtălӣă01ăđỉmădƠiă500ămănềnăđѭ̀ngăvƠoăthônăNậmă
ChƠm,ăṣtălӣă03ăđỉmădƠiă14ămăđѭ̀ngătừăUBNDăxưăNậmăLúcăvƠoăNậmăChƠmăvƠă
vùiăĺpătrênă200ămăđѭ̀ngăquaăthônăNậmăKhaă2.ă 

+ăThӫyălӧi:ă04ăcôngătr̀nhăḅăhѭăhӓngăṇngălƠăThӫyălӧiNậmăChƠm,ăThӫyălӧiă
NậmăNhù,ăThӫyălӧiăNậmăLúcăḤ,ăThӫyălӧiăNậmăLúcăThѭӧng. 

+ăNѭớcăsinhăhọt:ă3ăcôngătr̀nhăćpănѭớcăḅăhѭăhӓngăṇngăgồm:ănѭớcăsinhă
họtăthônăNậmăNhù,ăNậmăChƠmăvƠăNậmăKhaă2. 

+ăĐѭ̀ngăđiӋnăsinhăhọtăḅăhѭăhӓngă7ăkmă(đổă04ăcột). 

-  ThiӋtăḥiăvềăsҧnăxút: 

+ăDiӋnăt́chălúaăvƠăhoaămƠuăḿtătŕng: 18,4ăhaălúaă(lúaăruộngă17,36ăha,ălúaă
nѭѫngă1,04ăha);ăśnă6,5ăha,ăquếă01ăha. 

+ăGiaăsúc,ăgiaăcҫmăḅăcuốnătrôi:ăTrơu,ăbòă05ăcon,ădêă28ăcon,ălӧnă169ăcon,ăṿtă94ă
con. 

+ăDiӋnăt́chănuôiătrồngăthuỷăsҧnăḅăḿt:ă0,5ăha. 

Nhậnăxét:ănĕmă2012ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăch̉ăxҧyăraămộtătrậnălǜăquétă
ṭiăxưăNậmăLúc,ăhuyӋnăB́căHƠălƠmă10ăngѭ̀iăchết,ă1ăngѭ̀iăḅăthѭѫng,ă12ănhƠăsậpă
trôi,ă10ănhƠăngậpătrongălǜăsơu,ăcuốnătrôiă296ăconăgiaăsúc,ăgiaăcҫm,ă25,9ăhaăhoaă
mƠu,ălƠmăhѭăhӓngăṇngă4ăcôngătr̀nhăthӫyălӧi,ă3ăcôngătr̀nhăćpănѭớcăsinhăhọtă
cùngănhiềuătƠiăsҧnăvƠăcѫăsӣăḥătҫngăkhác.ăSoăvớiă2ănĕmă2010,ă2011ăth̀ănĕmă2012ă
trênăđ̣aăbƠnăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăsốătrậnălǜăquétăgiҧmăhẳnăch̉ăcóămộtătrậnătrongăđ̣aă
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phậnămộtăhuyӋnă(nĕmă2010ăxҧyăraă4ătrậnălǜăquétătrênă2ăhuyӋn,ănĕmă2011ăxҧyăraă6ă
trậnătrênă5ăhuyӋn),ătuyănhiênăthiӋtăḥiăvềăsốălѭӧngăngѭ̀iăchếtădoălǜăquétănĕmă2012ă
(10ăngѭ̀iăchết)ăǵpă5ălҫnănĕmă2010ă(2ăngѭ̀iăchết),ăvƠăǵpă3,3ălҫnănĕmă2011ă(3ă
ngѭ̀iăchết). 

Nĕmă2013ă 
Nĕmă2013,ăth̀iătiết,ăthiênătaiădĩnăbiến,ăb́tăthѭ̀ngăvƠăc̣căđoan.ăCácăthiênă

taiăliênătiếpăxҧyăraăgơyăthiӋtăḥiăṇngănềăđốiăvềăngѭ̀iăvƠătƠiăsҧn.ăTrongăđóălǜăquétă
nĕmă2013ăxҧyăraă2ătrậnăṭiăhuyӋnăBҧoăYênăvƠăhuyӋnăSaăPa. 

* Trận lũ quét ngày 11/5/2013 tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên: 
Hiện tượng: 
Đêmă11/5ăṭiăxưăKimăSѫn,ăhuyӋnăBҧoăYênămѭaălốcăkèmătheoălǜăquétăgơyă

thiӋtăḥiălớn. 
Thiệt hại: 
-  ThiӋtăḥiăvềăngѭ̀i:ă4ăngѭ̀iăchết,ă11ăngѭ̀iăḅăthѭѫng. 
- ThiӋtăḥiăvềănhƠ:ălƠmă28ănhƠăsậpăđổ. 
- ThiӋtăḥiăvềăcѫăsӣăḥătҫng:ăĐѭ̀ngăgiaoăthôngăquốcălộă4,ă4D,ă279ăṣtălӣă26ă

ṿătŕ,ăđ̣căbiӋtănghiêmătrӑngăṭiăkm81+200ăṣtălӣăćtăđ́tăṃtăđѭ̀ngă100ămăgơyă
áchăt́căgiaoăthông. 

- ThiӋtăḥiăvềăsҧnăxút:ăḿtătŕngă78,5ăhaălúaăvƠăhoaămƠuă(10ăhaălúa,ă68,5ă
ha hoa màu). 

* Trận lũ quét ngày 4/9/2013 xã Bản Khoang, huyện Sa Pa: 
Hiện tượng: 
ThônăCanăHồăA,ăxưăBҧnăKhoangănằmătrongălѭuăṿcăsuốiăMơyăHồăcóădiӋnă

t́chălѭuăṿcătrênă6ăkm2,ăchiềuădƠiăsuốiă5ăkm,ăđộădốcălòngăsuốiă12%,ăđộădốcălѭuă
ṿcă30%,ătrongăkhuăṿcăchӫăyếuălƠărừngăgiƠă(thҧmătḥcăvậtădƠy).ăT̀nhăh̀nhăđ̣aă
ch́tăchӫăyếuălƠăđáăphongăhoáăṃnh,ăkếtăćuăđ́tăđáăr̀iăṛc. 

Quaăkhҧoăsátănghiênăćuăchoăth́y,ănguyênănhơnăxҧyăraălǜăquét,ăṣtălӣăđ́tă
thônăCanăHồăAălƠ:ădoăҧnhăhѭӣngăcӫaămѭaătoăcөcăbộătrongăthángă8/2013,ădoăҧnhă
hѭӣngăcӫaăcácăcѫnăbưoăsốăsốă5,ăsốă6ăvƠăsốă7,ătrongăvùngăliênătiếpăcóămѭaălớn,ăđ́tă
đưăngậmănhiềuănѭớc,ăkếtăhӧpălѭӧngămѭaăcөcăbộăŕtălớnăvƠoăngƠyă04/9/2013,ătrongă
điềuăkiӋnăđ̣aăh̀nhădốcălớn,ăkếtăćuăđ̣aăch́tăkémăliênăkếtălƠmăṣtălӣăcácăsѭ̀nănúiă
dốc. 

Quáătr̀nhăṣtălӣăcácăsѭ̀nănúiămangătheoăđ́tăđá,ăcơyăcối,ăbanăđҫuăṭoăthƠnhă
các b̀ăđậpălƠmăh̀nhăthƠnhăcácăbӑngănѭớcătrênăthѭӧngănguồn,ăđếnămộtăth̀iăđỉmă
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nh́tăđ̣nh,ăcácăbӑngănѭớcăđồngălọtăvỡăra,ăṭoăthƠnhălǜăquétăcuốnătheoăkhốiălѭӧngă
lớnăđ́tăđá,ăcơyăcốiăxuốngăkhuădơnăcѭ. 

Thiệt hại:ѭớcăt́nhăthiӋtăḥiăvềăvậtăch́tăkhoҧngă200ătỷăđồng. 
- ThiӋtăḥiăvềăngѭ̀i: 
+  LƠmăchếtă11ă(10ăngѭ̀iădơnătộcăDao,ă01ăngѭ̀iăKinh)ăTrongăđóă04ătrẻăem,ă

07ăngѭ̀iălớnăthuộcă6ăhộă(02ăhộăcóă03ăngѭ̀iăchết,ă01ăhộă2ăngѭ̀iăchết,ă03ăhộămỗiă
hộăcóă01ăngѭ̀iăchết).ă 

+ă17ăngѭ̀iăḅăthѭѫng. 
- ThiӋtăḥiăvềănhƠ: 
+ă10ăhộăḅăsậpăđổănhƠ vƠăḿtăhếtătƠiăsҧn. 
+ă04ăhộăḅăhӓngănhƠătrênă50%. 
+ă11ăhộăḅăhӓngănhƠădѭớiă50%. 
+ă55ăhộătrongăvùngănguyăhỉmăcҫnăphҧiădiăchuỷnăđếnănѫiăӣămới. 
- ThiӋtăḥiăvềăcѫăsӣăḥătҫng: 
Nhiềuăcѫăsӣăḥătҫngănhѭăđѭ̀ngăgiaoăthông,ătrөăsӣăUBND,ăphòngăkhámăđaă

khoaăkhuăṿc, trѭ̀ngăhӑc,ăcôngătr̀nhăthuỷălӧi,ăcôngătr̀nhăćpănѭớcăsinhăhọt,ăcôngă
tr̀nhăćpăđiӋnăḅăpháăhuỷăhọcăhӓngăṇng,ăđ́tăӣăvƠăđ́tăsҧnăxútăcӫaăngѭ̀iădơnăḅă
pháăhuỷăkhoҧngă16ăha. 

+ăMѭaălǜălƠmătrôi:ă03ăôătôăvƠă17ăxeămáyăngoƠiăraăcònătyăvi,ămáyăgịt,ătӫă
ḷnh,ăthiếtăḅăyătếăchѭaăthốngăkêăđѭӧc. 

+ 01ăngҫmătrƠn ,ă01ăcốngăquaăđѭ̀ngăḅăgẫy. 
+ T̉nhălộă155ăṭiăxưăBҧnăKhoangăṣtălӣăđáăkhốiălѭӧngă20.000ăm3. 

- ThiӋtăḥiăsҧnăxút: 
+ăThҧoăquҧăkhôngăkhôiăphөcăđѭӧcă5ăha. 
+ăAoănuôiăcáătҫm,ăcáăhồiăḅălǜăquétăpháăvỡăhoƠnătoƠnăkhoҧng 900 m2  

Nhận xét: Trongănĕmă2013ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđưăxҧyăraă2ătrậnălǜă
quétăṭiă2ăhuyӋnăcӫaăt̉nhăbaoăgồmăcácăxưăKimăSѫnă(huyӋnăBҧoăYên),ăBҧnăKhoangă
(huyӋnăSaăPa)ătrongăđóătrậnălǜăquétăṭiăthônăCanăHồăA,ăxưăBҧnăKhoang,ăhuyӋnăSaă
PaălƠătrậnălớnănh́tăvƠăgơyăthiӋtăḥiăṇngănềănh́t.ăCácătrậnălǜăquétătrongănĕmă2013ă
đưălƠmă15ăngѭ̀iăchết,ă28ăngѭ̀iăḅăthѭѫng,ă28ănhƠăḅăsậpăvƠăcuốnătrôi,ă83,5ăhoaă
mƠuăḅăḿtătŕng,ăpháăvỡăhoƠnătoƠnă900m2 aoăcáăhồiăcùngăvớiănhiềuătƠiăsҧnăvƠăcѫă
sӣăvậtăch́tăkhác.ăSoăvớiă3ănĕmătrѭớcă(2010,ă2011,ă2012)ănĕmă2013ăcácătrậnălǜă
quétăxҧyăraămangăt́nhăch́tăb́tăthѭ̀ngăvƠăgơyăthiӋtăḥiălớnăhѫnănhiều,ăch̉ăt́nhă
riêngăsốăngѭ̀iăchếtădoălǜăquétănĕmă2013ălǜăquétălƠmă15ăngѭ̀iăchếtăǵpă1,5ălҫnă
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nĕmă2011ă(10ăngѭ̀iăchết),ăǵpă5ălҫnănĕmă2011ă(3ăngѭ̀iăchết),ăǵpă7,5ălҫnănĕmă
2010ă(2ăngѭ̀iăchết). 

* Trận lũ quét ngày 5/8/2016 huyện Bát Xát  và Thành phố Lào Cai 
DoăҧnhăhѭӣngăcӫaăhoƠnălѭuăcѫnăbưoăsốă2,ătừă19ăgìăngƠyă4-8ăđếnă7ăgìăngƠyă

5-8,ămѭaălớnătrênădiӋnărộngăđưăgơyăngậpălөt,ăṣtălӣăđ́t,ălǜăquétătrênăđ̣aăbàn các 
huyӋn:ăBátăXát,ăSaăPa,ăBҧoăTh́ngăvƠăTPăLƠoăCai,ăt̉nhăLƠoăCai.ă 

ṬiăBátăXát,ălǜăquétăvƠămѭaălớnăđưălƠmă110ănhƠădơnăxưăCốcăSanăḅăngậpăsơuă
từă70ăcmăđếnă1ăm,ă30ăhộădơnăxưăQuangăKimăvƠă16ăhộădơnăxưăPh̀năNganăḅăcôălập.ă
HiӋnăḷcălѭӧngăch́cănĕngăđangătổăch́cắngăćuăđ̉ăđѭaăngѭ̀iădơnăraăkhӓiăkhuă
ṿcănguyăhỉm. 

Mѭaălǜăcǜngăcuốnătrôiă1ăcҫuătreoăӣăthônăSӫngăHoҧngă(xưăPh̀năNgan,ăhuyӋnă
BátăXát),ălƠmăsậpămộtăcҫuădơnăsinhăӣăthônăBҧnăPhoă2ă(xưăBҧnăQua,ăhuyӋnăBátă
Xát),ătoƠnăbộăhuyӋnăBátăXátăḅăḿtăđiӋn.ăṚngăsángăngày 5-8,ălǜătrênăsuốiăLƠngă
Nhớnăđưăcuốnătrôiăcҫuătreoănốiătổă23Aăvớiătổă29,ă30ăphѭ̀ngăB̀nhăMinh,ăTPăLƠoă
Cai.ăNѭớcălǜătrênăsuốiăLƠngăNhớnăb́tăđҫuădơngăcaoătừăkhoҧngă4ăgìăsángăngƠyă5-
8ăđưăcuốnătrôiănhiềuălều,ălán,ăchuồngănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcҫmăcӫaăcácăhộădơnăhai bên 
b̀ăsuối. 

TheoăBanăCh̉ăhuyăphòng,ăchốngăthiênătaiăvƠăt̀măkiếmăćuăṇnăt̉nhăLƠoăCaiă
ṣtălӣăđ́tăgơyăsậpăđổănhƠăvƠălǜăquétăđưălƠmă3ăngѭ̀iăchết,ă7ăngѭ̀iăḿtăt́ch;ătrongă
đó,ăhuyӋnăSaăPaăcóă1ăngѭ̀iăchết,ă1ăngѭ̀iăḿtăt́ch,ăcònăḷiălƠăngѭ̀iădơnăcӫaăxưă
Tòng SƠnhăvƠăPh̀năNgană(huyӋnăBátăXát). 

* Trận lũ quét ngày 22/10/2018 xã Ngh̃a  Đô, huyện Bảo Yên: 

 NguyênănhơnăchӫăyếuălƠădoămѭaăquáălớn,ăsuốiăNghĩaăĐôăcóă2ănhánhăhӧpă
thƠnh,ămộtănhánhăb́tănguồnătừăxưăBҧnăLiền,ăhuyӋnăB́căHƠă(LƠoăCai),ănhánhăcònă
ḷiăchҧyă từăxưăBҧnăṚa,ăhuyӋnăQuangăB̀nhă(HƠăGiang)ăsang.ăNgѭ̀iădơnă2ăđ̣aă
phѭѫngăchoăbiết,ăhômăxҧyăraălǜăṭiăđ̣aăphѭѫngăcóămѭaăŕtălớn.ăB́tăđҫuălúcă4hăvƠă
kếtăthúcăkhoҧngă8hăngƠyă22/10.ăMѭaăkéoădƠiăvớiăcѭ̀ngăđộăŕtăṃnh,ălѭӧngămѭaă
ѭớcăkhoҧngă250-350mm. 

Doămѭaăquáălớnăđư gơyăṣtălӣălớnătrênădiӋnărộngăӣăhҫuăkh́păcácănúiăđồi,ăđ́tă
đáătừătrênăcaoătrѭӧtăxuốngăcácăchiă lѭuăcӫaăsuốiăvớiăkhốiă lѭӧngăŕtă lớnăgơyăt́că
nghẽnăhoƠnătoƠnădòngăchҧy.ăKhiănѭớcămѭaădồnăvềăđӫăṃnhăpháăvỡăđỉmăt́c,ănѭớcă
đồngălọtăđổăvềăgơyălǜălớnăph́aădѭớiăḥălѭu.ăTheoăt́nhătoánălѭӧngăđ́tăđáăṣtălӣă
xuốngăsuốiăchiếmăkhoҧngă30-40%ălѭӧngănѭớcătrongăsuối,ădoăhaiăyếuătốănƠyăkếtă
hӧpăḷiăđưăṭoăraălǜăquétăkinhăhoƠngăchѭaătừngăcóăӣăđ̣aăphѭѫng.ăMinhăch́ngăchoă
th́yăsauăkhiănѭớcălǜărútăđiăđ̉ăḷiămộtălớpăbùnăđ́tădƠyătừă20-30cmănѫiălǜăquétăqua. 
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MѭaălǜăălƠm sậpăđổăă9ănhƠăḅălǜăcuốnătrôiăhoƠnătoƠnă(BҧnăLằngă4ănhƠ,ăbҧnă
NƠăĐ̀nhă5ănhƠ);ă87ănhƠăḅăҧnhăhѭӣngădoăngậpănѭớc;ă96,6ăhaălúaăḅăngập;ă6,6ăhaă
hoaămƠuăḅăngập;ă4,4ăhaăaoăcáăḅăngập,ăḿtă5,7ăt́năcá;ă306ăconălӧnăvƠă1.050ăgiaă
cҫm ḅăchết;ă1ăcҫuăśtăbҧnăLằngăḅălǜăcuốnătrôiăhoƠnătoƠn;ăT̉nhălộă153ăḅăṣtălӣătaă
luyăơmă(đѭ̀ngădẫnăvƠoăcҫu)ă700m;ăngҫmătrƠnăbҧnăNƠăĐ̀nhăḅăhѭăhӓngăhoƠnătoƠnă
1ănḥp,ă3ănḥpăḅăҧnhăhѭӣng;ă9ăcộtăđiӋnăḅăgưyăđổ;ămộtăsốătuyếnăkênhămѭѫngăthӫyă
lӧiăḅăhѭăhӓng,ăvùi ĺp. 

2.6.3. DĩnăbiӃnăcӫaănắngănóngăvƠăḥnăhánăӣăt̉nhăLƠo Cai 

NgoƠiăt̀nhătṛngălǜăquét,ălǜăống,ătrѭӧtăvƠăṣtălӣăđ́t,ăhiӋnătѭӧngăthiếuănѭớcă
sinhăhọtădoăḥnăhánăkéoădƠiăcǜngăxҧyăraătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠo Cai.Khuăṿcăthiếuă
nѭớcănghiêmătrӑngănh́tălƠăbốnăhuyӋnăDiӋn t́chălúaăḅăkhôăḥnănhiềuănh́tăṿcă46ă
xưăcóănguyăcѫăsaăṃcăhoáăcӫaă3ăhuyӋn:ăMѭ̀ngăKhѭѫng,ăB́căHƠăvƠăSiăMaăCai.ă
VƠoămùaăkhô,ăkhuăṿcănƠyăthѭ̀ngăxuyênăxҧyăraăt̀nhătṛngăthiếuănѭớcăsinhăhọtă
trҫmătrӑng.ăHiӋnătѭӧngăkhôăḥnăkéoădƠiălƠă tácăđộngălớnănh́tădẫnăđến thiӋtăḥiă
trongăngƠnhănôngănghiӋpătrồngătrӑtăcӫaăt̉nh,ăđ̣căbiӋtăđốiăvớiăvùngătrӑngăđỉmăphátă
trỉnănôngănghiӋpăcӫaăt̉nh. 

Doăt́nhăch́tăth́tăthѭ̀ngăcӫaăchếăđộămѭaănênăḥnăhánăӣăt̉nhăLƠo CaiălƠăhiӋnă
tѭӧngăxҧyăraăkháăthѭ̀ngăxuyên.ăḤnăhánăđưăҧnhăhѭӣngăŕtălớnăđếnăhọtăđộngădơnă
sinhăkinhătếătrongăt̉nh,ănh́tălƠăhọtăđộngăsҧnăxútănôngănghiӋpăvƠăchĕnănuôi. 

Ḥnăhánăӣăt̉nhăLƠo CaiăăxútăhiӋnăb́tăđҫuătừăthángăI,ăth̀iăđỉmănƠy,ăgióă
hanhăkhôăđҫuănĕmăkéoădƠiăҧnhăhѭӣngălớnăđếnătiếnăđộălƠmăđ́t,ăđổăҧi,ăgieoăṃăcӫaă
họtăđộngăsҧnăxútătrồngălúa.ăNgoƠiăra,ălѭӧngănѭớcắtăđưălƠmăchoăhƠngălọtădiӋnă
t́chăgieoăćyăĐông-Xuơnăcӫaăngѭ̀iădơnătrongăt̉nhăthiếuănѭớcătѭới,ăhƠngăngƠnăhaă
ngô,ăđậuătѭѫng,ăḷcăḅăkhôăḥn,ăkémăphátătrỉn.ăTrongăvөăđôngăxuơn,ăḥnăxҧyăraă
trênăt́tăcҧăcácăvùng,ăđ̣căbiӋtănghiêmătrӑngălƠăvùngănúiăđáăcao.ăTrongăth̀iăgiană
nƠyăthѭ̀ngăxҧyăraănhӳngăđӧtăkhôngămѭaăkéoădƠi.ăB̀nhăthѭ̀ngănĕmănƠoăcǜngăg̣pă
2-3ăđӧtăkhôngămѭaăliênătөcătừă10-15ăngƠyăthậmăch́ăhƠngătháng.ă 

Mộtăsốăđӧtăńngănóng,ăḥnăhánăđỉnăh̀nhăđưăxҧyăraătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoă
CaiăgơyăthiӋtăḥiănhiềuăvềăkinhătếănhѭ: 

Nĕmă2010,ădoăth̀iătiếtăcóănhiềuădĩnăbiếnăph́căṭp:ăḥnăhánăkéoădƠiă(từă
cuốiăthángă9/2009ăđếnăthángă4/2010ătrênăđ̣aăbƠnătoƠnăt̉nhăhҫuănhѭăkhôngăcóămѭa),ă
ṃcănѭớcăӣăcácăsôngăsuối,ănguồnănѭớcăđềuăth́păkỷălөcăsoăvớiăhƠngănĕm,ăgơyăthiếuă
nѭớcăsinhăhọtăvƠănѭớcăchoăsҧnăxútănghiêmătrӑngăđưăҧnhăhѭӣngăŕtălớnăđếnăđ̀iă
sốngăsinhăhọt,ă tiếnăđộăgieoă trồngăcǜngănhѭăṣăsinhă trѭӣngăphátă trỉnăcӫaăcơyă
trồng. 
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ĐốiăvớiăvөăĐôngăXuơnănĕmă2010ătoƠnăt̉nhăcóăkhoҧngă687/9100ăhaăruộngă
thiếuănѭớcăṭiăđ̣aăbƠnă46ăxư/6ăhuyӋn.ăHiӋnăṭi,ăӣăLƠoăCaiăchѭaăcóăhồăch́aănѭớc,ă
hҫuăhếtăngѭ̀iădơnăđềuăsửădөngănѭớcătừăcácăcôngătr̀nhăṭăchҧy.ăCácăhồăch́aălớnă
trênăcácăsông,ăsuốiătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhănhѭăhồăB́căHƠătrênăsôngăChҧy,ăhồăNgòiăPhátă
trênăSuốiăPhátầăđềuăđangătrongăth̀iăkỳăxơyăḍngănênăchѭaăphátăhuyăđѭӧcăhiӋuă
quҧăđiềuătiết. 

DoăḥnăhánăkéoădƠi,ăcácăhuyӋnăvùngăcaoănhiềuăthángăchѭaăcóămѭa,ădẫnăđếnă
t̀nhătṛngăthiếuănѭớcăsinhăhọtătrҫmătrӑngă(đ̣căbiӋtăṬiăcácăxưăD̀năChinăvƠăTҧăGiaă
Khơuă(huyӋnăMѭ̀ngăKhѭѫng). 

Nh̀năchung,ăńngănóngătrongănĕmă2010ăthѭ̀ngăxҧyăraăcөcăbộ,ăvớiăcѭ̀ngă
độăkhôngăgayăǵt,ăchӫăyếuăxҧyăraăӣăhaiăhuyӋnăăthƠnhăphốăăLƠoăCai.ăCóă03ăđӧtăńngă
nóngădiênărộng:ăĐӧtă1ătừăngƠyă5-9/5,ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăphổăbiếnătừă35-38°C; 
đӧtă2ătừăngƠyă14-20/8 vớiănhiӋtăđộătốiăcaoăphổăbiếnătừă35-39°C;ăđӧtă3ăăkéoădƠiă15ă
ngƠyătừăngƠyăă2-16/7ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăphổăbiếnătừă35-40°C. 

Nĕmă2012,ăăđưăxútăhiӋnănĕngănóngădiӋnărộngăṭiăthƠnhăăphốăLƠoăCai,ătrongă
nĕmă2012ăđưăxútăhiӋnă04ăđӧtăńngănóng,ătrongăđóăđӧtăńngănóng kéo dài 11 ngày 
từăă24/4ă– 4/5ăsauăth̀iăgianăthiếuăhөtămѭa,ăth̀iătiếtăkhôăhanh.ăthiếuănѭớcăsҧnăxút,ă
lƠmăcháyătrênă78ăhaărừng,ă7.328ăhaăcơyătrồngăkhácăḅăkhôăḥnădoăthiếuănѭớc.ăToƠnă
t̉nhăLƠoăCaiăcóă664ăhaălúa,ă8.220ăhaăngôăvƠă57ăhaărauăcóănguyăcѫăḿtătŕngădoăḅă
ḥnăhánăđeădӑa.ăBátăXátălƠămộtătrongănhӳngăđ̣aăphѭѫngăḅăҧnhăhѭӣngăcӫaăḥnăhánă
nhiềuănh́tăcóătrênă1.000ăhaălúa,ăngôăḅăḥnăhánăđeădӑa,ătrongăđóăhѫnă300ăhaăḅăḥnă
ṇng.ăHuyӋnăBҧoăYênăcǜngăcóă674ăhaălúa,ăngôăḅăḥnăhánăđeădӑa.ă 

 Nĕmă2014,ătheoăSӣ NôngănghiӋpăvƠăPhátătrỉnănôngăthônăt̉nhăLƠoăCai,ăt̀nhă
h̀nhăkhôăḥnăvөăxuơnă2014ăđangăcóădĩnăbiếnăph́căṭp.ăNguyênănhơnădoălѭӧngă
mѭaăcácăthángămùaăkhôă(từă10-2013ăđếnătậnăgiӳaă5-2014)ăth́păhѫnătrungăb̀nhă
hƠngănĕm,ăṃtăkhácăt̀nhăh̀nhămѭaăŕtắtătrongătrongăthángă4ăvƠăthángă5ăđúngăvƠoă
th̀iăđỉmăngô,ă lúa,ă trổăbôngănênăđưăҧnhăhѭӣngă tṛcă tiếpăđếnănĕngăsútăvƠăsҧnă
lѭӧng. 

 ToƠnăt̉nhăLƠoăCaiăgieoăćyătrênă24.000ăhaăcơyătrồngăvөăxuơnă2014.ăTrongă
đóălúaăxuơnăgҫnă10.000ăha;ăngôă5.000ăha;ăcònăḷiălƠăcơyătrồngăkhác.ăĐếnăth̀iăđỉmă
nƠyăđưăcóăgҫnă10.000ăhaăḅăҧnhăhѭӣngăbӣiăḥnăhán;ăđ̣căbiӋtăcóă645ăhaălúaăxuơn,ă
trênă3.000ăhaăngôărҧiărácăcácăđ̣aăphѭѫngăđ́ngătrѭớcănguyăcѫăḿtămùa,ăgiҧmănĕngă
sútăvƠăsҧnă lѭӧngădoăḥnăhánă thiếuănѭớcănghiêmă trӑng.ăѬớcă t́nh,ă thiӋtăḥiăvềă
lѭѫngătḥcăhƠngăṿnăt́n,ătѭѫngăđѭѫngăḿcăth́tăthuăkhoҧngă40ătỷăđồng. 

Trongănĕmă2014,ăLƠoăCaiăxútăhiӋnă04ăđӧtăńngănóng,ătrongăđóăđӧtăńngă
nóngăăkéoădƠiă17ăngƠyătừăă9/5-25/5ăăvớiănhiӋtăđộătừă35-400C,ătrongăđóăcóăhaiăngƠyă
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xútăhiӋnănhiӋtăđộătrênă400C vào ngày  14/5 vƠăngƠyă23/5.ăNhӳngăđӧtăńngănóngă
tiếpătheoăch̉ăkéoădƠiătừă2-4ăngƠyăvớiănhiӋtăđộătừă35-370C. 

Nĕmă2015,ăńngănóngăxҧyăraătѭѫngăđốiănhiều,ăkháăgayăǵtăvƠăkếtăthúcămuộnă
(cuốiăthángăIXăđҫuăthángăXăvẫnăcóănhӳngăngƠyăńngănóngăcөcăbộ);ă tuyănhiên,ă
ńngănóngăchӫăyếuăxҧyăraănhiềuăvƠătậpătrungăӣăkhuăṿcăvùngănúiăth́p,ăđ̣tăbiӋtăṭiă
thƠnhăphốăLƠoăCai.ăTrongănĕmă2015,ăxҧyăraă05ăđӧtăńngănóngădiӋnărộng:ă 

- Đӧtă1:ăTừăngƠyăă25/5- 4/6ănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnătừăă35ă– 39,20C; 

- Đӧtă2:ătừă16/6- 20/6ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnătừă35-37°C; 

- Đӧtă3:ătừă26/6ă- 04/7,ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnă36-40,2°C; 

- Đӧtă4:ătừă07/7-15/7ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnătừă35-8°C; 

- Đӧtă5:ătừă7-12/8ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnă35ă-36°C; 

NgoƠiăraăcònăxútăhiӋnămộtăsốăđӧtăńngănóngăcөcăbộ,ănǵnăngƠyăxҧyăraăӣă
khuăṿcăvùngănúiăth́păcӫaăt̉nh.ă 

ThiӋtăḥiăcӫaăngƠnhătrồngătrӑtădoăḥnăhánănĕmă2015ăđốiăvớiăvөăĐôngăXuơn:ă 
- DiӋnăt́chălúaăđưăgieoăćyăḅăḥnă173ăha (B́căHƠă88ăha,ăMѭ̀ngăKhѭѫngă

85ăha).ăDiӋnăt́chăruộngălúaăḥnăhánăkhôngăcóănѭớcăđ̉ăgieoăćyă202ăhaăṭiăhuyӋnă
Mѭ̀ngăKhѭѫng. 

 DiӋnăt́chăngôăḅăḥnăṭiăcácăhuyӋnă1.492ăha (VĕnăBƠnă600ăha,ăB́căHƠă392ă
ha,ăMѭ̀ngăKhѭѫngă500ăha).ăѬớcăthiӋtăḥiădoăthiênătaiăgơyăraănĕmă2015ătrênă273ă
tỷăđồng. 

Ńngănóngănĕmă2016ăxҧyăraăkhôngăkéo dƠi,ătậpătrungăchӫăyếuăӣăvùngănúiă
th́păcӫaăt̉nh.ăToƠnămùaăcóă06ăđӧtăńngănóngăcөcăbộăkéoădƠiătừă3-4ăngƠy,ăvớiăḿcă
nhiӋăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnă35- 37°C. 

Nĕmă2017.ăCóă03ăđӧtăńngănóngădiӋnărộngă(đӧtă1ătừă1-6/6/2017;ăđӧtă2ătừă-
24-31/7/2017,ăđӧtă3 từăă21-23/8),ătrongăđóăđángăchúăỦălƠăđӧtăńngănóngătừăngƠyă
1-6/6/2017ăvớiănhiӋtăđộăcaoănh́tăngƠyăphổăbiếnătừă36-40ă°C.ăBênăc̣nhănềnănhiӋtă
độăcao,ẳmăđộăkhôngăkh́ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăduyătr̀ăӣăḿcăth́p,ădaoăđộngăch̉ătừă40-
43%,ăđơyălƠăđӧtăńngănóngăđҫuătiênăvƠăgayăǵtănh́tătrongămùaăhè.ăDoăҧnhăhѭӣngă
cӫaăđӧtăńngănóngăvƠăkhôăhanhăkéoădƠiăvừaăquaăđưălƠmăҧnhăhѭӣngălớnăđếnăsinhă
trѭӣngăcӫaămộtăsốăcơyătrồng. 

Trongănĕmă2017,ădoălƠmătốtăcôngătácăchốngăḥnănênăthiӋtăḥiădoăḥnăhánă
giҧmăđếnăḿcăth́pănh́t;ăcөăth̉:ădiӋnăt́chăḅăḥnăphҧiăchuỷnăđổiăsangăcơyătrồngă
c̣nă59ăha,ăḅăҧnhăhѭӣngănĕng sútămộtăphҫnă1.900ăha 

Nĕmă2018 cóă04ăđӧtăńngănóngădiӋnărộng 

- Đӧtă1ătừă16-20/5/2018ăvớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnătừă35-37°C; 
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- Đӧtă2ătừă05-09/6/2018vớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổ biếnătừă35-37°C 

- Đӧtă3ătừă16-20/5/2018vớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnătừă35-40°C;  

- Đӧtă4ătừă05-09/6/2018vớiănhiӋtăđộătốiăcaoăngƠyăphổăbiếnătừă36-38°C. 

Dĩnăbiếnăthayăđổiăcӫaăt̀nhătṛngăńngănóngă(nhiӋtăđộătốiăcaoăhѫnă350 C)ăṭiă
khuăṿcăt̉nhăLƠoăCaiăcǜngăth̉ăhiӋnăṣăthayăđổiăṃnhămẽ.ăṬiătṛmăLƠoăCai,ăṣă
tĕngăcӫaăsốăngƠyăńngănóngătheoăth̀iăgianăth̉ăhiӋnărõărӋt.ăSốăngƠyăńngănóngă
trongăth̀iăgianăgҫnăđơyătĕngăcao,ăđồngăth̀iăbiênăđộădaoăđộngăcӫaăđ̣cătrѭngănƠyă
cǜngăkháălớn.ăĐiềuănƠyăchoăth́yăṣăb́tăthѭ̀ngăcӫaănhiӋtăđộăṭiăkhuăṿc.ăṬiătṛmă
PhốăRƠng,ătheoăsốăliӋuăquanătŕcătừă2001ăđếnănay,ăxuăthếătĕngăsốăngƠyăńngănóngă
kháăcaoăvớiăhӋăsốălênăđếnă0.63,ăđiềuănƠyăcóănghĩaăsốăngƠyăńngănóngătĕngălênă0.5ă
ngƠyămỗiănĕm. 

 

Hình 2-38.ăDĩnăbiӃnăsӕăngƠyănắngănóngăṭiătṛmăkhíătѭӧngăLƠoăCai 
 

 

Hình 2-39.ăDĩnăbiӃnăsӕăngƠyănắngănóngăṭiătṛmăkhíătѭӧngăPhӕăRƠng 
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Trong nghiên ću này, ch̉ số khô cằnă(J)ă(DeăMartonneă1926)ăđѭӧcăđề 
xútăđ̉ đánhăgiáăt̀nhătṛng khô ḥn cӫa khu ṿ c nghiên ću. Vh̉  số khô cằn 
(J) cӫa một khu ṿ c bằng cách sử dөngăphѭѫngătr̀nhăsauăđơy: 

 

Trongăđó:ăJălƠăch̉ăsốăkhôăḥnătheoăthángă(mm/0C);ăP(mm)ălƠălѭӧngămѭaă
tháng; T(0C)ălƠănhiӋtăđộătrungăb̀nhătháng.ăCh̉ăsốănƠyăđѭӧcăphátătrỉnănhѭămộtăch̉ă
sốăkhôăcằn,ănhѭngăcǜngăcóăth̉ăđѭӧcăsửădөngăđ̉ăt̀măraăđọnăḥnăhán.ăPhơnălọiă
ḥnăḍaătrênăch̉ăsốăkhôăcằnăDeăMartonneăđѭӧcăđѭaăraătrong Bҧngă2-17. 

Bảngă2-17.ăPhơnăcấpăḥnătheoăch̉ăsӕăJ 

GiáătṛăJ ĐiӅuăkịn 

<5 Ḥnăŕtăṇng 

5 ÷ 20 Ḥnăṇng 

20 ÷ 30 B́tăđҫuăḥn 

30 ÷ 60 Ҭm 

>60 Ŕtẳm 

Quaăphơnăt́chăch̉ăsốăkhôăcằnătrungăb̀nhănĕmăṭiătṛmăkh́ătѭӧngăLào Cai và 

Sapaăchoăth́yăṣăsuyăgiҧmăvềăch̉ăsốăkhôăcằn.ăĐiềuănƠyăcóănghĩaărằngătheoăth̀iă
gian,ăkhuăṿcăcácătṛmănƠyăngƠyăcƠngăkhôăcằnăhѫn.ăṂcădùăṭiătṛmăSapa,ăch̉ăsốă
khôăcằnăvẫnăhӣăḿcăŕtẳmă(>60)ănhѭngăquáătr̀nhăgiҧmăcӫaăch̉ăsốăJăḷiănhanhăhѫnă
soăvớiăṭiătṛmăLƠoăCai.ăĐốiăvớiătṛmăLƠoăCai,ăḿcăđộăkhôăcằnătĕngătheoăth̀iă
gian,ăṃcădùăvẫnăӣăḿcẳm. 

 

Hình 2-40.ăDĩnăbiӃnăch̉ăsӕăkhôăcằnăJăṭiăṃtăsӕătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aă
bƠnăt̉nhăLƠoăCai 
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Phơnăphốiăch̉ăsốăkhôăḥnăṭiăhaiătṛmăLƠoăCaiăvƠăSapaăđѭӧcăth̉ăhiӋnănhѭă
h̀nhăbênădѭới.ăRõărƠng,ăt̀nhătṛngăkhôăḥnăngƠyăcƠngătĕngătheoăth̀iăgianăṭiătṛmă
LƠoăCaiăthôngăquaăḿcăđộăḥnăṇngăvƠoăcácăthángăI,ăII,ăIIIăvƠăXI,ăXII.ăṬiătṛmă
Sapa,ăt̀nhătṛngăkhôăḥnắtăṇngănềăhѫnătuy nhiênăṣăthayăđổiătheoăcácăth̀iăkỳăth̉ă
hiӋnărõăthôngăquaăt̀nhătṛngăḥnăṇngăvƠăb́tăđҫuăḥnăvƠoăcácăthángăIIăvƠăXII. 

 

 

Hình 2-41.ăPhơnăphӕiăch̉ăsӕăkhôăcằnăJăṭiăṃtăsӕătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aă
bƠnăt̉nhăLƠoăCai 

 

2.6.4. DĩnăbiӃnăcӫaărétăđұm,ărétăḥiăӣăt̉nhLƠo Cai 

Đốiăvớiăt̉nhăLƠo Caiăcǜngănhѭăcácăt̉nhămiềnăB́cănѭớcătaăcácăđӧtărétăđậmă
rétăḥiăxҧyăraăvƠoănhӳngăthángămùaăđôngătừăkhoҧngăthángăXIăđếnăthángăIIIăvƠăxútă
hiӋnănhiềuăvƠoăcácăthángăch́nhăđôngă(thángăXII-tháng I).ăTheoăsốăliӋuăthốngăkêă
trungăb̀nhămỗiănĕmăcóă5-7ăđӧtărétăđậmărétăḥi.ă 
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TrênăcácăvùngănúiăcaoănhѭăSaăPa,ăB́căHƠăhiӋnătѭӧngărétăđậmărétăḥiăthѭ̀ngă
xuyênăxҧyăra,ăth̀iăgianănhiӋtătrungăb̀nhăngƠyănhӓăhѫnă150 Căduyătr̀ădƠiăngƠy,ănĕmă
2016ă ṭiăB́căHƠănhiӋtăđộă tốiă th́păxútăhiӋnă liênă tөcă40ăngƠyă từă1/1/2016ăđếnă
10/2/2016. 

 KỷălөcănhiӋtăđộăth́pănh́tăngƠyătrongămùaăđôngăxuơnă2015-2016ăvớiăḿcă
nhiӋtăvùngănúiăth́pănh́tătừă-4,1°CăngƠyă24/1/2016ă(quanătŕcăṭiăSapa)ătuyếtărѫiă
trênăvùngănúiăcaoăălƠănhӳngăhiӋnătѭӧngăhiếm g̣păvƠăb́tăthѭ̀ng.ăTrѭớcătácăđộngă
cӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậu,ăth̀iătiếtătrênăđ̣aăbƠnăcóănhiềuădĩnăbiếnăph́căṭp.ăTuyăsốăđӧtă
rétăđậm,ărétăḥiătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăcóăxuăthếăgiҧmănhѭngăcóăṣăbiếnăđộngăṃnhătừă
nĕmănƠyăquaănĕmăkhác,ăxútăhiӋnănhӳngăđӧtărétăđậmăkéoădƠiăkỷălөc,ănhӳngăđӧtărétă
đậmărétăḥiăcóănhiӋtăđộăkháăth́p.ă 

Mộtăsốăđӧtărétăđậm,ărétăḥiăđỉnăh̀nhăđưăxҧyăraătrênăđ̣aăbƠnăLƠoăCaiătừănĕmă
2010ănhѭăsau: 

Nĕmă2011ăcóă43ăđӧtăkhôngăkh́ă ḷnhăvƠăkhôngăkh́ă ḷnhă tĕngăcѭ̀ngăҧnhă
hѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcătrongăt̉nhăLƠoăCai.ăTrongăđóăcóă05ăđӧtăkhôngăkh́ă
ḷnhăṃnhăgơyărétăđậm,ărétăḥiă(nhiӋtăđộătrungăb̀nhăngƠyădѭớiă15°C,ăxҧyăraăliênă
tөcătrênă02ăngƠy). 

Nĕmă2011ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđưăxútăhiӋnă03ăđӧtărétăđậm,ărétăḥi,ă
đӧtă01ăkéoădƠiă10ăngƠyătừă1-11/1/2011,ăđӧtă02ăkéoădƠiă35ăngƠyă(từăngƠyă01/2- 

8/03/2011),ăvƠă02ăđӧtătrongăthángă3ătừăngƠyă03/3-31/3/2011ăvƠă01ăđӧtăcuốiănĕmă
xútăhiӋnătừăngƠyă1/12-27/3/2011). 

Nĕmă2012ăcóă39ăđӧtăkhôngăkh́ă ḷnhăvƠăkhôngăkh́ă ḷnhă tĕngăcѭ̀ngăҧnhă
hѭӣngăđếnăth̀iătiếtăcácăkhuăṿcătrongăt̉nh LƠoăCai,ăchӫăyếuătậpăchungăvƠoăcácă
thángăđҫuă(I-V)ăvƠăcuốiă(IX-XII)ăcӫaănĕm.ăTrongăđó,ăcóă05ăđӧtăkhôngăkh́ăḷnhă
ṃnhăgơyăraăcácăđӧtărétăđậm,ărétăḥiă(nhiӋtăđộătrungăb̀nhăngƠyădѭớiă15°C,ăxҧyăraă
liênătөcătrênă02ăngƠy)ătrênădiӋnărộng.ă 

ThiӋtăḥiădoărétăđậm,ărétăḥiănĕmă2012ălƠmăchếtă480ăconătrơu,ăbòăng̣a;ătrênă
200ăhaăthҧoăquҧ,ă80ăhaăsuăsuăḅăҧnhăhѭӣng. 

Nĕmă2013,ărétăđậm,ărétăḥiăchӫăyếuătậpăchungăvƠoăcácăthángăđҫuă(I- V) và 

cuốiă(IX-XII)ăcӫaănĕm.ăTrongăđó,ă06ăđӧtăđӧtărétăđậm,ărétăḥi,ăvớiăđӧtărétăthángă1ă
kéo dƠiă21ăngƠyătừă1/1/ă2013- 20/1/2013ăkhuăṿcăB́căHƠ,ăSaăPa (nhiӋtăđộătrungă
b̀nhăngƠyădѭớiă15°C,ăxҧyăraăliênătөcătrênă02ăngƠy),ăvƠăđӧtărétăthángă12ătừăngƠyă
1/12/2012ăđếnă31/12/2013,ă(kéoădƠiă30ăngƠy).ă 
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Nĕmă2014:ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăxútăhiӋnă07ăđӧtărétăđậmărét ḥitrongăđóăcóă03ă
đӧtărétăkéoădƠiătrênă10ăăngƠy,ăđӧtărétăthángă1ătừă1/1-17/1,ăđӧtărétăđậmărétăḥiăkéoă
dƠiăătừă1/2ăă-28/2ăăvớiănhiӋtăđộăth́pănh́tăquanătŕcăđѭӧcălƠă-0,20ăCăăvƠăđӧtărétăvƠoă
thángă12ăkéoădƠiătừăă10/12- 31/12ăṭiăB́căHƠăvƠăăTừă2/12ăđếnă26/12ăṭiăSaăPa.ăă
NgoƠiăraăcònăcácăđӧtărétăcөcăbộăvƠăkéoădƠiắtăngƠyăhѫn. 

Rétăđậm,ărétăḥiătừăngƠyă16/1ăđếnă20/2ătrênăđ̣aăbƠnăcácăhuyӋnăSaăPa,ăBátă
XátănhiӋtăđộăxuốngăđếnănhӓăhѫnă0°C;ămѭaătuyếtăxútăhiӋnăvớiămậtăđộădƠyătrênăcácă
đ̉nhănúiăcaoăvƠăcácăkhuăṿcăcácăxưăvùngăcaoăcӫaăhuyӋnăSaăPa,ăBátăXát,ănhiềuănѫiă
tuyếtădƠyătừă0,3-0,5m. 

Nĕmă2015,ănh̀năchung,ănĕmă2015ălƠănĕmăcóăsốăngƠyărétăđậm,ărétăḥiắt,ăhѫnă
nĕmă2014,ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăxútăhiӋnă05ăđӧtărétăđậmărétăḥi.ăĐӧtă1ătừăngƠyă01-

13/1/2015;ăđӧtă2ătừăngƠyă1-12/2/2015;ăNgoƠiăra,ăcònămộtăsốăngƠyăxútăhiӋnărétă
đậm,ărétăḥiăcөcăbộ. 

 Rétăđậm,ărétăḥiăngƠyă9-12/1ălƠmăchếtă193ăconătrơu,ăbòănghé;ădiӋnăt́chărau,ă
hoaăḅăҧnhăhѭӣngă300ăha (200ăhaărau,ă100ăhaăhoa,ă60.000ăchậuăhoaălanăṭiăSaăPa). 

Nĕmă2016ăṃnhămẽătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăcѭ̀ngăđộăṃnhă(nhiӋtăđộă
xuốngăth́p).ăTrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăđưăxҧyăraă07ăđӧtărétăđậmărétăḥi,ăcөăth̉:ă 

Đӧtă1ătừăngƠyă01-13/1/2016,ăvớiănhiӋtăth́pănh́tăphổăbiếnătừă-4,1°C (SaPa 

ngƠyă24/1);ăđӧtă2ătừăă01-28/2/2016ăvớiănhiӋtăđộtăăth́pănh́tăquanătŕcăđѭӧcă2,2 °C; 

ngoƠiăraăcònămộtăsốăngƠyăxútăhiӋnărétăđậm,ărétăḥiăcөcăbộ.ă 

Đӧtărétăđậm,ărétăḥiătừăngƠyă23-27/1ăvƠăđӧtărétăđậm,ărétăḥiătừăngƠyă26/2-

4/3ăđưălƠmăchếtă2.099ăconătrơu,ăbò,ăng̣a,ă219ăconădê.ăRauămƠuăcácălọiăḅăҧnhă
hѭӣngădoătuyếtăcheăphӫă802ăha;ădiӋnăt́chăcơyădѭӧcăliӋuăḅătuyếtăphӫăҧnhăhѭӣngă
129ăha;ăṂăđưăgieoăvөăĐôngăXuơnăḅăchếtă4.430ăkg;ărừngătrồngăḅăthiӋtăḥiă>70%:ă
2.913ăha;ădiӋnăt́chăcơyăThҧoăquҧăḅăҧnhăhѭӣng:ă7.200ăha.ăѬớcăthiӋtăḥiătrênă88.000ă
triӋuăđồng. 

Nĕmă2018:ăTrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăđưăxҧyăraă07ăđӧtărétăđậm,ătrongăđóăđӧtărétăđậmă
vào thángă1ăxútăhiӋnătừăngƠyă1/2- 16/2ăṭiăB́căHƠăvƠăkéoădƠiăhếtăthángă2ăṭiăSaă
Pa.ăṬiăSapaăđưăxútăhiӋnănhiӋtăơm,ăquanătŕcăđѭӧcăṭiăngƠyă5/2ăgiáătṛăth́pănh́tă-
0.90 C,ănhiӋtăđộătrungăb̀nhăngƠyă5/2ăđ̣tă0,10 C. 

T́nhătừ đҫuăvөăĐôngă(19/11/2017)ăđếnă5/2ăLƠoăCaiăcóă641ăconăvớiătổngăgiáă
tṛăthiӋtăḥiătrênă9,8ătỷăđồng;ătrongăđó,ăSaăPaăḅăthiӋtăḥiăṇngănềănh́tăvớiă418ăconă
giaăsúcăchếtărét,ătiếpăđóălƠăVĕnăBƠnă(94),ăSiăMaăCaiă(97),ăthƠnhăphốăLƠoăCai. 



 

96 

Dĩnăbiếnărétăđậmă(sốăngƠy cóănhiӋtăđộătốiăth́pă<150C)ătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
LƠoăCaiăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăB́căHƠ,ăSaăPaăvƠăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrên Hình 

2-42 

 

 

Hình 2-42. DĩnăbiӃnăsӕăngƠyărétăđұmătínhăđӃnă2018ăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 

 

T́nhăđếnănĕmă2018,ăsốăngƠyărétăđậmăđềuăcóăxuăthếăgiҧmăӣăhҫuăhếtăcácăkhuă
ṿcătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai,ăgiҧmănhiềuănh́tălƠăӣăkhuăṿcătṛmăLào Cai (khoҧngă
0,77ăngƠy/nĕm)ăvƠăgiҧmắtănh́tălƠăӣăkhuăṿcătṛmăSaăPaă(khoҧngă0,19ăngƠy/nĕm). 
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Hình 2-43.ăDĩnăbiӃnăsӕăngƠyărét ḥiătínhăđӃnă2018ăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
trênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 

2.7. Daoăđ̣ng cӫa các hịnătѭӧng khí hâu c̣ căđoan 

2.7.1. SӕăngƠyănắngănóngă(Tmaxă>35ăoC) 

SốăngƠyăńngănóngă(SNNN)ă trongănĕmăvƠăchênhă lӋchăsoăvớiă trungăb̀nhă
nhiềuănĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăHình 

2-45 và Bҧngă2-18. 

Bảngă2-18.ăSӕăngƠyănắngănóngăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠoăCaiă(ngƠy) 

TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN 

1 1956 0 0 20 -8.1     

2 1957 0 0 24 -4.1     

3 1958 0 0 20 -8.1 0    

4 1959 0 0 19 -9.1 0    

5 1960 0 0 24 -4.1 0    

6 1961 0 0 23 -5.1 0    

7 1962 0 0 20 -8.1 0    

8 1963 0 0 25 -3.1 0    

9 1964 0 0 22 -6.1 0    

10 1965 0 0 17 -11.1 0    

11 1966 0 0 19 -9.1 0    

12 1967 0 0 44 15.9 0    

13 1968 0 0 27 -1.1 0    

14 1969 0 0 21 -7.1 0    

15 1970 0 0 8 -20.1 0    

16 1971 0 0 11 -17.1 0    
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TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN 

17 1972 0 0 41 12.9 0    

18 1973 0 0 24 -4.1 0    

19 1974 0 0 19 -9.1 0    

20 1975 0 0 24 -4.1 0    

21 1976 0 0 22 -6.1 0    

22 1977 0 0 35 6.9 0    

23 1978 0 0 23 -5.1 0    

24 1979 0 0   0    

25 1980 0 0   0    

26 1981 0 0   0    

27 1982 0 0   0    

28 1983 0 0   0    

29 1984 0 0   0    

30 1985 0 0   0    

31 1986 0 0   0    

32 1987 0 0   0    

33 1988 0 0   0  37 6.3 

34 1989 0 0   0  19 -11.7 

35 1990 0 0   0  30 -0.7 

36 1991 0 0   0  16 -14.7 

37 1992 0 0   0  34 3.3 

38 1993 0 0   0  34 3.3 

39 1994 0 0   0  24 -6.7 

40 1995 0 0 23 -5.1 0  18 -12.7 

41 1996 0 0 17 -11.1 0  17 -13.7 

42 1997 0 0 27 -1.1 0  25 -5.7 

43 1998 0 0 33 4.9 0  27 -3.7 

44 1999 0 0 24 -4.1 0  21 -9.7 

45 2000 0 0 16 -12.1 0  17 -13.7 

46 2001 0 0 25 -3.1 0  24 -6.7 

47 2002 0 0 20 -8.1 0  22 -8.7 

48 2003 0 0 39 10.9 0  46 15.3 

49 2004 0 0 27 -1.1 0  26 -4.7 

50 2005 0 0 29 0.9 0  37 6.3 
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TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN SNNN  ΔSNNN 

51 2006 0 0 49 20.9 0  48 17.3 

52 2007 0 0 31 2.9 0  34 3.3 

53 2008 0 0 13 -15.1 0  13 -17.7 

54 2009 0 0 33 4.9 0  37 6.3 

55 2010 0 0 53 24.9 0  37 6.3 

56 2011 0 0 30 1.9 0  32 1.3 

57 2012 0 0 42 13.9 0  40 9.3 

58 2013 0 0 24 -4.1 0  24 -6.7 

59 2014 0 0 37 8.9 0  39 8.3 

60 2015 0 0 68 39.9 0  61 30.3 

61 2016 0 0 57 28.9 0  48 17.3 

62 2017 0 0 30 1.9 0  26 -4.7 

63 2018 0 0 44 15.9 0  39 8.3 

 TB   28.1     30.7  

 Max   68 39.9   61.0 30.3 

 Min   8 -20.1   13.0 -17.7 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăHình 2-45 và Bҧngă2-18,ăṭiătṛmăB́căHƠăvƠă
SaăPaăkhôngăxútăhiӋnăsốăngƠyăńngănóngătrongănĕm,ădoăđó,ătrongăkhuăṿcăch̉ăcóă
tṛmăLƠoăCaiăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tătừă-20,1 

ngƠyăđếnă39,9ngày. 

 

Hình 2-44. Ḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaăsӕăngƠyănắngănóngăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăLƠoăCaiă 
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Hình 2-45. Ḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaăsӕăngƠyănắngănóngăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăPhӕăRƠng 

 

2.7.2. SӕăngƠyărétăđұmă(Tmină<15ăoC) 

SốăngƠyărétăđậm (SNRĐ)ătrongănĕmăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă2-19 và 

Hình 2-46. 

Bảngă2-19.ăSӕăngƠyărétăḥiăvƠăḿc đ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠoăCai 

TT Nĕm 
B́căHƠ Lào Cai Sa Pa PhốăRƠng 

SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ 

1 1956   75 16.9     

2 1957   46 -12.1     

3 1958   91 32.9 196 -8.1   

4 1959   78 19.9 202 -2.1   

5 1960   68 9.9 208 3.9   

6 1961 113 -29.8 60 1.9 201 -3.1   

7 1962 162 19.2 51 -7.1 206 1.9   

8 1963 148 5.2 71 12.9 202 -2.1   

9 1964 142 -0.8 85 26.9 202 -2.1   

10 1965 145 2.2 69 10.9 215 10.9   

11 1966 155 12.2 37 -21.1 227 22.9   

12 1967 144 1.2 80 21.9 222 17.9   
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TT Nĕm 
B́căHƠ Lào Cai Sa Pa PhốăRƠng 

SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ 

13 1968 154 11.2 58 -0.1 218 13.9   

14 1969 162 19.2 92 33.9 212 7.9   

15 1970 172 29.2 64 5.9 216 11.9   

16 1971 157 14.2 87 28.9 220 15.9   

17 1972 148 5.2 62 3.9 218 13.9   

18 1973 147 4.2 60 1.9 190 -14.1   

19 1974 149 6.2 67 8.9 218 13.9   

20 1975 119 -23.8 64 5.9 198 -6.1   

21 1976 158 15.2 92 33.9 230 25.9   

22 1977 96 -46.8 85 26.9 215 10.9   

23 1978 156 13.2 63 4.9 215 10.9   

24 1979     175 -29.1   

25 1980 140 -2.8   211 6.9   

26 1981 136 -6.8   209 4.9   

27 1982 131 -11.8   201 -3.1   

28 1983 145 2.2   193 -11.1   

29 1984 153 10.2   199 -5.1   

30 1985 165 22.2   215 10.9   

31 1986 152 9.2   217 12.9   

32 1987 148 5.2   181 -23.1   

33 1988 163 20.2   208 3.9 63 3.6 

34 1989 143 0.2   195 -9.1 70 10.6 

35 1990 145 2.2   201 -3.1 56 -3.4 

36 1991 137 -5.8   197 -7.1 48 -11.4 

37 1992 162 19.2   198 -6.1 84 24.6 

38 1993 149 6.2   205 0.9 64 4.6 

39 1994 150 7.2   206 1.9 50 -9.4 

40 1995 147 4.2 65 6.9 138 -66.1 76 16.6 

41 1996 151 8.2 65 6.9 208 3.9 81 21.6 

42 1997 139 -3.8 38 -20.1 210 5.9 46 -13.4 

43 1998 143 0.2 45 -13.1 191 -13.1 58 -1.4 
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TT Nĕm 
B́căHƠ Lào Cai Sa Pa PhốăRƠng 

SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ SNRĐ ΔSNRĐ 

44 1999 139 -3.8 46 -12.1 186 -18.1 57 -2.4 

45 2000 136 -6.8 47 -11.1 214 9.9 63 3.6 

46 2001 126 -16.8 55 -3.1 197 -7.1 66 6.6 

47 2002 141 -1.8 48 -10.1 219 14.9 56 -3.4 

48 2003 139 -3.8 41 -17.1 199 -5.1 60 0.6 

49 2004 119 -23.8 45 -13.1 231 26.9 62 2.6 

50 2005 154 11.2 51 -7.1 192 -12.1 64 4.6 

51 2006 133 -9.8 37 -21.1 219 14.9 45 -14.4 

52 2007 169 26.2 41 -17.1 219 14.9 52 -7.4 

53 2008 140 -2.8 74 15.9 198 -6.1 86 26.6 

54 2009 141 -1.8 44 -14.1 222 17.9 57 -2.4 

55 2010 143 0.2 33 -25.1 184 -20.1 47 -12.4 

56 2011 144 1.2 68 9.9 224 19.9 82 22.6 

57 2012 127 -15.8 48 -10.1 192 -12.1 56 -3.4 

58 2013 132 -10.8 39 -19.1 228 23.9 45 -14.4 

59 2014 130 -12.8 50.0 -8.1 203 -1.1     

60 2015 123 -19.8 43 -15.1 182 -22.1 48 -11.4 

61 2016 135 -7.8 43 -15.1 168 -36.1 58 -1.4 

62 2017 123 -19.8 27 -31.1 192 -12.1 37 -22.4 

63 2018 117 -25.8 35 -23.1 195 -9.1 46 -13.4 

 TB 142.8  58.1  204.1  59.4  

 Max 172 29.2 92.0 33.9 231.0 26.9 86.0 26.6 

 Min  96 -46.8 27.0 -31.1 138.0 -66.1 37.0 -22.4 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăBҧngă2-19 và Hình 2-46,ăsốăngƠyărétăđậmătrongă
nĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿc tṛmăSaă
Paăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-66,1ăngƠyăđếnă26,9ăngƠy;ăvƠăsốăngƠyărétăđậmăcӫaătṛmă
B́căHƠăvƠăLƠoăCaiădaoăđộngăgҫnătѭѫngăđѭѫngănhau. 
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Hình 2-46.ăḾcăđ̣ădao đ̣ngăcӫaăsӕăngƠyărétăđұmăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă

nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
 

2.7.3. SӕăngƠyărétăḥiă(Tmină<13ăoC) 

SốăngƠyărétăḥiă(SNRH)ătrongănĕmăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbày trong Hình 2-47 và 

Bҧngă2-20. 

Bảngă2-20.ăSӕăngƠyărétăḥiăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠoăCai 

TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH 

1 1956   37 4.0     

2 1957   24 -9.0     

3 1958   61 28.0 162 2.1   

4 1959   52 19.0 165 5.1   

5 1960   37 4.0 167 7.1   
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TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH 

6 1961 78 -30.0 28 -5.0 151 -8.9   

7 1962 129 21.0 23 -10.0 168 8.1   

8 1963 110 2.0 50 17.0 169 9.1   

9 1964 113 5.0 62 29.0 156 -3.9   

10 1965 113 5.0 43 10.0 164 4.1   

11 1966 96 -12.0 20 -13.0 157 -2.9   

12 1967 109 1.0 54 21.0 178 18.1   

13 1968 115 7.0 42 9.0 175 15.1   

14 1969 143 35.0 49 16.0 152 -7.9   

15 1970 137 29.0 25 -8.0 178 18.1   

16 1971 132 24.0 62 29.0 181 21.1   

17 1972 106 -2.0 41 8.0 167 7.1   

18 1973 106 -2.0 35 2.0 151 -8.9   

19 1974 121 13.0 37 4.0 168 8.1   

20 1975 95 -13.0 36 3.0 146 -13.9   

21 1976 129 21.0 46 13.0 170 10.1   

22 1977 74 -34.0 57 24.0 175 15.1   

23 1978 115 7.0 35 2.0 162 2.1   

24 1979     150 -9.9   

25 1980 113 5.0   151 -8.9   

26 1981 103 -5.0   157 -2.9   

27 1982 100 -8.0   158 -1.9   

28 1983 118 10.0   159 -0.9   

29 1984 116 8.0   158 -1.9   

30 1985 118 10.0   178 18.1   

31 1986 113 5.0   162 2.1   

32 1987 104 -4.0   146 -13.9   

33 1988 115 7.0   175 15.1 26 -6.8 

34 1989 107 -1.0   162 2.1 46 13.2 

35 1990 97 -11.0   159 -0.9 32 -0.8 

36 1991 94 -14.0   158 -1.9 20 -12.8 
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TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH SNRH ΔSNRH 

37 1992 141 33.0   172 12.1 51 18.2 

38 1993 108 0.0   173 13.1 47 14.2 

39 1994 106 -2.0   177 17.1 20 -12.8 

40 1995 106 -2.0 34 1.0 122 -37.9 39 6.2 

41 1996 125 17.0 29 -4.0 160 0.1 40 7.2 

42 1997 89 -19.0 11 -22.0 166 6.1 15 -17.8 

43 1998 106 -2.0 17 -16.0 146 -13.9 27 -5.8 

44 1999 93 -15.0 31 -2.0 132 -27.9 36 3.2 

45 2000 100 -8.0 24 -9.0 160 0.1 31 -1.8 

46 2001 98 -10.0 27 -6.0 147 -12.9 38 5.2 

47 2002 99 -9.0 21 -12.0 156 -3.9 29 -3.8 

48 2003 105 -3.0 25 -8.0 162 2.1 34 1.2 

49 2004 91 -17.0 30 -3.0 176 16.1 35 2.2 

50 2005 124 16.0 29 -4.0 146 -13.9 36 3.2 

51 2006 102 -6.0 20 -13.0 164 4.1 25 -7.8 

52 2007 117 9.0 14 -19.0 188 28.1 25 -7.8 

53 2008 117 9.0 48 15.0 151 -8.9 63 30.2 

54 2009 100 -8.0 27 -6.0 151 -8.9 35 2.2 

55 2010 113 5.0 15 -18.0 143 -16.9 21 -11.8 

56 2011 124 16.0 43 10.0 178 18.1 51 18.2 

57 2012 102 -6.0 19 -14.0 148 -11.9 26 -6.8 

58 2013 94 -14.0 27 -6.0 173 13.1 33 0.2 

59 2014 103 -5.0 32.0 -1.0 158 -1.9     

60 2015 88 -20.0 16 -17.0 138 -21.9 26 -6.8 

61 2016 104 -4.0 23 -10.0 138 -21.9 33 0.2 

62 2017 96 -12.0 9 -24.0 155 -4.9 14 -18.8 

63 2018 86 -22.0 23 -10.0 139 -20.9 30 -2.8 

 TB 108.0  33.0  159.9  32.8  

 Max 143 35 62.0 29.0 188 28.1 63.0 30.2 

 Min  74 -34 9.0 -24.0 122 -37.9 14.0 -18.8 
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Hình 2-47.ăḾcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaăsӕăngƠyărétăḥiăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă

nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăHình 2-47 và Bҧngă2-20,ăsốăngƠyărétăḥiătrongă

nĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmă
B́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-24ăngƠyăđếnă35ăngƠy;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcă
tṛmăLƠoăCaiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-24ăngƠyăđếnă29ăngƠy. 

2.7.4. SӕăngƠyămѭaălӟnă(Xă>50ămm) 

SốăngƠyămѭaălớnă(SNML)ătrongănĕmăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăBҧngă2-21 và 

Hình 2-48 

Bảngă2-21.ăSӕăngƠyămѭaălӟnăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠoăCai 

STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML 
1 1956   4 -3.1     

2 1957   5 -2.1     

3 1958   8 0.9 13 1.4   
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML 
4 1959   6 -1.1 15 3.4   

5 1960   12 4.9 11 -0.6   

6 1961 8 2.9 10 2.9 19 7.4   

7 1962 7 1.9 5 -2.1 12 0.4   

8 1963 5 -0.1 8 0.9 13 1.4   

9 1964 5 -0.1 6 -1.1 9 -2.6   

10 1965 7 1.9 3 -4.1 9 -2.6   

11 1966 6 0.9 11 3.9 11 -0.6 7 0.5 

12 1967 11 5.9 5 -2.1 13 1.4 5 -1.5 

13 1968 8 2.9 7 -0.1 12 0.4 1 -5.5 

14 1969 2 -3.1 4 -3.1 8 -3.6 8 1.5 

15 1970 8 2.9 6 -1.1 12 0.4 8 1.5 

16 1971 4 -1.1 15 7.9 16 4.4 14 7.5 

17 1972 8 2.9 8 0.9 8 -3.6 5 -1.5 

18 1973 6 0.9 10 2.9 16 4.4 5 -1.5 

19 1974 2 -3.1 2 -5.1 10 -1.6 4 -2.5 

20 1975 7 1.9 6 -1.1 16 4.4 6 -0.5 

21 1976 3 -2.1 2 -5.1 8 -3.6 6 -0.5 

22 1977 8 2.9 5 -2.1 8 -3.6 6 -0.5 

23 1978 5 -0.1 11 3.9 20 8.4 15 8.5 

24 1979 0 -5.1   0 -11.6 3 -3.5 

25 1980 4 -1.1   17 5.4 10 3.5 

26 1981 9 3.9   13 1.4 5 -1.5 

27 1982 8 2.9   15 3.4 2 -4.5 

28 1983 2 -3.1   15 3.4 3 -3.5 

29 1984 6 0.9   16 4.4 10 3.5 

30 1985 4 -1.1   13 1.4 6 -0.5 

31 1986 5 -0.1   16 4.4 8 1.5 

32 1987 5 -0.1   8 -3.6 5 -1.5 

33 1988 3 -2.1   10 -1.6 2 -4.5 

34 1989 5 -0.1   12 0.4 4 -2.5 

35 1990 7 1.9   20 8.4 4 -2.5 

36 1991 2 -3.1   8 -3.6 4 -2.5 

37 1992 8 2.9   13 1.4 8 1.5 

38 1993 1 -4.1   4 -7.6 6 -0.5 

39 1994 1 -4.1   14 2.4 5 -1.5 

40 1995 3 -2.1 7 -0.1 10 -1.6 6 -0.5 
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STT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML SNML  ∆SNML 
41 1996 11 5.9 8 0.9 21 9.4 7 0.5 

42 1997 4 -1.1 4 -3.1 8 -3.6 10 3.5 

43 1998 1 -4.1 2 -5.1 8 -3.6 6 -0.5 

44 1999 1 -4.1 4 -3.1 9 -2.6 9 2.5 

45 2000 4 -1.1 8 0.9 6 -5.6 4 -2.5 

46 2001 6 0.9 7 -0.1 4 -7.6 8 1.5 

47 2002 8 2.9 7 -0.1 9 -2.6 9 2.5 

48 2003 4 -1.1 4 -3.1 7 -4.6 7 0.5 

49 2004 7 1.9 11 3.9 11 -0.6 9 2.5 

50 2005 7 1.9 13 5.9 13 1.4 8 1.5 

51 2006 4 -1.1 7 -0.1 15 3.4 10 3.5 

52 2007 3 -2.1 6 -1.1 14 2.4 5 -1.5 

53 2008 5 -0.1 9 1.9 15 3.4 13 6.5 

54 2009 4 -1.1 7 -0.1 10 -1.6 7 0.5 

55 2010 4 -1.1 5 -2.1 10 -1.6 7 0.5 

56 2011 5 -0.1 7 -0.1 9 -2.6 5 -1.5 

57 2012 4 -1.1 9 1.9 9 -2.6 5 -1.5 

58 2013 7 1.9 7 -0.1 11 -0.6 9 2.5 

 2014 4 -1.1 10 2.9 10 -1.6 6 -0.5 

 2015 1 -4.1 8 0.9 11 -0.6 4 -2.5 

 2016 8 2.9 7 -0.1 14 2.4 7 0.5 

 2017 4 -1.1 9 1.9 11 -0.6 7 0.5 

 2018 6 0.9 7 -0.1 10 -1.6 4 -2.5 

 TB 5.1 0.0 7.1  11.6  6.5  

 Max 11 5.9 15 7.9 21 9.4 15.0 8.5 
 Min  0 -5.1 2 -5.1 0 -11.6 1.0 -5.5 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăBҧngă2-21 và Hình 2-48,ăsốăngƠyămѭaălớnă
trongănĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿc 
tṛmăSaPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-11,6ăngƠyăđếnă9,4ngƠy;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuă
ṿcătṛmăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-5,1ăngƠyăđếnă5,9ăngƠy. 
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Hình 2-48.ăḾcăđ̣ădaoăđ̣ngăcӫaăsӕăngƠyămѭaălӟnăsoăvӟiătrungăbìnhănhiӅuă

nĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLào Cai 
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2.7.5. SӕăngƠyămѭaărấtălӟnă(Xă>100ămm) 

SốăngƠyămѭaăŕtălớnă(SNMRL)ătrongănĕmăvƠăchênhălӋchăsoăvớiătrungăb̀nhă
nhiềuănĕmăṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă
2-22 và Hình 2-49. 

Bảngă2-22.ăSӕăngƠyămѭaărấtălӟnăvƠăḿcăđ̣ădaoăđ̣ngăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngă
thụcăt̉nhăLƠoăCai 

TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNMRL  SNMRL SNMRL  SNMRL SNMRL SNMRL SNMRL SNMRL 
1 1956   1 -0.3     

2 1957   1 -0.3     

3 1958   0 -1.3 3 0.9   

4 1959   1 -0.3 1 -1.1   

5 1960   1 -0.3 4 1.9   

6 1961 2 1.7 1 -0.3 3 0.9   

7 1962 0 -0.3 1 -0.3 2 -0.1   

8 1963 0 -0.3 2 0.7 2 -0.1   

9 1964 0 -0.3 0 -1.3 3 0.9   

10 1965 0 -0.3 0 -1.3 5 2.9   

11 1966 1 0.7 1 -0.3 0 -2.1 2 1.4 

12 1967 2 1.7 1 -0.3 0 -2.1 0 -0.6 

13 1968 0 -0.3 3 1.7 5 2.9 0 -0.6 

14 1969 0 -0.3 0 -1.3 1 -1.1 1 0.4 

15 1970 0 -0.3 1 -0.3 3 0.9 0 -0.6 

16 1971 0 -0.3 4 2.7 5 2.9 1 0.4 

17 1972 0 -0.3 0 -1.3 1 -1.1 0 -0.6 

18 1973 0 -0.3 4 2.7 5 2.9 0 -0.6 

19 1974 0 -0.3 1 -0.3 2 -0.1 0 -0.6 

20 1975 1 0.7 2 0.7 4 1.9 0 -0.6 

21 1976 0 -0.3 1 -0.3 0 -2.1 2 1.4 

22 1977 0 -0.3 1 -0.3 1 -1.1 0 -0.6 

23 1978 0 -0.3 1 -0.3 8 5.9 5 4.4 

24 1979 0 -0.3   0 -2.1 0 -0.6 

25 1980 0 -0.3   4 1.9 0 -0.6 
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TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNMRL  SNMRL SNMRL  SNMRL SNMRL SNMRL SNMRL SNMRL 
26 1981 1 0.7   2 -0.1 0 -0.6 

27 1982 1 0.7   1 -1.1 2 1.4 

28 1983 0 -0.3   4 1.9 0 -0.6 

29 1984 0 -0.3   2 -0.1 0 -0.6 

30 1985 0 -0.3   3 0.9 1 0.4 

31 1986 1 0.7   3 0.9 1 0.4 

32 1987 0 -0.3   3 0.9 1 0.4 

33 1988 1 0.7   0 -2.1 0 -0.6 

34 1989 2 1.7   1 -1.1 0 -0.6 

35 1990 0 -0.3   1 -1.1 0 -0.6 

36 1991 1 0.7   2 -0.1 0 -0.6 

37 1992 0 -0.3   0 -2.1 0 -0.6 

38 1993 0 -0.3   0 -2.1 1 0.4 

39 1994 0 -0.3   3 0.9 0 -0.6 

40 1995 0 -0.3 2 0.7 0 -2.1 0 -0.6 

41 1996 1 0.7 1 -0.3 5 2.9 1 0.4 

42 1997 0 -0.3 0 -1.3 2 -0.1 2 1.4 

43 1998 0 -0.3 0 -1.3 1 -1.1 1 0.4 

44 1999 0 -0.3 0 -1.3 0 -2.1 1 0.4 

45 2000 0 -0.3 2 0.7 1 -1.1 0 -0.6 

46 2001 1 0.7 3 1.7 0 -2.1 0 -0.6 

47 2002 2 1.7 1 -0.3 2 -0.1 2 1.4 

48 2003 0 -0.3 2 0.7 2 -0.1 0 -0.6 

49 2004 0 -0.3 1 -0.3 2 -0.1 0 -0.6 

50 2005 1 0.7 4 2.7 4 1.9 0 -0.6 

51 2006 1 0.7 1 -0.3 3 0.9 3 2.4 

52 2007 0 -0.3 1 -0.3 4 1.9 0 -0.6 

53 2008 0 -0.3 2 0.7 2 -0.1 1 0.4 

54 2009 1 0.7 0 -1.3 0 -2.1 0 -0.6 

55 2010 0 -0.3 1 -0.3 1 -1.1 1 0.4 
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TT Nĕm 
BắcăHƠ Lào Cai Sa Pa PhӕăRƠng 

SNMRL  SNMRL SNMRL  SNMRL SNMRL SNMRL SNMRL SNMRL 
56 2011 0 -0.3 2 0.7 0 -2.1 0 -0.6 

57 2012 0 -0.3 1 -0.3 1 -1.1 1 0.4 

58 2013 0 -0.3 0 -1.3 1 -1.1 1 0.4 

59 2014 0 -0.3 3 1.7 1 -1.1 2 1.4 

60 2015 0 -0.3 0 -1.3 1 -1.1 0 -0.6 

61 2016 0 -0.3 1 -0.3 3 0.9 0 -0.6 

62 2017 0 -0.3 3 1.7 3 0.9 0 -0.6 

63 2018 0 -0.3 1 -0.3 5 2.9 0 -0.6 

 TB 0.3  1.3  2.1  0.6  

 Max 2.0 1.7 4 2.7 8 5.9 5.0 4.4 

 Min  0.0 -0.3 0 -1.3 0 -2.1 0.0 -0.6 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăBҧngă2-22 và Hình 2-49,ăsốăngƠyămѭaăŕtălớnă
trongănĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcă
tṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-2,1ăngƠyăđếnă5,9ăngƠy;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuă
ṿcăcácătṛmăLƠoăCaiăvƠăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngălҫnălѭӧtătừă-1,3ăngƠyăđếnă
2,7ăngƠyăvƠătừă-0,3ăngƠyăđếnă1,7ăngƠy. 
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Hình 2-49. Ḿc đ̣ădaoăđ̣ngăcӫaăsӕăngƠyămѭaărấtălӟnăsoăvӟiătrungăbìnhă

nhiӅuănĕmăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
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CHѬѪNGă3. ĐẶCăĐIӆMăBIӂNăĐӘIăKHÍăHҰUăTỈNH LÀO CAI 

 

3.1. K ̣ch bản biӃnăđәi kh í hұu 

3.1.1. Nhịtăđ̣ 

- Nhịtăđ̣ătrungăbìnhănĕm:ăĐӕiăvӟiăḳchăbảnăRCP4.5,ănhịtăđ̣ătrungăbìnhă
nĕmătĕngădaoăđ̣ngătừă0.6-0.7%ăcӫaăthӡiăkỳă2016-2035ăđӃnă1.7-1.8%ăcӫaăthӡiăkỳă
2046-2065ăvƠătĕngăṃnhătừă2.3-2.6%ăvƠoăthӡiăkỳă2080-2099.ăĐӃnăḳchăbảnă
RCP8.5,ăthìănhịtăđ̣ătrungăbìnhănĕmăcóăxuăthӃătĕngăkháăṃnh,ătĕngătừă0.9-1.1% 
cӫaăthӡiăkỳă2016-2035ăvƠăđӃnăthӡiăkỳă2080-2099ăthìănhịtăđ̣ătrungăbìnhănĕmătĕngă
ṃnhătừă4.0-4.5%.ăṢăgiaătĕngănƠyădүnăđӃnănhịtăđ̣ătrungăbìnhănĕmăgiữaăcácăthӡiă
kỳăcӫaă2ăḳchăbảnăcóăxuăthӃătĕngăkháărõăṛtăṭiă1ăsӕătṛmăđѭӧcăth̉ăhịnăӣă 

  

Hình 3-1và Bҧngă3-1. 

- NhiӋtăđộălớnănh́tănĕm:ăĐốiăvớiăḳchăbҧn RCP4.5,ănhiӋtăđộălớnănh́tănĕmă
tĕngădaoăđộngătừă0.7-0.8%ăcӫaăth̀iăkỳă2016-2035ăđếnă1.9-2.2%ăcӫaăth̀iăkỳă2046-

2065ăvƠătĕngăṃnhătừă2.6-3.0%ăvƠoăth̀iăkỳă2080-2099.ăĐếnăḳchăbҧnăRCP8.5,ăth̀ă
nhiӋtăđộă lớnănh́tănĕmăcóăxuă thếă tĕngăkháăṃnh,ă tĕngătừă1.1-1.4%ăcӫaă th̀iăkỳă
2016-2035ăvƠăđếnăth̀iăkỳă2080-2099ăth̀ănhiӋtăđộătrungăb̀nhănĕmătĕngăṃnhătừă
4.3-5.1%. 

- NhiӋtăđộănhӓănh́tănĕm:ăĐốiăvớiăḳchăbҧnăRCP4.5,ănhiӋtăđộănhӓănh́tănĕmă
tĕngădaoăđộngătừă0.5-0.6%ăcӫaăth̀iăkỳă2016-2035ăđếnă1.6-1.8%ăcӫaăth̀iăkỳă2046-

2065ăvƠătĕngăṃnhătừă2.1-2.3%ăvƠoăth̀iăkỳă2080-2099.ăĐếnăḳchăbҧnăRCP8.5,ăth̀ă
nhiӋtăđộănhӓănh́tănĕmăcóăxuăthếătĕngăkhôngălớnăsoăvớiăḳchăbҧnăRCP4.5,ătĕngătừă
0.9-1.1%ăcӫaăth̀iăkỳă2016-2035ăvƠăđếnăth̀iăkỳă2080-2099ăth̀ănhiӋtăđộănhӓănh́tă
nĕmătĕngătừă3.9-4.3%. 
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Bảngă3-1.ăThayăđәiănhịtăđ̣ă(0C)ăsoăvӟiăḳchăbảnănӅnăṭiăcácătṛmăt̉nhăLƠoă
Cai 

Th̀iăkỳ Mùa 

ḲchăbҧnăRCP4.5 ḲchăbҧnăRCP8.5 

NhiӋtă
độăTB 

NhiӋtăđộă
tốiăcao 

NhiӋtăđộă
tốiăth́p 

NhiӋtăđộă
TB 

NhiӋtăđộă
tốiăcao 

NhiӋtăđộă
tốiăth́p 

1 TṛmăBắcăHƠ 

2016-
2035 

Xuân 0.6 0.7 0.6 1 1.2 0.9 

Hè 0.7 0.8 0.6 1 1.2 0.9 

Thu 0.7 0.7 0.7 1 1.4 0.9 

Đông 0.6 0.6 0.5 1.1 1.4 0.9 

Nĕm 0.6 0.7 0.6 1 1.3 0.9 

2046-
2065 

Xuân 1.5 1.6 1.5 2.1 2.3 2.1 

Hè 1.8 2.1 1.7 2.4 2.7 2.3 

Thu 1.8 2.1 1.6 2.3 2.7 2.2 

Đông 1.6 1.8 1.5 2.1 2.4 2 

Nĕm 1.7 2 1.6 2.3 2.6 2.1 

2080-
2099 

Xuân 2.3 2.6 2.2 4 4.5 3.8 

Hè 2.5 2.9 2.3 4.6 5.2 4.3 

Thu 2.4 2.7 2.2 4.5 5 4.3 

Đông 2.3 2.7 2 3.9 4.4 3.6 

Nĕm 2.4 2.8 2.1 4.3 4.8 3.9 

2 TṛmăSaăpa 

2016-
2035 

Xuân 0.7 0.7 0.8 1.1 1.3 1 

Hè 0.7 0.7 0.8 1 1.2 0.9 

Thu 0.7 0.8 0.7 1 1.4 0.9 

Đông 0.7 0.7 0.7 1.1 1.4 0.9 

Nĕm 0.7 0.7 0.8 1.1 1.3 0.9 

2046-
2065 

Xuân 1.6 1.7 1.6 2.3 2.4 2.3 

Hè 1.8 2.1 1.7 2.4 2.7 2.3 

Thu 1.7 2 1.6 2.3 2.6 2.2 

Đông 1.5 1.8 1.5 2.1 2.4 2.1 

Nĕm 1.7 2 1.6 2.3 2.5 2.2 

2080-
2099 

Xuân 2.4 2.6 2.3 4.1 4.5 3.9 

Hè 2.4 2.7 2.2 4.5 4.9 4.2 
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Th̀iăkỳ Mùa 

ḲchăbҧnăRCP4.5 ḲchăbҧnăRCP8.5 

NhiӋtă
độăTB 

NhiӋtăđộă
tốiăcao 

NhiӋtăđộă
tốiăth́p 

NhiӋtăđộă
TB 

NhiӋtăđộă
tốiăcao 

NhiӋtăđộă
tốiăth́p 

Thu 2.3 2.6 2.1 4.4 4.8 4.2 

Đông 2.2 2.5 2 3.8 4.2 3.6 

Nĕm 2.3 2.6 2.1 4.2 4.5 3.9 

 

 

Bảngă3-2.ăṢăgiaătĕngăcӫaănhịtăđ̣ăḳchăbảnănӅnăsoăvӟiăḳchăbảnăBĐKHăṭiă
ṃtăsӕătṛmăkhíătѭӧngăt̉nhăLƠoăCai 

TT Tṛm 

KBN RCP4.5 RCP8.5 

1986 -

2005 

2016 -

2035 

2046 -

2065 

2080 -

2099 

2016 -

2035 

2046-

2065 

2080 -

2099 

1 B́căHƠ 18.8 19.5 20.5 21.3 19.8 21.0 23.0 

2 Sa Pa 15.4 16.1 17.1 17.7 16.5 17.7 19.6 

 

  

Hình 3-1. Ṣăgiaătĕngănhịtăđ̣ăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăḳchăbảnănӅnăṭiăṃtă
sӕătṛmăt̉nhăLƠoăCai 

3.1.2. Mѭa 

Lѭӧngămѭaăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđѭӧcătŕchăxútătừămôăh̀nhăkh́ăhậuă
và sửădөngăphѭѫngăphápăt́nhămѭaătừăhӋăsốăbiếnăđổiăđ̉ăkỉmătraăḷiălѭӧngămѭaătừă
kếtăquҧăcӫaămôăh̀nh.ăKếtăquҧăkỉmătraăchoăth́y,ălѭӧngămѭaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăt́nhă
theoă2ăphѭѫngăphápătrênăcóăkếtăquҧătѭѫngăṭănhau. 

Từăkếtăquҧăchoăth́y,ănh̀năchung,ălѭӧngămѭaătrungăb̀nhănĕmăcácăth̀iăkỳă
cӫaăḳchăbҧnăBĐKHăṭiăhҫuăhếtăcácătṛmăđềuăcóăxuăthếătĕngăsoăvớiălѭӧngămѭaă
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trungăb̀nhănĕmăcӫaăḳchăbҧnănền,ăch̉ăcóăŕtă ́tămộtăsốătṛmăcóătỷălӋăgiҧm.ăTuyă
nhiên,ătỷălӋătĕng/giҧmăkhôngăđềuătrongăcácămùaătrongănĕm,ăchӫăyếuălѭӧngămѭaă
tĕngăvƠoămùaăhè,ămùaăthuăvƠăgiҧmăvƠoămùaăđông,ămùaăxuơnăvƠătỷălӋătĕngădaoă
độngăchênhălӋchăkháălớnăgiӳaăcácătṛmătrongăkhuăṿcă(Bҧng 3-3, Bҧngă3-4 và 

Hình 3-2). 

- Xétălѭӧngămѭaătrungăb̀nhănĕmătừngăth̀iăkỳ,ăsoăvớiăth̀iăkỳănền,ălѭӧngă
mѭaătrungăb̀nhănĕmăcácăth̀iăkỳăcóăxuăthếătĕng/giҧmărõărӋt,ătuyănhiên,ătỷălӋătĕngă
giӳaăth̀iăkỳă2016-2035ăsoăvớiăth̀iăkỳănềnăṭiămộtăsốătṛmăkhôngălớn,ănhiềuătṛmă
lѭӧngămѭaăch̉ătĕngătừă0.8ăđếnă3.8%ănhѭngăḷiăgiҧmăṃnh,ătừă1.2ăđếnă6.2%.ăTuyă
nhiên,ătỷălӋălѭӧngămѭaăcӫaă2ăth̀iăkỳăsauăcóăxuăthếătĕngăcaoăhѫnăsoăvớiăth̀iăkỳă
trѭớc.ăCөăth̉,ăth̀iăkỳă2046-2065,ătỷălӋămѭaătĕngădaoăđồngătừă2.5-9.4%,ăth̀iăkỳă
2080-2099,ătỷălӋătĕngătừă4.8-10.7%ăsoăvớiăth̀iăkỳănềnăcӫaăḳchăbҧnăRCP4.5;ăCònă
ӣăḳchăbҧnăRCP8.5,ătỷălӋănƠyătѭѫngắngălƠă0.9-8.8% và 7.8-15.3%. 

-Vềămùaămѭa,ălѭӧngămѭaăcóăxuăthếătĕngăӣăhҫuăhếtăcácăthángămùaămѭaăcӫaă
cҧă2ăḳchăbҧn,ăđ̣căbiӋtătĕngăṃnhăvƠoăcácăthángămùaăhèă(VI-VIII),ăvƠăgiҧmăvƠoă
cácăthángăcuốiăcӫaămùaămѭaă(thángăIX,ăX,ăXI).ă 

-Vềălѭӧngămѭaămùaăkhô,ălѭӧngămѭaăcóăxuăthếăgiҧmăvƠoăcác tháng mùa 

đôngă(XII,ăI,ăII)ăvƠăxuơnă(II-IV).ăӢăth̀iăkỳă2016-2035,ăxuăthếăgiҧmăsoăvớiăth̀iăkỳă
nềnădaoăđộngăkhoҧngă4.3ăđếnă9.3%ăcӫaḳchăbҧnăRCP4.5,ăvƠăgiҧmăṃnhătừă6.9-

11.1%ăcӫaăḳchăbҧnăRCP8.5ăvƠălѭӧngămѭaăcácăthángămùaăđôngăcóăxuăthếăgiҧmắtă
hѫnălѭӧngămѭaăcácăthángămùaăxuơn.ăĐếnăth̀iăkỳă2080-2099,ăth̀ălѭӧngămѭaăcӫaă
cácăthángămùaăkhôăcóăxuăthếătĕngălênăṭiămộtăsốătṛm,ăvƠăṭiămộtăsốătṛmălѭӧngă
mѭaăcǜngăgiҧmắtăhѫnăsoăvớiăth̀iăkỳă2016-2035. 
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Bảng 3-3. Lѭӧngămѭaătrungăbìnhăthángăcӫaăcácăḳchăbảnăṭiăcácătṛmăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă(mm) 

Tṛm 
Ḳchă
bҧn 

Th̀iăkỳ I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  Nĕm 
Mùa 

mѭa 
Mùa 

khô 

B́căHƠ 

Nền 1986-2005 30.9 31.4 78.3 125.9 218.4 223.8 295.9 309.7 185.9 102.9 50.0 24.1 1677 1360 317.6 

RCP4.5 

2016-2035 32.5 32.6 73.1 117.5 203.9 241.0 318.7 333.6 158.9 88.0 42.8 25.3 1668 1374 294.3 

2046-2065 28.5 29.0 79.4 127.6 221.4 246.6 326.1 341.3 178.4 98.8 48.0 22.2 1748 1442 306.0 

2088-2099 28.1 28.2 79.6 127.9 221.9 245.7 324.9 340.1 203.7 112.8 54.8 21.9 1790 1464 325.4 

RCP8.5 

2016-2035 27.9 27.9 70.4 113.1 196.3 231.4 306.0 320.2 162.2 89.9 43.7 21.7 1611 1329 281.4 

2046-2065 27.9 28.4 76.7 123.2 213.8 248.4 328.5 343.8 169.1 93.7 45.5 21.8 1721 1427 294.0 

2088-2099 28.0 28.0 73.3 117.8 204.4 260.7 344.8 360.8 238.4 132.1 64.2 21.8 1874 1527 347.3 

BҧoăHƠ 

Nền 1986-2005 32.1 36.4 77.5 142.6 182.5 160.2 226.5 281.8 164.6 90.3 37.7 18.3 1451 1158 292.2 

RCP4.5 

2016-2035 33.8 38.1 72.4 133.2 170.4 172.6 243.9 303.5 140.8 77.2 32.2 19.3 1437 1164 272.9 

2046-2065 29.7 33.6 78.5 144.6 185.0 176.6 249.6 310.6 158.1 86.7 36.2 16.9 1506 1224 281.6 

2088-2099 29.3 33.0 78.7 144.9 185.4 175.9 248.7 309.4 180.5 98.9 41.3 16.7 1543 1245 297.9 

RCP8.5 

2016-2035 29.0 32.7 69.6 128.2 164.0 165.7 234.2 291.4 143.7 78.8 32.9 16.5 1387 1127 259.5 

2046-2065 29.1 32.9 75.8 139.6 178.6 177.9 251.4 312.8 149.8 82.1 34.3 16.6 1481 1210 270.8 

2088-2099 29.1 32.8 72.5 133.5 170.8 186.7 263.9 328.3 211.2 115.8 48.3 16.6 1610 1294 315.2 
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Tṛm 
Ḳchă
bҧn 

Th̀iăkỳ I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  Nĕm 
Mùa 

mѭa 
Mùa 

khô 

PhốăRƠng 

Nền 1986-2005 27.8 33.7 70.4 133.4 199.8 193.1 258.4 295.7 203.4 106.0 38.0 19.0 1579 1284 294.9 

RCP4.5 

2016-2035 29.2 35.4 65.7 124.6 186.6 207.9 278.3 318.4 173.9 90.6 32.5 20.0 1563 1290 273.4 

2046-2065 25.7 31.2 71.3 135.3 202.6 212.8 284.8 325.8 195.3 101.7 36.5 17.6 1641 1357 284.0 

2088-2099 25.3 30.6 71.5 135.6 203.0 212.0 283.8 324.7 222.9 116.1 41.7 17.3 1684 1382 302.6 

RCP8.5 

2016-2035 25.1 30.3 63.2 120.0 179.6 199.6 267.2 305.7 177.6 92.5 33.2 17.2 1511 1250 261.5 

2046-2065 25.2 30.5 68.9 130.6 195.6 214.3 286.9 328.2 185.1 96.4 34.6 17.2 1614 1341 272.8 

2088-2099 25.2 30.4 65.8 124.9 187.0 224.9 301.1 344.5 261.0 136.0 48.8 17.2 1767 1443 323.5 

VĩnhăYên 

Nền 1986-2005 31.4 38.3 79.0 127.2 235.7 211.1 325.0 344.5 184.8 105.5 34.5 17.0 1734 1428 305.8 

RCP4.5 

2016-2035 33.1 40.6 73.8 118.8 220.1 227.4 350.0 371.0 158.0 90.2 29.5 17.9 1730 1445 285.1 

2046-2065 29.1 35.4 80.1 129.0 239.0 232.6 358.1 379.6 177.4 101.3 33.1 15.7 1810 1516 294.7 

2088-2099 28.6 35.1 80.2 129.2 239.5 231.8 356.8 378.2 202.5 115.7 37.8 15.5 1851 1538 313.0 

RCP8.5 

2016-2035 28.4 34.8 71.0 114.3 211.9 218.3 336.0 356.2 161.3 92.1 30.1 15.4 1670 1398 271.8 

2046-2065 28.5 34.7 77.3 124.5 230.7 234.3 360.7 382.4 168.1 96.0 31.4 15.4 1784 1501 283.3 

2088-2099 28.5 34.9 73.9 119.0 220.6 245.9 378.6 401.3 237.0 135.4 44.2 15.4 1935 1603 332.5 

BҧoăYên Nền 1986-2005 27.7 34.0 73.6 138.3 196.8 198.1 273.7 304.8 197.9 96.6 37.9 17.4 1597 1309 287.3 
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Tṛm 
Ḳchă
bҧn 

Th̀iăkỳ I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  Nĕm 
Mùa 

mѭa 
Mùa 

khô 

RCP4.5 

2016-2035 29.1 35.6 68.7 129.2 183.8 213.3 294.8 328.2 169.2 82.6 32.4 18.3 1585 1318 266.8 

2046-2065 25.6 31.4 74.6 140.2 199.5 218.3 301.6 335.9 190.0 92.8 36.4 16.1 1662 1385 276.9 

2088-2099 25.2 30.8 74.8 140.5 199.9 217.5 300.5 334.6 216.9 105.9 41.6 15.9 1704 1410 294.2 

RCP8.5 

2016-2035 25.0 30.5 66.2 124.3 176.9 204.8 283.0 315.1 172.8 84.3 33.1 15.7 1532 1277 254.8 

2046-2065 25.1 30.7 72.1 135.4 192.6 219.8 303.8 338.3 180.1 87.9 34.5 15.8 1636 1370 266.1 

2088-2099 25.1 30.6 68.9 129.4 184.2 230.7 318.9 355.1 253.9 124.0 48.7 15.8 1785 1472 313.0 

Lào Cai 

Nền 1986-2005 40.8 48.4 88.9 150.3 240.5 254.2 350.1 353.4 212.7 138.7 59.5 37.1 1975 1561 413.5 

RCP4.5 

2016-2035 40.3 47.3 83.6 141.3 226.0 274.3 377.8 381.4 187.3 122.2 52.5 36.6 1971 1588 382.5 

2046-2065 38.4 45.6 93.3 157.7 252.3 267.4 368.3 371.8 203.7 132.9 57.0 34.9 2023 1621 402.1 

2088-2099 39.5 46.3 91.6 154.8 247.7 270.0 371.8 375.3 225.0 146.7 63.0 35.9 2068 1645 422.9 

RCP8.5 

2016-2035 37.1 43.5 79.0 133.6 213.8 250.7 345.2 348.5 182.2 118.9 51.0 33.7 1837 1474 363.1 

2046-2065 37.7 44.7 87.0 147.2 235.4 270.2 372.2 375.7 180.3 117.6 50.5 34.2 1953 1581 371.6 

2088-2099 38.6 45.3 82.6 139.6 223.4 291.1 400.9 404.7 243.9 159.1 68.3 35.1 2133 1704 429.0 

Sa Pa 
Nền 1986-2005 71.8 71.6 122.8 205.5 379.5 365.8 479.6 402.7 244.0 174.0 74.9 52.3 2644 2374 270.5 

RCP4.5 2016-2035 73.7 73.1 117.5 196.6 363.1 401.6 526.6 442.2 225.2 160.6 69.1 53.7 2703 2433 269.6 



 

121 

Tṛm 
Ḳchă
bҧn 

Th̀iăkỳ I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  Nĕm 
Mùa 

mѭa 
Mùa 

khô 

2046-2065 66.4 66.2 130.8 218.8 404.1 429.0 562.5 472.4 245.5 175.0 75.3 48.4 2894 2638 256.3 

2088-2099 72.9 72.3 130.0 217.6 401.8 419.5 550.1 461.9 273.3 194.8 83.8 53.2 2931 2649 282.2 

RCP8.5 

2016-2035 65.7 65.2 111.6 186.8 344.9 396.1 519.4 436.2 219.4 156.4 67.3 47.9 2617 2371 246.2 

2046-2065 68.6 68.4 126.9 212.4 392.4 433.4 568.3 477.2 234.5 167.2 71.9 50.0 2871 2612 259.0 

2088-2099 68.4 67.8 122.4 204.8 378.3 441.5 578.9 486.1 308.9 220.2 94.8 49.9 3022 2741 280.9 

VĕnăBƠn 

Nền 1986-2005 28.4 30.7 67.6 130.8 174.5 146.9 221.3 229.2 161.8 105.7 35.9 13.6 1346 1064 281.9 

RCP4.5 

2016-2035 29.2 30.8 61.3 118.6 158.2 165.0 248.6 257.4 157.1 102.6 34.9 14.0 1378 1105 272.8 

2046-2065 27.6 29.8 64.2 124.4 165.9 174.0 262.1 271.3 169.2 110.6 37.6 13.2 1450 1167 282.9 

2088-2099 25.8 27.2 67.8 131.3 175.2 167.1 251.7 260.6 202.4 132.2 44.9 12.3 1498 1188 310.3 

RCP8.5 

2016-2035 27.2 28.7 62.9 121.8 162.4 162.8 245.3 253.9 150.9 98.6 33.5 13.0 1361 1097 263.8 

2046-2065 27.1 29.2 63.8 123.5 164.7 173.4 261.2 270.4 171.1 111.8 38.0 12.9 1447 1164 282.8 

2088-2099 26.6 28.1 63.2 122.3 163.1 169.3 255.0 264.0 247.0 161.4 54.8 12.7 1568 1221 346.9 

Ngòi Hút 

Nền 1986-2005 26.2 36.4 73.6 105.3 185.3 178.1 283.1 265.7 195.1 113.5 42.0 19.6 1524 1213 311.3 

RCP4.5 
2016-2035 26.9 36.7 66.8 95.5 168.1 200.0 317.9 298.4 189.5 110.2 40.8 20.1 1571 1269 301.5 

2046-2065 25.4 35.4 70.0 100.1 176.2 210.8 335.1 314.6 204.1 118.8 43.9 19.0 1654 1341 312.5 
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Tṛm 
Ḳchă
bҧn 

Th̀iăkỳ I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  Nĕm 
Mùa 

mѭa 
Mùa 

khô 

2088-2099 23.7 32.4 73.9 105.7 186.0 202.5 321.8 302.1 244.1 142.0 52.6 17.8 1705 1362 342.3 

RCP8.5 

2016-2035 25.0 34.1 68.5 98.0 172.5 197.3 313.6 294.4 182.0 105.9 39.2 18.7 1549 1258 291.5 

2046-2065 24.9 34.7 69.5 99.4 174.9 210.1 334.0 313.5 206.4 120.1 44.4 18.7 1651 1338 312.3 

2088-2099 24.5 33.4 68.8 98.5 173.3 205.1 326.1 306.1 297.9 173.4 64.1 18.4 1790 1407 382.6 

Ngòi Thia 

Nền 1986-2005 25.5 33.3 73.0 113.2 189.1 188.9 309.6 300.5 239.1 138.4 51.7 21.3 1684 1340 343.2 

RCP4.5 

2016-2035 25.9 32.9 66.6 103.4 172.7 211.2 346.1 336.0 231.2 133.8 50.0 21.6 1731 1401 330.8 

2046-2065 24.7 32.3 69.6 108.0 180.4 221.7 363.5 352.8 244.6 141.6 52.9 20.6 1813 1471 341.8 

2088-2099 22.3 28.3 73.8 114.6 191.4 213.8 350.5 340.2 296.9 171.9 64.3 18.6 1887 1507 379.2 

RCP8.5 

2016-2035 24.4 30.9 67.5 104.8 174.9 208.9 342.4 332.4 225.5 130.5 48.8 20.3 1711 1389 322.4 

2046-2065 23.9 31.2 69.3 107.6 179.6 221.5 363.1 352.5 252.5 146.2 54.6 19.9 1822 1477 345.2 

2088-2099 23.1 29.3 70.0 108.7 181.5 218.1 357.6 347.1 353.8 204.8 76.6 19.3 1990 1567 423.1 
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Bảngă3-4. T̉ăḷăthayăđәiălѭӧngămѭaăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăḳchăbảnănӅnăṭiăcácătṛmăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă(%) 

TT Tṛm 
2016-2035 2046-2065 2080-2099 

Xuân Hè Thu Đông Nĕm Xuân Hè Thu Đông Nĕm Xuân Hè Thu Đông Nĕm 

 ḲchăbҧnăRCP4.5 

1 Lào Cai -6.0 7.9 -11.9 -1.2 0.8 1.4 10.2 -4.0 -7.6 4.3 1.6 9.8 9.6 -8.9 6.2 

2 B́căHƠ -6.6 7.7 -14.5 5.2 1.5 4.9 5.2 -4.2 -5.9 2.5 3.0 6.2 5.8 -3.3 4.8 

3 Sa Pa -4.3 9.8 -7.7 2.7 2.2 6.5 17.3 0.6 -7.5 9.4 5.9 14.7 12 1.6 10.7 

4 Ngòi Hút -9.3 12.3 -2.9 2.7 3.8 -4.9 18.4 4.6 -2.9 8.8 0.4 13.7 25.1 -9.4 10.6 

5 Ngòi Thia -8.7 11.8 -3.3 1.4 2.7 -4.6 17.4 2.3 -3.1 6.8 1.2 13.2 24.2 -12.6 8.9 

 ḲchăbҧnăRCP8.5 

1 Lào Cai -10.1 3.4 -12.7 -9.8 -3.6 -2.1 11.0 -9.0 -9.5 3.7 -6.4 16.5 28.3 -9.4 10.8 

2 B́căHƠ -11.1 -1.4 -14.3 -9.2 -6.2 -2.1 6.3 -15.2 -7.8 0.9 -7.1 14.5 14.7 -5.4 7.8 

3 Sa Pa -9.1 8.3 -10.1 -8.4 -1.2 3.4 18.5 -3.9 -4.4 8.5 -0.3 20.7 26.6 -4.7 14.1 

4 Ngòi Hút -6.9 10.8 -6.7 -4.5 1.6 -5.6 18.0 5.8 -4.8 8.8 -6.5 15.2 52.7 -6.4 15.3 

5 Ngòi Thia -7.5 10.6 -5.7 -4.5 0.8 -5.0 17.3 5.6 -6.3 7.1 -4.0 15.5 48 -9.5 13.5 
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Hình 3-2. ḾcăthayăđәiălѭӧngămѭaăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăḳchăbảnănӅnăṭiă

cácătṛmăthụcăt̉nhăLƠoăCai 
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3.2. Đánhăgiáăḿcăđ̣ăphùăhӧpăcӫaăḳchăbảnăbiӃnăđәiăkhíăhұuăsoăvӟiădĩnăbiӃnă
tḥcătӃăcӫaăkhíăhұuăcӫaăt̉nhăLƠoăCai 

3.2.1. Đӕiăvӟiănhịtăđ̣ 

KếtăquҧăsoăsánhănhiӋtăđộătheo cácăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăchoăViӋtăNamă
phátăhƠnhănĕm 2016ăvớiănhiӋtăđộătḥcăđoătrongăgiaiăđọnă2016-2018ăṭiă2tṛmăkh́ă
tѭӧngăSaăPaăvƠ B́c HƠ thuộcăt̉nh LƠo Cai đѭӧcăth̉ăhiӋnătrênăcácăh̀nhătừăHình 

3-3 đếnăHình 3-6 và Bҧngă3-5. 

 

Hình 3-3. Soăsánhănhịt đ̣ătínhătoánătheoăcácăḳchăbảnăBĐKHăă2016ăvӟiă
tḥcătӃăṭiătṛmăBắcăHƠ 

 

 

Hình 3-4. Soăsánhănhịtăđ̣ătínhătoánătheoăcácăḳchăbảnăBĐKHănĕmă016ăvӟiă
tḥcătӃăṭiătṛmăSa Pa 
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Hình 3-5. Soăsánhănhịtăđ̣ătrungăbìnhăthángăvƠănĕmătínhătoánătheoăcácăḳchă
bảnăBĐKHănĕmă2016ăvӟiătḥcătӃăṭiătṛmăBắcăHƠ 

 

 

Hình 3-6. Soăsánhănhịtăđ̣ătrungăbìnhăthángăvƠănĕmătínhătoánătheo cácăḳchă
bảnăBĐKHănĕmă2016ăvӟiătḥcătӃăṭiătṛmăSaăPa 

 

 

Bảngă3-5. Nhịtăđ̣ătrungăbìnhăthángăvƠănĕmătínhătheoăcácăḳchăbảnăBĐKHă
ṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăăLƠoăCaiăă(0ăC) 
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KB I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  TB 

TṛmăB́căHƠ 

Tḥcătế 12.7 12.3 16.8 19.6 23.4 24.1 24.3 23.7 22.5 19.8 17.5 14.2 12.7 

Ḳchăbҧnă
2016 13.9 13.7 14.5 18.5 24.3 24.6 24.8 24.2 22.5 20.1 16.0 13.6 13.9 

TṛmăSaăPa 

Tḥcătế 9.2 9.5 14.6 16.5 19.7 19.6 20.1 20.2 19.1 15.3 13.9 11.5 9.2 

Ḳchăbҧnăă
2016 11.3 11.5 13.4 15.7 20.7 20.8 20.7 20.5 18.7 16.2 12.5 10.2 11.3 

Từăkếtăquҧăt́nhătoánăchoăth́yănhiӋtăđộăṭiăcácătṛmătheoăăḳchăbҧnănĕmă2016ă
đềuăcóăxuăhѭớngăphùăhӧpăvớiătḥcătếăđoăđ̣cătrongăhaiănĕmă2016,ă2017ăvƠă2018. 

3.2.2. Đӕiăvӟiălѭӧngămѭa 

Kếtăquҧăsoăsánhălѭӧngămѭaătheo cácăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậuăchoăViӋtă
Namănĕmă2016ăvớiălѭӧngămѭaătrungăb̀nhăthángătừă2016-2018ăṭiă2 tṛmăkh́ătѭӧngă
B́căHƠ,ăSaăPaăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcăth̉ăhiӋnătrênăcácăbҧngătừ Bҧngă3-6 đếnă
Bҧngă3-8 và Hình 3-7 đếnăHình 3-8. 

Bảngă3-6.ăLѭӧngămѭaăthángăvƠănĕmătínhătheoăcácăḳchăbảnăBĐKHăṭiăcácă
tṛmăkhíătѭӧngăthụcăt̉nhăLƠoăCai (mm) 

KB I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  TB 

TṛmăB́căHƠ 
Tḥcătế 42.6 9.7 42.0 119.6 121.6 239.5 383.3 171.5 146.5 117.0 13.7 22.3 42.6 

Ḳchă
bҧnă
2016 

36.8 72.9 7.9 196.4 239.1 142.9 252.1 329.5 127.5 77.4 7.0 5.9 36.8 

TṛmăSaăPa 
Tḥcătế 150.7 50.5 126.3 165.0 326.6 519.6 743.1 524.4 272.9 175.4 53.3 113.1 150.7 

Ḳchă
bҧnăă
2016 

24.5 125.6 34.4 122.0 288.2 410.9 440.2 287.8 113.9 340.2 26.6 13.1 24.5 
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Hình 3-7.ăSoăsánhălѭӧngămѭaăthángăvƠănĕmătínhătoánătheoăcácăḳchăbảnă
BĐKHănĕmă2016ăvӟiătḥcătӃăṭiătṛmăBắcăHƠ 

 

 

Hình 3-8.ăSoăsánhălѭӧngămѭaăthángăvƠănĕmătínhătoánătheoăcácăḳchăbảnă
BĐKHănĕmă2016ăvӟiătḥcătӃăṭiătṛmăSa Pa 

 

Bảngă3-7.ăLѭӧngămѭaăthángăvƠănĕmătínhătoánătheoăḳchăbảnăBĐKHăă2016ă
ṭiăhaiătṛmăkhíătѭӧngăBắcăHƠă(mm) 

 Nĕm I II  III  IV  V VI  VII VIII IX  X XI  XII 

 

Tḥcă
tế 

2016 56.1 16.8 35.8 228.1 228.3 40.5 195.5 408.6 135.0 41.6 48.6 1.3 

2017 80.5 35.3 165.1 91.6 122.6 108.9 269.2 357.0 228.3 131.8 36.2 38.6 

2018 42.6 9.7 42.0 119.6 121.6 239.5 383.3 171.5 146.5 117.0 13.7 22.3 
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 Nĕm I II  III  IV  V VI  VII VIII IX  X XI  XII 

 

 T.Bình 42.6 9.7 42.0 119.6 121.6 239.5 383.3 171.5 146.5 117.0 13.7 22.3 

BĐK
H 

 

 

 

2016 5.5 10.2 16.2 329.0 245.3 183.8 394.9 300.5 99.7 104.8 14.5 8.1 

2017 51.9 3.4 45.9 73.9 129.6 136.7 308.6 271.4 148.9 105.1 51.6 4.3 

2018 36.8 72.9 7.9 196.4 239.1 142.9 252.1 329.5 127.5 77.4 7.0 5.9 

T.Bình 36.8 72.9 7.9 196.4 239.1 142.9 252.1 329.5 127.5 77.4 7.0 5.9 

 
Bảngă3-8.ăLѭӧngămѭaăthángăvƠănĕmătínhătoánătheoăḳchăbảnăBĐKHă2016ăṭiă

haiătṛmăkhíătѭӧngăSaăPaă(mm) 
 Nĕm I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII 

 

Tḥcătế 

 

 

2016 100.2 31.1 26.5 214.5 329.2 208.2 454.0 726.1 172.7 85.4 172.4 17.2 

2017 170.4 46.3 225.3 197.8 103.4 255.3 543.5 557.2 238.6 381.0 120.3 47.0 

2018 150.7 50.5 126.3 165.0 326.6 519.6 743.1 524.4 272.9 175.4 53.3 113.1 

T.Bình 150.7 50.5 126.3 165.0 326.6 519.6 743.1 524.4 272.9 175.4 53.3 113.1 

BĐKH 

 

 

 

2016 17.6 32.2 35.0 459.9 301.6 438.3 620.9 267.9 494.3 213.9 37.8 29.7 

2017 118.9 34.6 65.1 153.3 209.4 249.7 374.0 649.0 347.5 130.1 146.0 12.4 

2018 24.5 125.6 34.4 122.0 288.2 410.9 440.2 287.8 113.9 340.2 26.6 13.1 

T.Bình 24.5 125.6 34.4 122.0 288.2 410.9 440.2 287.8 113.9 340.2 26.6 13.1 

 

Từăkếtăquҧăt́nhătoánăchoăth́yălѭӧngămѭaăṭiăcácătṛmătheoăḳchăbҧnănĕmă
2016ăđềuănhӓăhѫnălѭӧngămѭaătḥcătếăӣăhaiătṛmăSa Pa. ӢătṛmăB́căHƠăălѭӧngămѭaă
t́nhătheoăKBBĐKHăthángăIV,ăVăvƠăthángăVIIIălớnăhѫnătḥcăđo. 

3.3. Đánhăgiáătácăđ̣ngăcӫaăbiӃnăđәiăkhíăhұuăđӃn thiên tai 

3.3.1. Tácăđ̣ng biӃnăđәi kh í hұu tӟiămѭaălӟn 

SӕăngƠyăcóămѭaălӟnătrongănĕmătrungăbìnhăthӡiăkỳăcѫăsӣă1986-2005 và các 
thӡiăkỳă2016-2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcác ḳchăbảnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ă
ṭiă3ătṛmăkhíătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăBắcăHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđѭӧcătrìnhă

bày trong và  
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Hình 3-9.ăSӕăngƠyăcóămѭaălӟnătrongă
nĕm trungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă
ḳchăbảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă

Lào Cai 
 

 

 và Bҧngă3-9. 

Bảngă3-9.ăSӕăngƠyăcóămѭaălӟnătrongănĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă
ḳchăbảnăBĐKHăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 

Thӡiăkỳ 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

1986-2005 1.25 1.25 1.5 1.5 0.5 0.5 

2016-2035 1.35 0.95 1.6 1.4 0.45 0.4 

2046-2065 1.3 1.3 2.05 1.95 0.65 0.7 

2080-2099 1.45 1.7 2.2 2.3 0.7 1 
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Hình 3-9.ăSӕăngƠyăcóămѭaălӟnătrongă
nĕm trungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă
ḳchăbảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă

Lào Cai 
 

 

ḾcăđộăthayăđổiăsốăngƠyăcóămѭaălớnătrongănĕmătrungăb̀nhăcácăth̀iăkỳă2016-

2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăăsoăvớiăth̀iă
kỳăcѫăsӣă2986-2005ăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
Lào Cai  đѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă3-10. 

Bảngă3-10.ăḾcăđ̣ăthayăđәiăsӕăngƠyăcóămѭaălӟnătrongănĕmătrungăbìnhăcácă
thӡiăkỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăthӡiăkỳăcѫăsӣ 

Thӡiăkỳ 

 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Mức độ thay đổi (ngày) 

2016-2035 0.85 0.45 1.10 0.90 -0.05 -0.10 

2046-2065 0.80 0.80 1.55 1.45 0.15 0.20 

2080-2099 0.95 1.20 1.70 1.80 0.20 0.50 

Mức độ thay đổi (%) 

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

1986-2005 2016-2035 2046-2065 2080-2099

Số
ăn
gƠ
yă
m
ѭa
ălớ
nă
ă(n
gƠ
y)
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TṛmăB́căHƠ

RCP4.5

RCP8.5



 

132 

2016-2035 170 90 220 180 -10 -20 

2046-2065 160 160 310 290 30 40 

2080-2099 190 240 340 360 40 100 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánăcóăth̉ăth́y,ăṭiăhҫuăhếtăcácăkhuăṿcătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
LƠoăCaiăđềuăcóăsốăngƠyăcóămѭaălớnătrongănĕmăcóăxuăthếătĕngălênătrongătѭѫngălaiă
theoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣ.ăKhuăṿcătṛmăLƠoăCaiăvƠătṛmăSaă
PaălƠăcácăkhuăṿcăcóănhiềuăngƠy cóămѭaălớnătrongănĕm,ăđơyăcǜngălƠăcácăkhuăṿcă
cóăḿcăđộătĕngăsốăngƠyăcóămѭaălớnătrongătѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoă
vớiăth̀iăkỳăcѫăsӣănhiềuănh́t,ălớnăhѫnănhiềuăsoăvớiăcácăkhuăṿcăkhácătrênăđ̣aăbƠnă
t̉nhăLƠoăCai. 

3.3.2. Tácăđ̣ngăcӫaăbiӃnăđәiăkhíăhұuăđӃnălũălөt 
Mùaălǜătrênăcácăsôngăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăkéoădƠiă4ăđếnă5ătháng,ăthѭ̀ngăb́tă

đҫuătừăthángăVIăvƠăkếtăthúcăvƠoăthángăX,ăcóănhӳngănĕmămùaălǜăcóăth̉ăb́tăđҫuăsớmă
hѫnă(từăthángăV).ăLǜălớnăthѭ̀ngăxҧyăraăvƠoăthángăVIIăvƠăVIII.ăTổngălѭӧngădòngă
chҧyăcácăthángămùalăǜ chiếmăkhoҧngă75-80%ălѭӧngădòngăchҧyănĕm. 

Nh̀năchung,ătheoăcácăḳchăbҧnăbiếnăđổiăkh́ăhậu,ădòngăchҧyămùaălǜătrênăcácă
lѭuăṿcăsôngănhánhăthuộcăt̉nhăLƠoăCaiăđềuăcóăxuăhѭớngătĕng/giҧmălênăsoă
vớiăḳchăbҧnă(Bҧngă3-11, Bҧngă3-12 và  

).ăCөăth̉: 

- Th̀iăkỳă2016-2035:ăth̀iăkỳănƠyăxuăthếădòngăchҧyătrungăb̀nhămùaălǜăt́nhă
toánăṭiăcácăhuyӋnăđềuăcóăxuăthếătĕngăӣăḳchăbҧnăRCP4.5,ătỷălӋătĕngăӣăḳchăbҧnă
nƠyăkhôngăcóăṣăchênhălӋchălớn,ătĕngătừă1.84-5.55%,ătrongăkhiăđốiăvớiăḳchăbҧnă
RCP8.5,ăth̀iăkỳănƠyăḷiăcóăxuăthếăgiҧmăkháărõărӋt,ătỷălӋăgiҧmăchênhălӋchăkháălớn,ă
giҧmătừă2.06-7.12%. 

- Th̀iăkỳă2046-2065:ădòngăchҧyătrungăb̀nhămùaălǜăṭiăcácăhuyӋnăđềuăcóăxuă
thếătĕngăđốiăvớiăḳchăbҧnăRCP4.5,ădaoăđộngătĕngă5.01-9.28%ăsoăvớiăḳchăbҧnănền,ă
cònăđốiăvớiăḳchăbҧnăRCP8.5,ălѭuălѭӧngătrungăb̀nhămùaălǜăṭiăcácăhuyӋnăḷiăcóăxuă
thếătĕng/giҧmăṭiăcácăhuyӋn,ătỷălӋătĕngăkháălớn,ătừă0.51-6.56%ăvƠătỷălӋăgiҧmăkhôngă
lớn,ăgiҧmă1.66-3.85%ăvớiăth̀iăkỳănền.ă 

- Th̀iăkỳă2080-2099:ădòngăchҧyătrungăb̀nhămùaălǜăṭiăhuyӋnăđềuăcóăxuăthếă
tĕngăӣăcҧă2ăḳchăbҧn.ăĐốiăvớiăḳchăbҧnăRCP4.5,ătĕngătừă6.73-12.3%ăsoăvớiăḳchă
bҧnănềnăvƠătĕngănhiềuănh́tăṭiăhuyӋnăVĕnăBƠn,ăBҧoăTh́ngăvƠăSimacai.ăCònăvớiă
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ḳchăbҧnăRCP8.5,ăxuăthếătĕngălớnăhѫnăḳchăbҧnăRCP4.5,ădaoăđộngătĕngă10.3-16.4% 

soăvớiăḳchăbҧnănền,ătỷălӋătĕngăth́pănhơtălƠăhuyӋnăBátăXátă(10.3%)ăvƠătĕngănhiềuă
nh́tăӣăhuyӋnăSiMaCai,ăB́căHƠăvƠăVĕnăBƠn. 

Bảngă3-11.ăKӃtăquảădòngăchảyătrungăbìnhămùa lũănhiӅuănĕmătheoăcácăḳchă
bảnăBĐKHăṭiăcácăhuỵnăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă(m3/s) 

TT Tênăhuỵn 

Thӡiăkỳă
nӅn 

RCP4.5 RCP8.5 

1986-2005 
2016-
2035 

2046-
2065 

2080-
2099 

2016-
2035 

2046-
2065 

2080-
2099 

1 B́căHƠ 10.8 11.2 11.6 11.8 10.4 11.3 12.3 

2 BҧoăTh́ng 8.50 8.86 9.29 9.39 7.93 8.20 9.48 

3 BҧoăYên 65.9 67.3 70.0 71.2 62.9 68.4 74.5 

4 Bát Xát 55.8 57.2 58.6 59.6 52.0 54.9 61.6 

5 
Mѭ̀ngă
Khѭѫng 

6.61 6.79 7.03 7.14 6.28 6.65 7.41 

6 Sa Pa 10.4 10.8 11.2 11.4 9.6 10.0 11.5 

7 Si Ma Cai 0.52 0.55 0.57 0.58 0.51 0.56 0.61 

8 TP. Lào Cai 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 

9 VĕnăBƠn 80.5 85.0 88.5 90.4 78.2 83.3 92.4 

 
 

 

Bảngă3-12.ăTỷăḷăthayăđәiădòngăchảyămùaălũătrungăbìnhănhiӅuănĕmătheoăcácă
ḳchăbảnăBĐKHăṭiăcácăhuỵnăthụcăt̉nhăLƠoăCaiă(%) 

TT Tênăhuỵn 
RCP4.5 RCP8.5 

2016-
2035 

2046-
2065 

2080-
2099 

2016-
2035 

2046-
2065 

2080-
2099 

1 B́căHƠ 3.22 7.22 9.04 -3.75 4.67 14.1 

2 BҧoăTh́ng 4.23 9.28 10.5 -6.65 -3.50 11.6 

3 BҧoăYên 2.08 6.21 7.98 -4.61 3.75 13.0 

4 Bát Xát 2.45 5.01 6.73 -6.86 -1.66 10.3 

5 Mѭ̀ngăKhѭѫng 2.73 6.38 7.97 -5.00 0.51 12.0 
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TT Tênăhuỵn 
RCP4.5 RCP8.5 

2016-
2035 

2046-
2065 

2080-
2099 

2016-
2035 

2046-
2065 

2080-
2099 

6 Sa Pa 3.92 8.51 9.72 -7.12 -3.85 11.0 

7 Si Ma Cai 5.48 9.27 11.3 -2.06 6.56 16.4 

8 TP. Lào Cai 1.84 5.97 7.68 -4.78 3.52 12.7 

9 VĕnăBƠn 5.55 9.83 12.3 -2.85 3.38 14.7 
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Hình 3-10.ăLѭuălѭӧngătrungăbìnhă
mùaălũăcӫaăcácăthӡiăkỳăṭiăcácă

huỵnăt̉nhăLƠoăCai 
 

 

3.3.3. Tácăđ̣ngăcӫaăbiӃnăđәiăkhíăhұuăđӃnălũăquét 
LǜăquétăxútăhiӋnălƠăṣătổăhӧpăcӫaăcácăyếuătố:ăMѭaăđ̣căbiӋtălớnă(>200 mm) 

tậpătrung,ăđộădốcălớnă(>25o),ăkếtăćuăđ́tăbӣăr̀iă(thổănhѭỡng),ăđ̣aăh̀nhălѭӧnăsóng,ă
lớpăphӫătḥcăvậtăthѭaăthớt.ăLǜăquétăluônălƠăthiênătaiăxҧyăraăb́tăng̀,ădĩnăbiếnăŕtă
nhanh,ăcóăścătƠnăpháălớnăӣăcácălѭuăṿcănhӓămiềnănúi,ăgơyătổnăth́tăŕtănghiêmă
trӑngăvềăngѭ̀i,ătƠiăsҧnăvƠămôiătrѭ̀ngăsinhăthái.ăTrongănhӳngănĕmăgҫnăđơy,ăt̀nhă
h̀nhăkh́ăhậu,ăth̀iătiếtădĩnăbiếnăӣăt̉nhăLƠoăCaiăngƠyăcƠngăph́căṭp,ăđ̣căbiӋtălƠă
trѭớcătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăcácătrậnălǜăquétătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăxҧyăraăvớiă
cѭ̀ngăđộăvƠăpḥmăviăngƠyăcƠngălớnăgơyăthiӋtăḥiăŕtălớnăđếnăngѭ̀iăvƠătƠiăsҧnăcӫaă
ngѭ̀iădơn. 

TrongănhiӋmăvөănƠy,ădoăkhôngăcóăđӫăđiềuăkiӋnăđ̉ăđánhăgiáătṛcătiếpătácă
độngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnălǜăquétănênătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđѭӧcă
đánhăgiáăthôngăquaăyếuătốămѭaăđ̣c biӋtălớnă(>200ămm). 

SốăngƠyăcóămѭaăđ̣căbiӋtălớnă(>200ămm)ătrongănĕmătrungăb̀nhăth̀iăkỳăcѫă
sӣă1986-2005ăvƠăcácăth̀iăkỳă2016-2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchă
bҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnă
t̉nhăLƠoăCai đѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăHình 3-11 và Bҧngă3-13. 

0.4

0.5

0.6

0.7

1986 - 2005 2016-2035 2046-2065 2080-2099

Q
 (

m
3/

s)

Thӡiăkỳ

DòngăchảyălũăhuỵnăSiăMaăCai
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Bảngă3-13.ăSӕăngƠyăcóămѭaăđ̣căbịtălӟnă(>200ămm)ătrongănĕmătrungăbìnhă
cácăthӡiăkỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aăbƠnă

t̉nhăLƠoăCai 

Thӡiăkỳ 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

1986-2005 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 

2016-2035 0.05 0.05 0.15 0.15 0 0 

2046-2065 0.1 0.05 0.2 0.2 0 0 

2080-2099 0.1 0.2 0.15 0.25 0 0 

 

 

Hình 3-11.ăSӕăngƠyăcóămѭaăđ̣căbịtălӟnă(>200ămm)ătrongănĕmătrungăbìnhă
các thӡiăkỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 
ḾcăđộăthayăđổiăsốăngƠyăcóămѭaălớnătrongănĕmătrungăb̀nhăcácăth̀iăkỳă2016-

2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăsoăvớiăth̀iă
kỳăcѫăsӣă2986-2005ăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
Lào Cai đѭӧcătr̀nhăbƠy trong Bҧngă3-14. 

Bảngă3-14.ăḾcăđ̣ăthayăđәiăsӕăngƠyăcóămѭaăđ̣căbịtălӟnă(>200ămm)ătrongă
nĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăthӡiăkỳăcѫăsӣ 

Thӡiă 
kỳ 
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Mức độ thay đổi (ngày) 

2016-2035 -0.05 -0.05 0.05 0.05 0 0 

2046-2065 0.00 -0.05 0.10 0.10 0 0 

2080-2099 0.00 0.10 0.05 0.15 0 0 

Mức độ thay đổi (%) 

2016-2035 -50 -50 50 50   

2046-2065 0 -50 100 100   

2080-2099 0 100 50 150   

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánăcóăth̉ăth́y,ăṭiăhҫuăhếtăcácăkhuăṿcătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
LƠoăCaiăđềuăcóăsốăngƠyăcóămѭaăđ̣căbiӋtălớnă(>200ămm)ătrongănĕmăcóăxuăthếătĕngă
lênătrongătѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣ.ăRiêngăkhuăṿcă
tṛmăB́căHƠăkhôngăcóăngƠyănƠoăcóătổngălѭӧngămѭaăđ̣tătrênă200ămm/ngƠyătrongă
suốtăth̀iăkỳăcѫăsӣăvƠăkếtăquҧăt́nhătoánăcǜngătѭѫngăṭăchoăcácăḳchăbҧnăbiếnăđổiă
kh́ăhậu.ăKhuăṿcătṛmăLƠoăCaiăvƠătṛmăSaăPaăcóănhiềuăngƠyăcóămѭaăđ̣căbiӋtălớnă
(>200ămm)ătrongănĕm,ăđơyăcǜngălƠăcácăkhuăṿcăcóăḿcăđộătĕngăsốăngƠyăcóămѭaă
đ̣căbiӋtălớnă(>200ămm)ătrongătѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳă
cѫăsӣănhiềuănh́tătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai. 

3.3.4. Tácăđ̣ng biӃnăđәi kh í hұu tӟi ḥn hán 

ḤnăhánăxҧyăraăkhiănhiӋtăđộăkhôngăkh́ăcaoă(ńngănóng,ănhiӋtăđộă>35ăoC) 
kéoădƠiătrongănhiềuăngƠyăkèmătheoăđóălƠăkhôngăcóămѭaăhọcălѭӧngămѭaăŕtănhӓ,ă
lѭӧngăbốcăhѫiătĕngăcao.ăKhiăđóălѭӧngămѭaăkhôngăcóăhọcăŕtănhӓăkhôngăth̉ăbùă
đ́păḷiălѭӧngănѭớcătrongăaoăhồ,ăsôngăsuối,ăđ́tăḅăḿtăđiădoăbốcăhѫiădẫnătớiăthiếuă
hөtănѭớcăchoăcácăngƠnh,ălĩnhăṿc. 

SốăngƠyăńngănóngătrongănĕmătrungăb̀nhăth̀iăkỳăcѫăsӣă1986-2005 và các 

th̀iăkỳă2016-2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ă
ṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai đѭӧcătr̀nhă
bày trong Bҧngă3-15 và  
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Hình 3-12.ăSӕăngƠyănắngănóngătrongă
nĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă

ḳchăbảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoă
Cai 

 

 

. 

Bảngă3-15.ăSӕăngƠyănắngănóngătrongănĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă
ḳchăbảnăBĐKHăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 

Thӡiăkỳ 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

1986-2005 28.8 28.8 0 0 0 0 

2016-2035 46.3 60.6 0 0 0.2 0.2 

2046-2065 81.2 98.4 0 0 0.6 1.3 

2080-2099 99.9 157.4 0 0 2.4 28 
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Hình 3-12.ăSӕăngƠyănắngănóngătrongă
nĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă

ḳchăbảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoă
Cai 

 

 

ḾcăđộăthayăđổiăsốăngƠyăńngănóngătrongănĕmătrungăb̀nhăcácăth̀iăkỳă2016-

2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăsoăvớiăth̀iă
kỳăcѫăsӣă2986-2005ăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
Lào Cai đѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă3-16 

Bảngă3-16.ăḾcăđ̣ăthayăđәiăsӕăngƠyănắngănóngătrongănĕmătrungăbìnhăcácă
thӡiăkỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăthӡiăkỳăcѫăsӣ 

Thӡiă 
kỳ 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Mức độ thay đổi (ngày) 

2016-2035 17.6 31.8 0 0 0.2 0.2 

2046-2065 52.5 69.6 0 0 0.6 1.3 

2080-2099 71.1 128.6 0 0 2.4 28.0 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánăcóăth̉ăth́y,ăṭiăhҫuăhếtăcácăkhuăṿcătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
LƠoăCaiăđềuăcóăsốăngƠyăńngănóngtrongănĕmăcóăxuăthếătĕngălênătrongătѭѫngălaiă
theoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣătrừăkhuăṿcătṛmăSaăPaăkhôngăcóăsốă
ngƠyăńngănóngă trongănĕmăṭiă th̀iăkỳănềnăcǜngănhѭăcácă th̀iăkỳăcӫaăḳchăbҧnă
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BBĐKH.ăTrongăth̀iăkỳăcѫăsӣ,ăkhuăṿcătṛmăLƠoăCaiălƠăcácăkhuăṿcăcóănhiềuăngƠyă
ńngănóngtrongănĕm,ăđơyăcǜngălƠăcácăkhuăṿcăcóăḿcăđộăgiaătĕngăsốăngƠyăńngă
nóngătrongătѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣănhiềuănh́t;ă
khuăṿcătṛmăB́căHƠăcóắtăngƠyăńngănóngtrongănĕmăhѫn,ătuyănhiên,ăḿcăđộăgiaă
tĕngăsốăngƠyăńngănóngătrongătѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳă
cѫăsӣăcǜngăŕtănhanh.ă 

Từăđóăcóăth̉ăth́y,ănguyăcѫăxҧyăraăḥnăhánătrongătѭѫngălaiălƠăŕtăcaoătrênă
kh́păcácăkhuăṿcăthuộcăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai. 

3.3.5. Tácăđ̣ngăcӫaăbiӃnăđәiăkhíăhұuăđӃnărétăđұm,ărétăḥi 
HiӋnătѭӧngărétăđậmăxҧyăraăkhiănhiӋtăđộăkhôngăkh́ăgiҧmăxuốngădѭớiă15ăoC. 

SốăngƠyărétăđậmătrongănĕmătrungăb̀nhăth̀iăkỳăcѫăsӣă1986-2005ăvƠăcácăth̀iăkỳă
2016-2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăṭiă3 

tṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai đѭӧcătr̀nhăbƠyă
trong Bҧngă3-17 và Error! Reference source not found.. 

 

Bảngă3-17.ăSӕăngƠyărétăđұmătrongănĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácăḳchă
bảnăBĐKHăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 

Thӡiăkỳ 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

1986-2005 39.0 39.0 198.9 198.9 142.1 142.1 

2016-2035 32.8 31.3 181.3 177.1 129.7 124.1 

2046-2065 25.0 19.6 165.2 153.9 111.7 102.9 

2080-2099 20.2 10.2 153.1 122.2 101.4 71.5 

 

  
0

20

40

60

1986-2005 2016-2035 2046-2065 2080-2099

Số
ăn
gƠ
yă
ré
tăđ
ậm

ă(n
gƠ
y)
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Hình 3-13.ăSӕăngƠyărétăđұmătrongă
nĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácă
ḳchăbảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă

Lào Cai 

 

ḾcăđộăthayăđổiăsốăngƠyărétăđậmătrongănĕmătrungăb̀nhăcácăth̀iăkỳă2016-

2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăsoăvớiăth̀iă
kỳăcѫăsӣă2986-2005ăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
Lào Cai đѭӧcătr̀nhăbƠyătrongăBҧngă3-18 

Bảngă3-18.ăḾcăđ̣ăthayăđәiăsӕăngƠyărétăđұmătrongănĕmătrungăbìnhăcácăthӡiă
kỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăthӡiăkỳăcѫăsӣ 

Thӡiă 
kỳ 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Mức độ thay đổi (ngày) 
2016-2035 -6.2 -7.8 -17.7 -21.9 -12.4 -18.0 

2046-2065 -14.0 -19.5 -33.7 -45.0 -30.4 -39.2 

2080-2099 -18.8 -28.9 -45.8 -76.7 -40.7 -70.6 

Mức độ thay đổi (%) 
2016-2035 -15.9 -19.9 -8.9 -11.0 -8.7 -12.7 

2046-2065 -35.9 -49.9 -16.9 -22.6 -21.4 -27.6 

2080-2099 -48.2 -74.0 -23.0 -38.6 -28.7 -49.7 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánăcóăth̉ăth́y,ăṭiăhҫuăhếtăcácăkhuăṿcătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
LƠoăCaiăđềuăcóăsốăngƠyărétăđậm trongănĕmăcóăxuăthếăgiҧmăxuốngătrongătѭѫngălaiă
theoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣ.ăTrongăth̀iăkỳăcѫăsӣ,ăkhuăṿcătṛmă
SaăPaălƠăkhuăṿcăcóănhiềuăngƠyărétăđậmătrongănĕm,ăđơyăcǜngălƠăcácăkhuăṿcăcóă
ḿcăđộăgiҧmăsốăngƠyărétăđậmătrongătѭѫngălaiătheoăcác ḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iă
kỳăcѫăsӣănhiềuănh́t;ăkhuăṿcătṛmăLƠo Cai cóắtăngƠyărétăđậmătrongănĕmănhơt, tuy 

nhiên,ăḿcăđộăgiҧmăsốăngƠyărétăđậmătrongătѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoă
vớiăth̀iăkỳăcѫăsӣăcǜngăŕtănhanh.ă 

HiӋnătѭӧngărétăḥiăxҧyăraăkhiănhiӋtăđộăkhôngăkh́ăgiҧmăxuốngădѭớiă13ăoC. 

SốăngƠyărétăḥiătrongănĕmătrungăb̀nhăth̀iăkỳăcѫăsӣă1986-2005ăvƠăcácăth̀iăkỳă2016-
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2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăṭiă3ătṛmă
kh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́c HƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCaiđѭӧcătr̀nhăbƠyătrongă
Bҧngă3-19 và  

 

Bảngă3-19.ăSӕăngƠyărétăḥiătrongănĕmătrungăbìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácăḳchă
bảnăBĐKHăṭiăcácătṛmăkhíătѭӧngătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 

Thӡiăkỳ 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 

1986-2005 18.05 18.05 158 158 104.3 104.3 

2016-2035 14.9 13.8 144.3 140.8 92.7 86.5 

2046-2065 11.1 8.3 128.3 117.3 75.3 66.9 

2080-2099 8.5 4.2 116.6 87.2 65.6 42.1 

 

  

 

Hình 3-14.ăSӕăngƠyărétăḥiătrongănĕmă
trung bìnhăcácăthӡiăkỳăcӫaăcácăḳchă
bảnăBĐKHătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhăLƠoăCai 
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ḾcăđộăthayăđổiăsốăngƠyărétăḥitrongănĕmătrungăb̀nhăcácăth̀iăkỳă2016-

2035, 2046-2065 và 2080-2099ăcӫaăcácăḳchăbҧnăRCP4.5ăvƠăRCP8.5ăsoăvớiăth̀iă
kỳăcѫăsӣă2986-2005ăṭiă3ătṛmăkh́ătѭӧngăLƠoăCai,ăSaăPa,ăB́căHƠătrênăđ̣aăbƠnăt̉nhă
Lào Cai đѭӧcătr̀nhăbƠyătrong Bҧngă3-20. 

Bảngă3-20.ăḾcăđ̣ăthayăđәiăsӕăngƠyărétăḥiătrongănĕmătrungăbìnhăcácăthӡiă
kỳăcӫaăcácăḳchăbảnăBĐKHăsoăvӟiăthӡiăkỳăcѫăsӣ 

Thӡiă 
kỳ 

Lào Cai Sa Pa BắcăHƠ 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Mức độ thay đổi (ngày) 
2016-2035 -3.2 -4.3 -13.7 -17.2 -11.6 -17.9 

2046-2065 -7.0 -9.8 -29.7 -40.7 -29.1 -37.5 

2080-2099 -9.6 -13.9 -41.5 -70.9 -38.8 -62.2 

Mức độ thay đổi (%) 
2016-2035 -17.5 -23.8 -8.7 -10.9 -11.1 -17.1 

2046-2065 -38.5 -54.0 -18.8 -25.8 -27.9 -35.9 

2080-2099 -52.9 -77.0 -26.2 -44.8 -37.2 -59.6 

 

Theoăkếtăquҧăt́nhătoánătrongăcóăth̉ăth́y, ṭiăhҫuăhếtăcácăkhuăṿcătrênăđ̣aă
bƠnăt̉nhăLƠoăCaiăđềuăcóăsốăngƠyărétăḥiătrongănĕmăcóăxuăthếăgiҧmăxuốngătrongă
tѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣ.ăTѭѫngăṭăvớiăsốăngƠyărétă
đậm,ătrongăth̀iăkỳăcѫăsӣ,ăkhuăṿcătṛmăSaăPaălƠăkhuăṿcăcóănhiềuăngƠyărétăḥiă
trongănĕm,ăđơyăcǜngălƠăcácăkhuăṿcăcóăḿcăđộăgiҧmăsốăngƠyărétăḥiătrongătѭѫngă
laiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣănhiềuănh́t;ăkhuăṿcăcácătṛmă
LƠoăCaiăcóắtăngƠyărétăḥiătrongănĕmănh́t,ătuyănhiên,ăḿcăđộăgiҧmăsốăngƠyărétăḥiă
trong tѭѫngălaiătheoăcácăḳchăbҧnăBĐKHăsoăvớiăth̀iăkỳăcѫăsӣăcǜngăŕtănhanh. 
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KӂTăLUҰN VÀăKIӂNăNGHỊ 
KӃtăluұn 

CácănộiădungăđѭӧcătḥcăhiӋnătrongăbáoăcáoănƠyăđưăđҧmăbҧoăđ̣tăđѭӧcăcácă
mөcătiêuăđưăđѭaăraălƠ: 

- Đánhăgiáăđѭӧcăđ̣căđỉmăvƠăḿcăđộădaoăđộngăcӫaăkh́ăhậuăvƠă cácăhiӋnă
tѭӧngăkh́ăhậuăc̣căđoanăcӫaăt̉nhăLƠoăCai; 

- Đánhăgiáăđѭӧcătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăđếnăthiênătaiăăthѭ̀ngăxútă
hiӋnătrênăđ̣aăbҧnăt̉nhăLƠoăCai; 

Trênăcѫăsӣăcácăkếtăquҧăđưăđ̣tăđѭӧc,ămộtăsốăkếtăluậnăcөăth̉ăđѭӧcărútăraănhѭă
sau: 

NhiӋtăđộătrungăb̀nh,ătốiăcaoăvƠătốiăth́păṭiăcácătṛmăkh́ătѭӧngăthuộcăt̉nhă
LƠoăCaiăđềuăcóăxuăthếătĕngătrongăth̀iăkỳăđánhăgiá.ăTuyănhiên,ănếuăđánhăgiáăchoă
từngăthậpăkỷăth̀ăcóămộtăsốăthậpăkỷăcóănhiӋtăđộătrungăb̀nh,ătốiăcaoăvƠătốiăth́păcóă
xuăthếăgiҧm. 

Trongăth̀iăkỳăđánhăgiáăđếnănĕmă2018,ălѭӧngămѭaănĕmăăcóăxuăthếăgiҧmăṭiă
LƠoăCaiăvƠăB́căHƠ,ăngѭӧcăḷiăcóăxuăthếătĕngănhẹăṭiăSaăPa.ăĐốiăvớiămùaăkhôăcóă
xuăthếăgiҧmăӣăSaăPaătĕngănhẹăӣăB́căHƠăvƠăLƠoăCai. 

BưoăvƠăápăth́pănhiӋtăđớiăhҫuănhѭăkhôngăҧnhăhѭӣngătṛcătiếpăđếnăt̉nhăăLƠoă
CaiămƠăchӫăyếuălƠăgơyămѭaălớnătrênăđ̣aăbƠnăt̉nh.ăLǜăvƠălǜăquétăthѭ̀ngăxuyênăxҧyă
ra.ăŃngănóngăvƠăḥnăhánăcǜngăxҧyăraăgơyăthiếuănѭớcăvƠoămùaăkhô,ăkhuăṿcăthiếuă
nѭớcănghiêmătrӑngănh́tălƠăbốnăhuyӋnăănhѭăBátăXát,ăSiăMaăCai,ăSaăPa.ăLƠoăCaiălƠă
t̉nhăvùngăcaoănênăthѭ̀ngăxuyên xҧyăraăcácăhiӋnătѭӧngărétăđậm,ărétăḥi.ă 

Cácăyếuătốăkh́ăhậu,ăc̣cătṛăkh́ăhậuăvƠăcácăhiӋnătѭӧngăkh́ăhậuăc̣căđoanăcóă
ḿcăđộădaoăđộngăkháălớnătrongăkỳăđánhăgiá.ăCөăth̉: 

- NhiӋtăđộăkhôngăkh́ătrungăb̀nhăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmălớnănh́tăӣ khuăṿcătṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-3,1oCăđếnă1,3oC; và 

nhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-1,04 oCăđếnă0,99oC. 

- Lѭӧngămѭaănĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnă
nh́tăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoăCaiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừ -530mmăđếnă1312mm;ăvƠă
nhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-411mmăđếnă641mm. 

- NhiӋtăđộăkhôngăkh́ătốiăcaoăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-2,30oCăđếnă5,04oC; 

vƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoăCaiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-1,29oCăđếnă1,54oC. 
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- NhiӋtăđộăkhôngăkh́ătốiăth́păcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-1,2oCăđếnă2,9ăoC; 

vƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaăPaăvớiăḿc độădaoăđộngătừă-1,0oCăđếnă1,0oC. 

- Lѭӧngămѭaă1ăngƠyălớnănh́tăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-105ămmăđếnă187mm;ă
vƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoăCaiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă -63ămmăđếnă119ă
mm.  

- SốăngƠyăńngănóngă(nhiӋtăđộăcaoăhѫnă35ăoC)ătrongănĕmăcóăḿcăđộădaoă
độngălớnănh́tăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmăcóăth̉ălênătớiă60ăngƠyăngƠyă(từă-20,1 

ngƠyăđếnă39,9ăngƠy)ăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoăCai;ă 

- SốăngƠyărétăđậmătrongănĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrung b̀nhănhiềuă
nĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-66,1ăngƠyăđếnă26,9ă
ngày;  

- SốăngƠyărétăḥiătrongănĕmăcóăḿcăđộădaoăđộngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuă
nĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́căHƠăăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-24ăngƠyăđếnă35ă
ngƠy;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăLƠoăCaiăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-24ăngƠyăđếnă
29 ngày;  

- SốăngƠyămѭaălớnă(lѭӧngămѭaălớnăhѫnă50ămm)ătrongănĕmăcóăḿcăđộădaoă
độngăsoăvớiătrungăb̀nhănhiềuănĕmălớnănh́tăӣăkhuăṿcătṛmăSaPaăvớiăḿcăđộădaoă
độngătừă-11,6ăngƠyăđếnă9,4ngƠy;ăvƠănhӓ nh́tăӣăkhuăṿcătṛmăB́căHƠăvớiăḿcăđộă
daoăđộngătừă-5,1ăngƠyăđếnă5,9ăngƠy;ă 

- SốăngƠyămѭaăŕtălớnă(lѭӧngămѭaălớnăhѫnă100ămm)ătrongănĕmăӣăkhuăṿcă
tṛmăSaăPaăvớiăḿcăđộădaoăđộngătừă-2,1ăngƠyăđếnă5,9ăngƠy;ăvƠănhӓănh́tăӣăkhuă
ṿcăcácătṛmăLƠoăCaiăvƠăB́căHƠăvớiăḿcăđộădaoăđộngălҫnălѭӧtătừă-1,3ăngƠyăđếnă
2,7ăngƠyăvƠătừă-0,3ăngƠyăđếnă1,7ăngƠy. 

Đánhăgiácătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuătớiăcácăc̣cătṛănhѭămѭaălớn,ăńngă
nóng,ărétăđậmărétăḥiăvƠăămѭaăŕtălớnăcóănguyăcѫăxҧyăraălǜăquét,ănhậnăth́y: 

- ĐốiăvớiăsốăngƠyăcóănguy cѫămѭaălớnăhѫnă100mm,ătrongătѭѫngălaiăăđềuăcóă
xuăthêătĕng,ătùyăvƠoătừngăgiaiăđọn,ăvớiăgiáătṛătĕngătừă1-2 ngày. 

- ĐốiăvớiătácăđộngăđếnăsốăngƠyămѭaăŕtălớn,ăṭiătṛmăB́căHƠăkhôngăghiănhậnă
th́yăṣăthayăđổi,ăhaiătṛmăSaăPaăătĕngăӣăcácăgiaiăđọnătrongătѭѫngălai,ătṛmăLƠoă
Caiăcóăxuăthếăgiҧmăgiaiăđọnăđҫuătừă2016-3035. 
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- ĐốiăvớiăsốăngƠyărétăđậm,ătrongătѭѫngălaiăcҧăhaiăḳchăbҧnăđềuăcóăxuăhѭớngă
giҧm,ăvớiăḿcăgiҧmănhӓănh́tă8,7%ăṭiăB́căăHƠăvƠăă48%ăṭiăLƠoăCaiăvƠoăcuốiăkỳă
ӣăḳchăbҧnăBĐKHăRCp4.5,ăđốiăvớiăḳchăăbҧnăRCP8.5ăḿcăđộăgiҧmăṃnhămẽăhѫnăă
11%ăӣăăSaăPaăth̀iăkỳăđҫuăvƠă74%ăvƠoăcuốiăthếăkỷăṭiăLƠoăCai. 

KiӃnăngḥ 
Đánhăgiáăkh́ăhậuăt̉nhăăLƠoăCaiăcҫnăđѭӧcătḥcăhiӋnăđ̣nhăkỳătheoăkỳăđánhă

giáălƠă5ănĕmăhọcă10ănĕm,ătrongăđó,ătácăđộngăcӫaăbiếnăđổiăkh́ăhậuăcҫnăđѭӧcăđánhă
giá chiătiếtăcөăth̉ăchoăcácăngƠnh,ălĩnhăṿcăkhuăṿc. 
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